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NGUYÊN MINH 


tát tìntft 
cô đơn 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


LỜI NÓI ĐẦU 


húng ta đang sống trong một thời đại mà sự 

phát triển dân số đã trở thành mối quan tâm 
chung của tất cả mọi người. Rất nhiều khái niệm mà 
cách đây chỉ mới vài thập niên thôi vốn chưa được 
mấy người biết đến, thì nay đã trở thành quen thuộc 
đến mức trẻ em vị thành niên cũng đã cần phải được 
giáo dục, chẳng hạn như “kế hoạch hóa gia đình”, 
“kiểm soát dân số”, “sinh đẻ có kế hoạch”.v.v... Thậm 
chí nhiều vấn đề mà trước đây các bậc cha mẹ vẫn 
thường nghiêm cấm con em mình không được biết 
đến trước tuổi lập gia đình, thì nay đã được các nhà 
giáo dục yêu cầu đưa vào phần kiến thức phổ thông 
ngay trên ghế nhà trường, chẳng hạn như những 
vấn đề về “quan hệ tình dục khác giới, “tình dục 
đồng tính”, “tình dục an toàn”.v.v... Sự thật ở đây 
không phải là các nhà giáo dục hiện đại muốn như 
thế, mà chính là vì xã hội hiện đại có nhu cầu như 
thế, cần thiết phải như thế. Bởi những hiểu biết ấy 
đã thực sự trở thành thiết yếu và quan trọng để bảo 
vệ các em trước tuổi bước vào đời. 


Nhưng cho dù được toàn xã hội quan tâm lo lắng, 
với rất nhiều các biện pháp tuyên truyền, giáo dục 
và hỗ trợ cụ thể, có vẻ như vấn đề dân số vẫn là một 
mũi tên đang nằm sẵn trên dây cung chỉ chực buông 
ra. Sự bùng nổ dân số gần như là sẵn sàng xảy ra ở 
bất cứ nơi nào thiếu sự đề cao cảnh giác, và chủ đề 
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“kế hoạch hóa gia đình” vẫn luôn là một trong những 
chủ đề được giới truyền thông đại chúng quan tâm 
nhiều nhất. Vào năm 1950, dân số thế giới ước chừng 
hơn 2, tỷ người, nhưng đến năm 1986, con số này đã 
tăng gần gấp đôi - xấp xỉ 5 tỷ! Những vấn đề mà nhân 
loại phải đối mặt do sự bùng nổ dân số đã ngày càng 
bộc lộ rõ hơn, và cách duy nhất để giải quyết chính là 
phải kiểm soát được mức độ tăng dân số. Kể từ thập 
niên 1990, tỷ lệ tăng dân số trên toàn thế giới bắt đầu 
được giảm dần một cách ổn định, và các chuyên gia 
hy vọng là nhân loại sẽ tiếp tục kiểm soát được mức 
tăng dân số theo chiều hướng này. Mặc dù vậy, dân số 
thế giới hiện nay vẫn lên đến hơn 6,5 tỷ người! 


Thật là một nghịch lý khi hành tĩnh này ngày 
càng có đông người sinh sống hơn nhưng mối quan 
hệ giữa người với người lại ngày càng trở nên xa 
cách, nhợt nhạt hơn. Nếu như trước đây những gì 
xảy đến cho mỗi một con người luôn được rất nhiều 
người khác quan tâm, thì ngày nay con số những 
người thực sự quan tâm đến mỗi chúng ta đã ngày 
càng ít đi. Sự thu hẹp của những mối quan hệ trong 
xã hội hầu như có thể dễ dàng thấy được, chỉ cần bạn 
thử làm một vài so sánh nhỏ. 


Còn nhớ cách đây khoảng 30 năm, tôi có dịp 
ghé qua một xóm nhỏ ở ngoại thành Đà Lạt để tìm 
một người quen. Khi tôi vừa hỏi tên người quen của 
mình, dân làng lập tức liệt kê cho tôi biết cả thảy có 
đến 6 người cùng mang tên ấy đang sống trong khu 
làng này, cùng với quê quán của mỗi người trước khi 
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họ đến đây định cư. Nhờ đó, tôi nhanh chóng tìm 
được ngay người quen của mình. 


Ngày nay, giữa thành phố nhộn nhịp này, bạn có 
thể lên mạng Internet để truy cập thông tin về một 
ca sĩ nổi danh nào đó ở tận bên kia bờ đại dương, 
nhưng lại thường không hỏi thăm ai đó được điều gì 
về một người hàng xóm sống ngay kế bên nhà anh 
ta, vì thậm chí ngay cả tên họ người ấy cũng rất ít 
khi được anh ta biết rõ! 


Sự thực là ngoài những mối quan hệ cần thiết 
trong công việc, chúng ta ngày nay có rất ít quan hệ 
thân thiết với những người chung quanh. Và phần 
lớn những mối quan hệ của chúng ta lại thường luôn 
phải có sự dè dặt, hoài nghi xen vào. Điều đó làm 
cho chúng ta ngày càng có ít cơ hội hơn để sống thật 
lòng. 


Khi tôi nói ra điều này, chắc hẳn phần đông các 
bạn sẽ nghĩ ngay đến một điều: gia đình! Vâng, ít 
ra thì bạn nghĩ rằng vẫn còn có những mối quan hệ 
không gì thay thế được trong gia đình của bạn, và 
bạn không thể nào tin được nếu có ai cho rằng những 
mối quan hệ trong gia đình của bạn cũng không là 
ngoại lệ, nghĩa là vẫn kém phần thân thiết, đầm ấm 
hơn trước đây. Mặc dù vậy, những gì tôi đang muốn 
chia sẻ với các bạn hôm nay lại không phải là ý kiến 
chủ quan của một vài người, mà là một thực tế đang 
diễn ra trong toàn xã hội. Vì thế, chúng ta hãy nhìn 
nhận một cách khách quan hơn là tranh cãi theo ý 
riêng của mỗi người. 
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Khi tôi ra đời, cha mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn còn 
lội bộ băng đồng năm sáu cây số để về quê ăn giỗ. 
Trong ký ức non nớt của tôi ngày đó vẫn còn lưu lại 
ít nhiều hình ảnh về những lần hội họp bà con thân 
tộc ở một từ đườngQ làng quê hẻo lánh. Ngày nay, 
chúng ta thường gặp những buổi tiệc có đến hàng 
trăm khách mời, nhưng trong số đó liệu có được bao 
nhiêu người có mối quan hệ thân thiết thực sự với 
chúng ta? Trong khi đó, cơ hội họp mặt của những 
người cùng chung huyết thống có vẻ như đã trở nên 
ngày càng hiếm hoi hơn. 


Gia đình ngày nay cũng thực sự thu nhỏ đến mức 
tối thiểu của nó. Cha mẹ hiếm khi có được điều kiện 
sống chung cùng con cái ngay sau khi chúng lập gia 
đình, đừng nói là đợi đến khi có cháu nội, cháu ngoại 
để được chơi đùa, bổng bế! Những gia đình có hai 
hoặc ba thế hệ cùng chung sống đã là mô-tip không 
còn nhìn thấy nữa, nói chi đến những bức tranh “tứ 
đại đồng đường”Q như xưa kia! Vì thế, những đứa 
trẻ ngày nay lớn lên thường là trong sự thiếu thốn 
tình cảm sâu đậm của ông, bà, chú, bác hoặc cô, cậu, 
dì... May mắn lắm thì chúng mới được thường xuyên 
gần gũi với cha mẹ hằng ngày, còn nếu rơi vào tình 
trạng phổ biến hơn thì nhà trẻ sẽ luôn là nơi chiếm 
phần lớn thời gian trong ngày của trẻ! 


Còn quan hệ vợ chồng thì sao? Đã quá xa rồi cái 
thời “chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa”. Trong xã 
hội công nghiệp ngày nay, vợ chồng được làm chung 
một công việc là điều rất may mắn mà không phải 
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ai cũng có được. Tình trạng phổ biến hơn là cứ sáng 
ra thì “mỗi người đi mỗi ngã”, cho đến chiều mới có 
cơ hội gặp lại nhau. Tất nhiên là chúng ta không thể 
phủ nhận nhu cầu làm việc để nuôi sống gia đình, 
nhưng vẫn phải thừa nhận là khi mức độ bon chen 
kiếm sống trong xã hội ngày càng lên cao thì cho 
dù chúng ta làm ra được rất nhiều vật chất nhưng 
những gì chúng ta giữ lại được cho đời sống tình cảm 
cá nhân có vẻ như đã ngày càng ít đi! 


Bạn đọc có thể cho rằng tôi thật bi quan khi phác 
họa một bức tranh khá ảm đạm về những quan hệ 
tình cảm trong hiện tại. Nhưng thật ra thì việc mô 
tả một thực trạng không thể hàm ý bi quan hay lạc 
quan trong đó. Vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta chọn 
cách giải quyết như thế nào đối với thực trạng ấy. 
Bản thân tôi luôn cho rằng không có gì đáng lạc quan 
và sung sướng hơn là sự hiện diện của mỗi chúng ta 
trong cuộc sống này! Và chính vì thế mà chúng ta 
không nên để cho bất cứ điều kiện ngoại cảnh nào có 
thể làm mất đi niềm vui sống của mình. 


Nhưng chúng ta sẽ không thể làm được điều đó 
nếu không khách quan nhận ra được những trở lực 
từ ngoại cảnh. Cuộc sống bon chen của thời đại công 
nghiệp này quả thực là đang vươn xa bàn tay vật 
chất để khống chế hầu hết mọi ngóc ngách trong 
cuộc sống chúng ta. Tiền bạc và các tiện nghi vật 
chất đang ngày càng trở nên quan trọng hơn trong 
cuộc sống. Bất chấp một thực tế là ngày nay chúng 
ta làm ra rất nhiều tiền hơn so với trước đây, chúng 
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ta cũng đồng thời phải sống phụ thuộc nhiều hơn vào 
túi tiền của chính mình cũng như của người khác! 
Áp lực của đời sống vật chất đang ngày càng gia 
tăng theo hướng làm thay đổi cả tâm tư, tình cảm 
của mỗi chúng ta. Nếu không tỉnh táo nhận ra điều 
đó, chúng ta sẽ rất dễ dàng trở thành một thứ con 
rối của ngoại cảnh, luôn chịu sự chi phối của những 
hoàn cảnh bên ngoài để yêu, để ghét mà không còn 
có được những phút giây rung động thật lòng. 


Hơn bao giờ hết, con người ngày nay đang sống 
trong những mối quan hệ chi phối lẫn nhau nhiều 
hơn là sẻ chia, giúp đỡ. Cái gọi là tình cảm chân 
thành và đơn thuần đã trở nên hiếm hoi ít có. Những 
toan tính lợi dụng lẫn nhau nhiều khi hiện hữu một 
cách vô cùng tĩnh tế đến nỗi chúng ta hầu như không 
nhận ra được chúng và lầm tưởng rằng mình đang 
được thương yêu thật sự, cũng bởi vì cái gọi là trực 
giác trong tình cảm của phần lớn chúng ta đều đã bị 
chai lỳ đi qua những cọ xát quá nhiều trong đời sống 
vật chất. 


Mâu thuẫn phát sinh ở đây là bản chất khát 
khao tình cảm chân thành của mỗi chúng ta lại vẫn 
không hề thay đổi! Vì thế, một khi không có được 
sự thương yêu và sẻ chia thực sự trong cuộc sống, 
chúng ta sẽ luôn cảm thấy mình cô độc, lẻ loi. Cảm 
giác cô đơn giữa sự vây quanh của rất nhiều người 
có lẽ là điểm chung nhất mà hầu hết chúng ta đều 
đã từng trải qua. 


Những khi chúng ta đau buồn, vấp ngã hoặc 
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cảm thấy hụt hãng trong quan hệ xã hội, chúng ta 
rất thường nghĩ đến tình cảm gia đình như một chỗ 
trú ngụ để tìm về. Những lúc ấy, ta cảm thấy cách 
biệt và xa lạ với tất cả mọi người chung quanh và 
chỉ tin cậy, đợi chờ sự chia sẻ, cảm thông từ những 
người trong gia đình. Nhưng nếu người đã gây đau 
khổ cho ta hoặc làm ta thất vọng lại là một thành 
viên trong gia đình, chúng ta sẽ có khuynh hướng 
tách biệt với những thành viên khác và quay sang 
gần gũi với một ai đó là người mà ta vẫn thường tin 
yêu, thân thiết nhất. Tâm lý này xuất hiện ở hầu 
hết mọi người, và nó giải thích cho thái độ sống thu 
mình cách biệt của những người vừa trải qua thất 
bại, đau khổ... Những trường hợp điển hình thường 
gặp nhất là thi hỏng, thất tình, thất nghiệp, có người 
thân qua đời hoặc thậm chí sau khi bị mất mát một 
tài sản lớn... Trạng thái cô đơn bao trùm cuộc sống 
của những con người tội nghiệp này, và trong một 
số trường hợp quá nghiêm trọng, thậm chí họ có thể 
dễ dàng nghĩ đến việc tự kết liễu đời sống của mình! 
Bởi vì họ luôn cảm thấy cực kỳ cô độc ngay cả khi 
đang sống giữa rất đông người. 


Vì thế, trạng thái cô đơn mà mỗi người chúng 
ta thường trải qua có thể hiểu một cách chính xác 
không chỉ là vì không có người để giao tiếp quanh 
ta, mà thực sự còn là trạng thái đánh mất khả năng 
tiếp xúc, hòa hợp với người khác. Có nhiều nguyên 
nhân có thể dẫn đến sự đánh mất khả năng tiếp xúc 
với người khác, nhưng hầu hết những nguyên nhân 
này đều có thể vượt qua nếu chúng ta hiểu được bản 
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chất sự chi phối của chúng đối với những chuyển 
biến về tình cảm của chúng ta, cũng như bản chất 
thực sự của trạng thái cô đơn mà ta đang nếm trải. 


Như đã nói, khi bạn cảm thấy cô đơn trong xã 
hội, bạn thường muốn tìm về gia đình, và khi cảm 
thấy cô đơn trong môi trường gia đình, bạn thường 
muốn sẻ chia điều đó với người thân thiết nhất. 
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như ngay cả người thân 
thiết nhất của bạn cũng không thể sẻ chia tình cảm 
với bạn, hoặc chính người ấy lại là người làm cho bạn 
khổ đau, thương tổn? Đây chính là thử thách khó 
vượt qua nhất trong cuộc sống, và không ít người 
đã phải bỏ cuộc khi rơi vào những hoàn cảnh như 
thế. Tuy nhiên, việc đứng vững và vượt qua những 
hoàn cảnh này là điều hoàn toàn có thể làm được, và 
để làm được điều đó bạn chỉ có một cách duy nhất 
là phải biết dựa vào chính bản thân mình. Nói một 
cách chính xác hơn, đây phải là kết quả của một quá 
trình rèn luyện và tu dưỡng để có được nhận thức 
đúng đắn về cuộc sống và một tâm hôn vững chãi, 
giàu nghị lực. Nhưng điều thiết thực hơn không phải 
là chỉ để đối mặt với những hoàn cảnh cực kỳ bi đát 
hay đau khổ, mà là để luôn luôn có được một thái độ 
sống vững vàng tự tin và lạc quan vui sống, bất chấp 
mọi hoàn cảnh khác nhau có thể có trong đời sống. 

Tập sách này được hình thành trong ước muốn 
chia sẻ với bạn đọc đôi điều về quá trình rèn luyện 
và tu dưỡng để luôn có thể tìm được niềm vui trong 
cuộc sống. Người viết thực sự không dám nêu lên 
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những khuôn vàng thước ngọc, mà chỉ là một vài 
cảm nhận và kinh nghiệm thực sự của người đã từng 
vấp ngã. Hầu hết những gì có thể gọi là “nguyên tắc” 
được nêu ra ở đây vốn dĩ đã được người xưa biết đến 
và truyền dạy từ trước đây nhiều thế kỷ. Chỉ có điều 
đáng tiếc là phần lớn chúng ta đã có rất ít cơ hội để 
tiếp xúc và hiểu được một cách thấu đáo những lời 
dạy sáng suốt của người xưa, và vì thế vẫn thường 
cho đó là những quan niệm rất khó hiểu và không 
còn hợp thời. Sự thật là cho dù có trải qua bao nhiêu 
thế kỷ nữa, bản chất con người vẫn không hề thay 
đổi, chỉ có hoàn cảnh sống của chúng ta trong từng 
thời đại có sự thay đổi khác nhau mà thôi. Vì thế, chỉ 
cần chúng ta có thể nhận hiểu và vận dụng một cách 
thích hợp thì những khuôn thước của ngàn xưa vẫn 
chưa phải đã là lỗi thời. 

Sự thành công hay thất bại về mặt vật chất của 
chúng ta thường không phải bao giờ cũng do bản 
thân ta quyết định. Khi những nỗ lực của chúng ta 
rơi vào những hoàn cảnh không thuận lợi - hay nói 
cách khác là không gặp thời - thì cho dù chúng ta 
có cố gắng đến đâu cũng không thể đạt được thành 
công. Người xưa đã biểu đạt một cách sâu sắc ý nghĩa 
này khi nói: “Luận anh hùng bất phân thành bại.” 

Chúng ta đều biết đến những con người tài ba lỗi 
lạc như Trương Công Định, Hoàng Hoa Thám hay 
Phan Đình Phùng, chỉ vì rơi vào hoàn cảnh quá bất 
lợi mà họ không thể đạt được sự thành công như 
mong muốn. Họ đã nỗ lực hết sức mình, và năng 
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lực thực sự của họ cũng không ai có thể phủ nhận, 
nhưng hoàn cảnh lịch sử đã đặt ra những thử thách 
vượt quá sức họ, và vì thế mà sự thất bại cũng là 
điều có thể hiểu được. Tuy họ không đạt được thành 
công, nhưng ai dám bảo họ không phải là những bậc 
anh hùng? 


Nhưng nếu xét về mặt tinh thần hay đời sống 
tình cảm thì vấn để lại hoàn toàn khác hẳn. Sự 
thành công hay thất bại của chúng ta là hoàn toàn 
dựa vào khả năng và nghị lực của chính mình, bất 
chấp mọi hoàn cảnh khác nhau. Bạn có thể thất bại 
trước những khó khăn thử thách của hoàn cảnh và 
hoàn toàn không thể đạt được một mục tiêu vật chất 
nào đó, nhưng không thể đổ thừa cho hoàn cảnh khi 
không kiểm soát được tâm trạng của chính mình. 
Điều đó chỉ có thể là do bạn đã thiếu nhận thức đúng 
đắn về bản chất sự việc, không có nghị lực vững 
vàng và thiếu sự rèn luyện, tu dưỡng nội tâm. Nếu 
bạn thực sự có được những yếu tố ấy, bạn chắc chắn 
sẽ luôn kiểm soát được trạng thái tỉnh thần và tình 
cảm của mình trong mọi hoàn cảnh, bởi vì xét cho 
cùng thì mọi hoàn cảnh bên ngoài chỉ có thể chi phối 
được tinh thần của bạn khi bạn không tự mình kiểm 
soát được nó mà thôi. 


Như đã nói, chúng ta không phủ nhận việc môi 
trường sống của thời hiện đại đang ngày càng trở 
nên phức tạp và chịu sự chi phối nhiều hơn của yếu 
tố vật chất. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không có 
nghĩa là yếu tố tỉnh thần của con người đang suy 
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thoái như nhận định bi quan của một số người. Thật 
ra, hơn bao giờ hết, chúng ta đang đứng trước những 
cơ hội thử thách để rèn luyện và trưởng thành về 
mặt nội tâm. Nếu biết tận dụng, cuộc sống sẽ mở ra 
trước mắt ta bao điều tươi vui và thú vị. Ngược lại, 
đám mây mù ảm đạm của nỗi cô đơn buồn khổ sẽ 
luôn vây phủ chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Sự lựa 
chọn là hoàn toàn do nơi chính bản thân mỗi người, 
và tập sách nhỏ này hy vọng có thể mang lại đôi điều 
hữu ích cho các bạn khi đứng trước những ngã rẽ 
quan trọng của tâm tình. 


Thật ra, người viết đã không có nhiều thời gian 
để dành cho tập sách này như một công trình nghiên 
cứu nghiêm túc về tâm lý đời sống, mà chỉ đơn giản 
là một vài ghi nhận bất chợt qua những dòng suy tư 
thoáng hiện trong cuộc sống, thông qua sự học hỏi 
và vận dụng của chính bản thân mình. Vì thế, mong 
rằng bạn đọc có thể xem đây như là những tâm tình 
chia sẻ hơn là những khuôn ngọc thước vàng. Có như 
thế thì may ra mới có thể tránh được cho người viết 
cái tội danh “vung tay quá trán”, không tự lượng sức 
mình. Kính mong các bậc cao minh khi ghé mắt xem 
qua sẽ niệm tình lượng thứ, và rất mong rằng quý 
độc giả gần xa có thể tìm được nơi đây một đôi điều 
đồng cảm. 


Trân trọng 
NGUYÊN MINH 


lỗ 
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Trong dòng người mênh mông 


& thể bạn chưa một lần thử định nghĩa về tâm 
trạng ấy, nhưng tôi dám chắc là bạn đã từng 
nếm trải nó. Bởi vì đó là tâm trạng hầu như phổ biến 
ở hết thảy mọi con người. 


Vào một đêm khuya, tôi chợt thức giấc và cảm 
thấy một sự hiện hữu đơn độc giữa không gian Im 
ắng và sâu lắng của màn đêm tịch mịch. Ngay đến 
tiếng côn trùng rỉ rích cũng không còn nghe thấy. 
Tất cả như chìm vào sự im lặng tuyệt đối, bởi vì 
quanh tôi không còn có bất cứ một con người nào 
khác. Giữa khu rừng rẫy mênh mông này, cái chòi 
tranh gần nhất có người cũng cách tôi đến hơn một 
cây sốt 


Khi bạn cảm nhận tâm trạng cô đơn trong những 
hoàn cảnh tương tự như thế, điều đó thật hoàn toàn 
dễ hiểu. Con người sinh ra vốn dĩ luôn được vây 
quanh bởi những con người khác, và sự cách biệt với 
mọi người, cho dù chỉ trong thoáng chốc, luôn mang 
lại cảm giác cô độc, lẻ loi. Đó có thể là một phiên gác 
đêm nơi hải đảo, ca trực đêm chỉ có một mình trên 
chòi canh cheo leo, hay thậm chí chỉ là vài tiếng đồng 
hồ đơn độc trên một đoạn đường rừng vắng vẻ. Tâm 
trạng cô đơn trong những lúc này là bởi vì chúng ta 
thực sự biết rằng quanh ta không có bất cứ ai khác 
để chuyện trò, chia sẻ. 


Nhưng chúng ta không chỉ cô đơn khi quanh ta 
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không có người. Trong rất nhiều trường hợp, ngay 
cả những khi sống giữa đông người mà chúng ta vẫn 
có thể cảm thấy hết sức cô đơn. Đó là khi ta có một 
tâm sự không thể sẻ chia cùng ai khác. Buồn đau, 
nhớ nhung, thất vọng... đều là những nguyên nhân 
rất thường gặp dẫn đến tâm trạng cô đơn giữa chốn 
đông người. Hãy nghe tâm sự của một chàng sinh 
viên đến từ tỉnh lẻ khi nhớ nhung người bạn tình xa 
cách: 


Buổi chiều trước cổng trường Đại học, 
Anh trôi đi trong dòng người mênh mông. 
Thành phố thỏ nhịp cuối ngày gấp gáp, 
Lẻ loi anh với nỗi nhớ dạt dào... 


Trong dòng xe cộ chen chúc vào giờ tan tầm, anh 
sinh viên si tình trên chiếc xe đạp cọc cạch quả thật 
là đang “trôi đ? trong cả “dòng ngườ? vây quanh 
mình. Nhưng trong cả một rừng người nhộn nhịp với 
“nhịp cuối ngày gấp gáp” như thế, anh chàng vẫn 
không cảm thấy có ai đó có thể cùng sẻ chia nổi nhớ 
nhung dào dạt trong lòng, và vì thế mà anh ta vẫn 
cảm thấy mình thật lẻ loi, cô độc... 


Tâm trạng cô đơn giữa chốn đông người lại là 
tâm trạng rất thường gặp trong cuộc sống ngày nay. 
Không chỉ là những khi chúng ta chìm ngập trong sự 
nhớ nhung, buồn đau hay thất vọng, mà còn là trong 
bất cứ hoàn cảnh nào khi ta không tìm được một sự 
đồng cảm, chia sẻ từ những người quanh ta. Những 
lúc ấy, chúng ta luôn cảm thấy có một khoảng cách 
nào đó giữa ta và người khác, khiến ta không thể 
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vượt qua để có sự hòa hợp, chia sẻ tâm tình. Điều rất 
không may ở đây là, càng tách biệt, lẻ loi, chúng ta 
càng nuôi lớn thêm những nỗi buồn đau, thất vọng 
đang chất chứa trong lòng mình. Chỉ khi nào chúng 
ta cố gắng vượt qua được tâm trạng tách biệt, vượt 
qua được cái khoảng cách không thật kia để sẻ chia 
tâm tình cùng người khác thì những buồn đau, thất 
vọng của ta mới có thể vơi dần và biến mất. Có ai đó 
đã nói lên ý nghĩa này một cách vô cùng cụ thể: “Nỗi 
buồn khi chia sẻ thì vơi đi, còn niềm vui khi chia sẻ 
lại nhân lên gấp bội.” Chỉ cần luôn nhớ đến điều này, 
có thể chúng ta sẽ biết cách để làm vơi bớt đi những 
nỗi buồn đau vốn đang hiện hữu quá nhiều trong 
cuộc sống, thay vì là để bị nhấn chìm vào tâm trạng 
lẻ loi, cô độc giữa dòng người mênh mông! 


Khoảng cách giữa con người 


H" hết chúng ta không ai có được một ký 
ức đủ mạnh để ghi lại tất cả những gì ta đã 
từng trải qua. Đó là cách làm việc hoàn toàn hợp lý 
của bộ não, vì nó giúp ta luôn có được những khoảng 
trống cần thiết trong “bộ nhớ' để có thể tiếp tục đời 
sống. Cho dù có sống đến trăm tuổi hoặc lâu hơn thế 
nữa, chúng ta cũng chẳng bao giờ bị báo lỗi “disk 
fulT hay “out of memory” như vẫn thường xảy ra với 
các máy vi tính! 


Thật ra, tất cả mọi việc mà ta đã từng trải qua 
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trong đời sống đều được ghi vào ký ức với những 
cường độ khác nhau, tùy theo ấn tượng của sự việc 
đó đối với ta như thế nào, để rồi sau đó lại tiếp tục 
được phân loại theo một cơ chế hoàn toàn tự động. 
Nhưng các phần ký ức ít được sử dụng đến nhất sẽ 
dần dần bị đẩy lùi vào khoảng sâu kín nhất, và dần 
dần mờ nhạt đi theo thời gian cho đến khi gần như 
mất hẳn. Bằng cách đó, những sự kiện mới lại tiếp 
tục được ghi vào ký ức mà không bao giờ xảy ra hiện 
tượng “thiếu bộ nhớ”. 


Ưu điểm tự nhiên của cơ chế “ghi và xóa” theo 
cách này là chúng ta không cần quan tâm đến hoạt 
động của ký ức. Chúng được diễn ra một cách hoàn 
toàn tự động. Những gì quan trọng hơn thường tạo 
ra ấn tượng mạnh hơn và vì thế sẽ được ghi nhớ kỹ 
hơn, lâu hơn. Nhưng nếu quá lâu không được “truy 
cập” đến thì chúng cũng sẽ dần dần phai nhạt, được 
“xóa” đi. Cứ như vậy, dòng ký ức của ta tự nhiên trôi 
chảy mà chẳng bao giờ bị đầy ắp bởi vô vàn những 
chuyện “trăm năm trong cõi người ta”! 


Nhược điểm của cơ chế làm việc này là đôi khi có 
những chuyện chúng ta không muốn nhớ mà vẫn cứ 
nhớ dai, nhớ kỹ. Và lại có lắm chuyện “muốn quên 
đi sao lòng vẫn nhổ '! Bởi vì chúng được “ghi và xóa” 
một cách tự động, nên có đôi khi chúng ta hoàn toàn 
không làm chủ được quá trình “ghi xóa” đó, thậm chí 
có khi ta chẳng hiểu được vì sao lại có lắm chuyện 
oái ăm ngoài ý muốn! Vừa mới phỏng vấn xin việc 
ngày hôm qua chưa có kết quả, hôm nay tình cờ 
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gặp ngay vị trưởng phòng đã phỏng vấn mình mà 
lại quên khuấy mất cái tên ông ta! Quên hẳn đi thì 
cũng còn tạm chấp nhận được, đằng này lại... nhớ 
lộn mới dễ chết! Thật không dễ chịu chút nào khi có 
ai đó chào hỏi mình mà lại gọi tên một... người khác! 


Hiểu được điều này, đôi khi chúng ta cũng cần 
phải quan tâm đôi chút đến những việc “nhớ gử và 
“quên g”, để tránh không phải rơi vào tình trạng oái 
ăm như vừa nói. Bởi vì thật ra thì cơ chế “tự động” của 
ký ức là một kiểu hoạt động tự nhiên, nhưng chúng 
ta vẫn hoàn toàn có thể làm chủ được nó nếu có sự 
chú tâm và rèn luyện để kiểm soát được phần nào 
những gì “cần phải nhổ' và những gì “cần phải quên”! 
Quá trình học tập xét cho cùng cũng chính là một quá 
trình liên tục chọn lọc những điều cần phải nhớ! 


Điều mà hầu hết chúng ta đều quên đi một cách 
tự nhiên là những tâm trạng mà ta đã từng trải qua 
trong những giai đoạn khác nhau của đời sống. Một 
chút bâng khuâng mở mộng của tuổi mới lớn nếu 
không được các văn nhân thì sĩ tốn ít nhiều giấy mực 
ghi lại thì thường là chẳng mấy ai nhớ đến. Vì thế 
mà cô bé tuổi mười lăm phải chịu một roi đau điếng 
khi đang ngồi học bài bên cửa sổ lại gửi hồn lên tận 
đám mây trắng đang trôi trên trời xa, đến nỗi ông 
bố đã đứng sát bên mà vẫn không hề hay biết! Ông 
bố nghiêm khắc kia chắc chắn là đã quên khuấy mất 
cái “bâng khuâng mơ mộng” của chính mình vào 
thuở mười lăm tuổi, nên không thể nào hiểu được vì 
sao con bé lại có thể “mơ mơ màng màng” như thế 
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trong lúc đang học bài! 


Phần lớn những trường hợp thường được gọi là 
“khoảng cách thế hể' thật ra lại chính là sự “không 
hiểu nhaư” do những người đi trước đã “quên khuấy 
đỉ”` tâm trạng ngày trước của chính mình. Bà mẹ 
chồng nếu vẫn chưa quên tâm trạng của ngày mới về 
làm dâu, chắc chắn sẽ rất dễ dàng cảm thông được 
với những khó khăn, bất ổn của người con dâu mới. 
Tiếc rằng điều đó rất ít khi xảy ra. Vì thế, thay vì 
một tâm trạng cảm thông để giáo huấn, chúng ta lại 
thường gặp hơn là những xét nét và nghiêm khắc 
đến lạnh lùng! Cha mẹ nếu vẫn chưa quên những 
tâm trạng bồng bột, nhiệt thành của chính mình khi 
còn trẻ, chắc chắn sẽ rất dễ dàng hiểu được những 
cách ứng xử “lạ lùng” của con cái. Và tương tự như 
thế, những thế hệ đàn anh, đàn chị chắc chắn sẽ dễ 
dàng cảm thông và dẫn dắt được các em nếu như có 
thể chấp nhận sự đối thoại chân thành để tìm hiểu 
thay vì là luôn lên lớp giáo huấn! 


Hơn thế nữa, chính vì những tâm trạng khác 
nhau mà chúng ta đã từng trải qua thường không 
được nhớ lại một cách thích hợp, nên chúng ta rất 
dễ dàng đánh mất đi những cơ hội cảm thông cùng 
người khác. Chúng ta ai cũng đã từng có lúc sai lầm, 
vấp váp, cũng đã từng thất bại chua cay hoặc buồn 
đau thảm thiết... nhưng không mấy ai có thể hiểu 
được một cách sâu sắc tâm trạng của người khác khi 
rơi vào những hoàn cảnh tương tự như thế. 


^“ ^ đ 3 Z  _ A ^ ^ 
Đến đây, bạn đọc chắc hắn có thể nêu ra một câu 
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hỏi: “Đúng là tôi đã quên ởi rất nhiều tâm trạng mà 
mình đã từng trải qua. Nhưng sự quên ởi đó, như đã 
nói là hoàn toàn tự nhiên, vậy thì liệu tôi có thể làm 
øì khác hơn được chứ” 

Vâng, đúng vậy. Điều đó là hoàn toàn tự nhiên, 
và cho dù chúng ta có muốn nhớ lại cũng không thể 
nào nhớ hết! Nhưng vấn đề quan trọng không nằm 
ở điểm này, mà chính là ở chỗ chúng ta cần phải 
nhận biết rằng có một sự khác biệt giữa bản thân ta 
và người mà ta đang giao tiếp. Nếu chúng ta không 
nhận biết là có sự khác biệt này, ngay lập tức sẽ có 
một khoảng cách được tạo ra giữa ta và người ấy. Bởi 
vì khi ấy ta sẽ luôn có khuynh hướng áp đặt những 
suy tư, tình cảm, quan điểm của chính mình vào cho 
người khác, và do đó mà trong hầu hết trường hợp 
ta đều sẽ vấp phải một sức phản kháng nhất định từ 
đối tượng. 


Con cái phản đối cha mẹ, vợ phản đối chồng, các 
em phản đối anh chị... hầu hết đều là do khi người 
ta cảm nhận được một sự áp đặt về tư tưởng, tình 
cảm... Ngược lại, nếu cha mẹ nhận biết được và chấp 
nhận rằng có những khác biệt nhất định giữa con cái 
với mình, họ sẽ biết lắng nghe nhiều hơn để tìm hiểu 
và dẫn dắt thay vì là áp đặt quan điểm của mình 
một cách cứng nhắc lên con cái. Điều này chắc chắn 
sẽ tạo ra một môi trường giao tiếp cởi mở hơn, bởi vì 
đôi bên đều cảm thấy thoải mái hơn khi ý kiến của 
mình được phía bên kia lắng nghe và tôn trọng. 


Mặt khác, mỗi con người luôn là một cá thể riêng 
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biệt và hoàn toàn độc đáo, không ai có thể giống hệt 
như một người khác! Chính vì thế, chúng ta không 
thể chỉ dựa vào cảm nhận của riêng mình để suy 
diễn về tâm tư, tình cảm hay suy nghĩ của người 
khác, ngay cả khi tưởng chừng như đó là những 
trường hợp hoàn toàn tương tự. Ngoài những điểm 
giống nhau về đại thể, mỗi trường hợp riêng của mỗi 
con người đều có những khác biệt nhất định. Vì thế, 
cách tốt nhất để hiểu được người khác bao giờ cũng 
là sự chân thành lắng nghe và sẵn sàng cảm thông, 
chia sẻ. 


Khi chúng ta tự cho rằng những suy nghĩ, tình 
cảm hay quan điểm của mình là hoàn toàn đúng đắn 
và dựa vào đó làm khuôn mẫu để bắt buộc người khác 
phải tuân theo, chúng ta sẽ tạo ra những khoảng 
cách trong giao tiếp. Và vì đây là khuynh hướng tự 
nhiên xuất hiện ở hầu hết mọi người, nên chúng ta 
có thể dễ dàng hiểu được vì sao luôn có sự hiện hữu 
của những khoảng cách như thế này giữa những con 
người. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta chấp nhận việc có 
sự khác biệt giữa đôi bên trong giao tiếp, chúng ta sẽ 
ngay lập tức mở ra khả năng vượt qua khoảng cách 
ấy để đạt đến sự cảm thông và hòa hợp. 


Khoảng cách giữa những con người là một 
khuynh hướng tự nhiên không lấy gì làm tốt đẹp, vì 
nó cản trở sự hòa hợp giữa tất cả chúng ta. Nhưng 
sự vượt qua những khoảng cách ấy là điều hoàn toàn 
có thể làm được, chỉ cần chúng ta nhận biết và chấp 
nhận ứng xử theo một cách hợp lý hơn, biết tôn trọng 
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người khác hơn. Đây chính là chiếc chìa khóa đầu 
tiên để mở ra cánh cửa đi vào tâm hồn người khác, 
xóa bỏ đi cảm giác cô đơn khi đang sống chung giữa 
những con người. 


Lên non cho biết non cao... 


Kš* ai yêu thương chúng ta bằng cha mẹ. 
lều này hẳn là sẽ không có ai trong chúng 
ta phải phản đối, vì nó hầu như đúng với mọi trường 
hợp. Từ anh nông dân một nắng hai sương cho đến 
cô thợ dệt tăng ca tận 2 giờ sáng, từ người công nhân 
xưởng máy lấm lem dầu nhớt cho đến bác hàng rong 
chân thấp chân cao đi khắp các nẻo đường, từ người 
phu quét đường lặng lẽ nhặt sạch từng tờ giấy rác 
cho đến anh xích-lô cọc cạch sáng sớm đến chiều 
tối... Mỗi giọt mồ hôi mà họ nhỏ xuống đều là cho con, 
vì con, lo cho con trong hiện tại và cho cả tương lai. 
Những anh nông dân, những cô thợ dệt, những người 
công nhân, những bác hàng rong... tất cả đều bất 
chấp những gian lao khó nhọc đang đè nặng trên đôi 
vai mình, vẫn luôn vui tươi hớn hở khi kỳ vọng về 
một tương lai huy hoàng xán lạn cho con cái. Những 
mảnh bằng cử nhân, bác sĩ hay thạc sĩ trong tương 
lai không thể không lóng lánh trên đó những giọt mồ 
hôi mà họ đã ngày đêm âm thầm nhỏ xuống. Tất cả đều 
là vì con, hy sinh cho con! 


Nhưng điều nghịch lý ở đây là, cũng chính các 
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bậc cha mẹ lại là những người thường gây khổ tâm 
cho con cái nhiều nhất do những bất đồng trong suy 
nghĩ, quan điểm hoặc cảm nhận. Người khác có thể 
không hiểu ta, điều đó cũng thường thôi và chưa có 
gì đáng nói, nhưng nếu cha mẹ không hiểu ta thì e 
rằng tai họa sẽ ập xuống không biết lúc nào! Đã qua 
rồi cái thời “cha mẹ đặt đâu con ngồi đổ với những 
cuộc hôn nhân éo le làm cho con cái đôi khi phải khổ 
sở suốt đời, nhưng thật ra thì kịch bản đó ngày nay 
vẫn còn đang được diễn lại với những hình thức mới! 


Khi trao phần thưởng xuất sắc cho một học sinh, 
cô giáo hỏi: “Lớn lên em dự định sẽ làm gì? Cô bé 
đáp: “Thưa cô, em sẽ làm bác sĩ, làm cô giáo và làm 
họa sĩ.” Cô giáo bật cười: “Sao em chọn nhiều thế” 
Cô bé đáp: “Thưa cô, không phải chỉ mỗi mình em 
chọn đâu ạ. Em sẽ làm bác sĩ theo ý ba, làm cô giáo 
theo ý mẹ, và làm họa sĩ theo ý em.” 


Phía sau tính hài hước trong câu chuyện này là 
một thực trạng mà chúng ta không thể phủ nhận. 
Rất nhiều bậc cha mẹ ngày nay không hề biết rằng 
họ đang làm khổ con cái khi vô tình hay cố ý áp đặt 
những cách suy nghĩ, sở thích, nguyện vọng của 
mình lên con cái. Một người bạn thân của tôi đã theo 
học Đại học Bách khoa “theo ý ba” để trở thành kỹ sư 
cơ khí trong khi anh thực sự yêu thích văn chương 
và đã từng có một truyện ngắn được đăng báo từ thời 
trung học! Bây giờ, anh chàng mở một øarage sửa 
chữa xe hơi, mỗi ngày đều phải chui ra chu1 vào dưới 
gầm xe tối om đầy dầu nhớt, đành thả trôi giấc mộng 
văn chương của một thời xa vắng... 
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Áp lực của các bậc cha mẹ ngày nay không biểu 
hiện một cách thô bạo qua những mệnh lệnh cứng 
nhắc như xưa kia, nhưng lại thường được tạo ra từ 
những tỉ tê tâm sự, những ước ao mong đợi mà không 
một người con hiếu thảo nào có thể không lưu tâm. 
Và vì thế, trước ngưỡng cửa vào đời không ít các em 
đã chọn saIl phương hướng. Trong những năm tôi còn 
dạy học, hầu hết những học trò cuối cấp 3 của tôi 
đều luôn chờ dịp để tranh thủ một lời khuyên về việc 
chọn hướng đi cho tương lai. Vì thế, thỉnh thoảng tôi 
thường có những buổi nói chuyện cởi mở với các em 
vào địp cuối tuần về đề tài này. Hầu như tất cả các em 
đều bày tỏ sự băn khoăn, ray rứt khi sự chọn lựa của 
mình không hoàn toàn phù hợp với ý muốn của ba 
hoặc của mẹ! Trong những trường hợp đó, tôi thường 
khuyên các em hãy cố gắng vượt qua khoảng cách với 
ba mẹ để đạt đến một sự cảm thông hài hòa, thay vì là 
đối đầu bằng những lý lẽ đúng, sai, phải, trái. 


Khoảng cách giữa các bậc cha mẹ và con cái là 
điều hoàn toàn có thể hiểu được. Về mặt thời đại, sự 
phát triển nhanh chóng của xã hội hiện đại đã làm 
cho thế hệ đi trước dễ dàng trở nên tụt hậu. Cách 
đây vài ba mươi năm, rất nhiều ngành học hiện nay 
chưa có mặt tại nước ta. Để cho các bậc cha mẹ hiểu 
hết được những điều ấy cũng đã là một khó khăn, 
huống hồ là thuyết phục các vị về việc chọn ngành 
nào là thích hợp! 


Hơn thế nữa, rất nhiều quan điểm sống trong 
xã hội cũng đang thay đổi một cách nhanh chóng, 
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từ việc giao tiếp bạn bè cho đến cung cách học tập, 
làm việc, đều có nhiều điều không giống với trước 
kia. Trong khi đó, tâm lý chung của các bậc cha mẹ 
đều là lo lắng cho sự “an toàn” của con cái, luôn sợ 
rằng con cái mình sẽ dễ dàng hư hỏng khi tiếp xúc 
với những “cái mó?”, “cái lạ” đầy “nguy hiểm”. Ngược 
lại, các bạn trẻ ngày nay lại rất cần đến những cơ 
hội tiếp xúc rộng rãi để học hỏi, rèn luyện và trưởng 
thành, bởi những kiến thức cần đến trong xã hội 
ngày nay đã hoàn toàn không thể được cung cấp đủ 
trong phạm vi nhà trường. 


Sự khác biệt về nhu cầu và quan điểm giữa hai 
thế hệ đang được đẩy ra đến một khoảng cách xa 
nhất vì tốc độ phát triển quá nhanh của mọi thứ 
trong thời hiện đại. Và điều đó khiến cho nhiều bậc 
cha mẹ không thể cảm thông được với những suy 
nghĩ, tình cảm cũng như nhu cầu của con cái. 


Mặt khác, các bậc cha mẹ luôn phải chịu nhiều áp 
lực nặng nề từ công việc mưu sinh hằng ngày cũng 
như sự lo lắng cho tương lai con cái. Điều này tạo ra 
tâm lý căng thẳng thường xuyên khi họ quay về với 
môi trường gia đình. Điều mà họ luôn cần đến là một 
bầu không khí vui tươi thư giãn, chia sẻ và xoa dịu 
từ con cái. Thế nhưng rất ít bạn trẻ hiểu được điều 
này. Các bạn thường đòi hỏi ở cha mẹ nhiều hơn là 
quan tâm những gì cha mẹ cần đến ở mình. Và chính 
vì thế mà khoảng cách giữa đôi bên càng có nhiều 
nguy cơ gia tăng hơn nữa. 

Thật đáng buồn khi chính những người thương 
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yêu nhau nhất lại không thể hiểu và cảm thông được 
nhau. Đây chính là một trong những nguyên nhân 
thường gặp nhất đang đe dọa cuộc sống hạnh phúc 
của nhiều gia đình. Con cái nhiều khi trở thành 
những chiếc bóng đi về lặng lẽ, không dám bày tỏ bất 
cứ điều gì với cha mẹ, trong khi cha mẹ thì luôn bực 
dọc, cáu gắt vì không thấy được những điều mình 
mong muốn ở nơi con cái. Tâm trạng cô độc và cách 
biệt bao trùm cả bầu không khí gia đình, ngay cả khi 
mọi người vẫn cùng nhau chung sống dưới một mái 
nhà và gặp gõ nhau mỗi ngày! 


Vấn đề chỉ có thể được giải quyết khi chúng ta 
nhận biết và cố gắng vượt qua những khoảng cách 
tạo ra do sự khác biệt giữa hai thế hệ. Một khi các 
bậc cha mẹ nhận biết được rằng con cái không thể 
có những suy nghĩ, tình cảm và quan điểm sinh hoạt 
hoàn toàn giống như mình, họ sẽ biết lắng nghe với 
một thái độ cởi mở hơn, và do đó mà có thể hiểu được 
tâm tư, tình cảm của con cái. Ngược lại, khi con cái 
cũng nhận biết được những gì đang đè nặng trong 
tâm tư, tình cảm của cha mẹ, chúng sẽ biết được 
những gì nên làm để giảm bót gánh nặng tinh thần 
cũng như vật chất cho cha mẹ. Bầu không khí gia 
đình nhờ đó sẽ trở nên cởi mở hơn, dễ cảm thông hơn, 
và khoảng cách giữa hai thế hệ sẽ có thể được rút 
ngắn dần đến mức tối thiểu. 

Thật ra, việc đòi hỏi con cái có thể hoàn toàn 
hiểu và cảm thông được gánh nặng của các bậc cha 
mẹ cũng là điều hơi quá sức. Ca dao xưa có câu: 
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Lên non mới biết non cao, 
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ. 


Dù vậy, kẻ chưa lên non cũng không thể nói là 
hoàn toàn không biết đến những khó khăn khổ nhọc 
của người leo núi. Dẫu chưa nuôi con cũng không 
thể không biết đến công lao khó nhọc đêm ngày của 
cha mẹ. Dù chưa thể cảm nhận được một cách hoàn 
toàn sâu sắc và đầy đủ như khi tự mình nuôi con, 
nhưng các bạn trẻ cũng cần phải biết một điều là: 
Trên thế gian này, không có ai thương yêu và lo lắng 
cho chúng ta bằng cha mẹ. Hiểu được điều đó rồi thì 
mọi khoảng cách đều sẽ có thể dễ dàng vượt qua, mọi 
sự bất đồng đều có thể được giải quyết một cách hài 
hòa, êm đẹp. 


Râu tôm nấu với ruột bầu... 


K” Thánh kể lại rằng khi đức Chúa sáng 
tạo ra loài người, ngài đã lấy xương sườn của 
người đàn ông để tạo ra người đàn bà và cho người 
đàn bà ấy làm vợ anh ta.! 

Chuyện đã quá lâu nên chúng ta cũng khó lòng 
biết được là sự thật xưa kia đã diễn ra như thế nào. 
Tuy nhiên, điều làm tôi quan tâm nhiều nhất trong 
mẩu chuyện này lại chính là cách hiểu về mối quan 


1 Sáng thế 2:15-24 - Đức Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người...lấy 
cái xương sườn đã rút từ người ra, làm thành một người đàn bà... 
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hệ vợ chồng. Bất kể rằng người đàn bà có thật được 
làm từ xương sườn của người đàn ông hay không, 
thực tế là chúng ta chỉ có được một cuộc hôn nhân 
lý tưởng khi hai người thực sự trở thành một phần 
thân thể và tâm hồn của nhau. Nói cách khác, mỗi 
người đều phải cảm nhận được những buồn vui của 
người kia như của chính mình, cùng nhau chia sẻ tất 
cả những lo toan, bực dọc cho đến những hạnh phúc 
ngọt ngào trong cuộc sống. Chỉ có như vậy thì hôn 
nhân giữa hai người mới thực sự là nền tảng vững 
chắc cho tòa lâu đài hạnh phúc mà trong đó những 
đứa con sẽ ra đời và khôn lớn. 


Vì thế, mỗi khi chứng kiến một cuộc hôn nhân đổ 
võ hay phải tồn tại trong đau khổ, tôi thường nói đùa 
rằng đó là một trường hợp nhận... lầm xương sườn 
người khác! 


Đó là nói theo cách hoàn toàn biểu trưng, để chỉ 
rõ rằng hạnh phúc thực sự trong hôn nhân chỉ có thể 
đạt được với sự hòa hợp giữa hai người, hay nói theo 
cách khác là hai người “tuy hai mà một”! Nhưng xét 
cho cùng lý, nếu mỗi người chỉ có một cái “xương 
sườn” để đi tìm, thì rõ ràng việc “nhận lầm” của 
người khác cũng là điều thường xuyên phải xảy ra 
thôi. Hơn thế nữa, nếu không may cái “xương sườn” 
của tôi lại nằm đâu đó cách tôi vài trăm cây số hoặc 
ở tận bên kia bờ đại dương, thì biết làm sao mà “ráp 
lạ! 


Trên đất nước hình cong chữ S này, ông bà ta 
xưa kia đã từng nói một cách hình tượng và hợp lý 
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hơn về một cuộc hôn nhân lý tưởng. Hãy nghe câu 
ca dao này: 


Bâu tôm nấu với ruột bầu, 
Chồng hòa vợ thuận gật đầu khen ngon. 


Thế là đã quá rõ vấn đề. Chỉ cần được “chồng hòa 
vợ thuận” thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi 
buồn vui đều có thể san sẻ, và mọi bất đồng cũng 
không còn là trở lực. Triết lý sống ở đây đơn giản và 
mộc mạc nhưng lại hết sức thiết thực và chí tình, chí 
lý, như được diễn đạt một lần nữa mạnh mẽ hơn qua 
câu tục ngữ: “Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông 
cũng cạn.” 


Hiểu theo cách này thì chúng ta có thể yên tâm 
không còn sợ chuyện... nhận lầm “xương sườn” người 
khác. Và vấn đề hạnh phúc lứa đôi trong hôn nhân 
cũng không còn là chuyện “duyên phận trời chở, 
“phải sao chịu vậy”! Chìa khóa của vấn đề chính là 
nằm trong yếu tố “chồng hòa vợ thuận”, mà điều đó 
thì không ai có thể mang đến cho chúng ta, chỉ có tự 
ta phải nỗ lực và khéo léo trong ứng xử mới có thể 
đạt đến mà thôi. Ở đây không có chỗ cho những biện 
bạch đúng sai, phải trái hay tốt xấu, hơn kém. Chỉ 
cần vợ chồng đồng thuận một lòng, “phu xướng phụ 
tùy” là đã có thể đủ để đảm bảo cho một cuộc sống 
gia đình hạnh phúc. 


Người vợ hoặc chồng của bạn chắc chắn là người 
bạn đem lòng yêu thương nhiều nhất, nhưng không 
nhất thiết - và thường không thể là người có nhiều 
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ưu điểm nhất, giỏi giang nhất hoặc xinh đẹp, đáng 
yêu nhất như ảo tưởng của không ít bạn trẻ khi vừa 
mới lập gia đình. Tâm lý tự nhiên khi đang yêu là 
bạn thường chỉ nhìn thấy toàn những... ưu điểm của 
người yêu. Nhưng một khi đã kết hôn, bạn không 
thể mong rằng ảo tưởng đó sẽ tiếp tục tôn tại. Người 
vợ hoặc chồng của bạn chắc chắn là có một số ưu 
điểm nhất định nào đó mà bạn đã chọn lựa, nhưng 
cũng chắc chắn là còn có rất nhiều người khác giỏi 
giang hơn, tuyệt vời hơn nữa... Chỉ có điều họ không 
phải là người bạn đã chọn! Và bạn không thể thất 
vọng khi nhận ra điều đó. Tương tự, mỗi con người 
đều có những khuyết điểm, ý trung nhân của bạn 
cũng không phải là ngoại lệ, vì thế anh ấy hoặc cô 
ấy cũng phải có những khuyết điểm, những tật xấu, 
ngay cả những khuyết điểm hay tật xấu mà trước 
đây bạn chưa từng nhận thấy. Bạn phải biết chấp 
nhận những điều đó thay vì là thở than, thất vọng. 
Vả lại, suy cho cùng thì bản thân bạn cũng không 
thể là người hoàn hảo, và cũng có không ít những 
khuyết điểm hay tật xấu mà trước đây anh ấy hoặc 
cô ấy chưa từng nhận biết. Chẳng thế mà ông bà xưa 
vẫn thường nói “Nồi nào vung nấy” đó sao? 

Râu tôm là thứ mà các bà nội trợ vặt bỏ đi vì 
chẳng có mùi vị gì. Ruột bầu nói ở đây hẳn là thứ 
bầu già, hạt đã hơi cứng, nên khi nấu phải cắt bỏ 
ruột đi để tô canh không bị chua. Vì thế, râu tôm mà 
nấu với ruột bầu thì chắc chắn là đôi vợ chồng này 
đã chẳng có gì để ăn, phải nhặt lấy những thứ người 
ta bỏ đi để mang về dùng qua bữa. Nghèo khó đến 
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thế nhưng họ vẫn giữ được sự hòa thuận với nhau, 
nên cho dù phải ăn bát canh nấu bằng những thứ bỏ 
đi mà vẫn cùng nhau vui vẻ “gật đầu khen ngon”. 


Hạnh phúc không đến từ bát canh “râu tôm, 
ruột bầu”, mà đến từ sự hòa thuận của đôi vợ chồng 
ngay trong những hoàn cảnh khó khăn, cơ cực nhất. 
Nếu như họ đã có thể giữ được sự hòa thuận ngay cả 
trong những hoàn cảnh ấy, thì liệu còn nghịch cảnh 
nào có thể chia lìa được họ? 


Để thấy rõ hơn giá trị của sự hòa thuận giữa vợ 
chồng với nhau, chúng ta hãy thử nhìn qua một vài 
số liệu thống kê thực tế về tình hình chung sống của 
những đôi uyên ương bên trời Tây, nơi mà nền văn 
minh khoa học và những thành tựu vật chất đang 
dẫn đầu toàn thế giới. 

Tạp chí New York Tỉmes số ra ngày 19 tháng 
4 năm 2005 công bố kết quả một cuộc nghiên cứu 
được các nhà khoa học Hoa Kỳ tiến hành kéo dài qua 
nhiều thập kỷ. Theo kết quả phân tích trong cuộc 
nghiên cứu này, tỷ lệ ly hôn tại Hoa Kỳ vào khoảng 
năm 1980 chiếm đến 41% trong tổng số các cặp vợ 
chồng đã chính thức kết hôn! Tỷ lệ này sau đó có 
giảm dần, và đến năm 2002 thì dừng ở mức khoảng 
31%, nghĩa là cứ 3 cặp kết hôn thì gần như là có một 
cặp sẽ ly hôn! Những người thực hiện cuộc nghiên 
cứu cũng lưu ý một kết quả phân tích cho thấy là 
nếu tính riêng những cặp vợ chồng đều đã tốt nghiệp 
đại học thì tỷ lệ ly hôn vào khoảng năm 2002 là 20%, 
thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung. Cuộc nghiên cứu 
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này cũng cho biết là có 60% những vụ ly hôn đã xảy 
ra trong khoảng 10 năm đầu sau khi kết hôn, và tỷ 
lệ này lên đến hơn 80% nếu thời gian quan sát là 20 
năm. Điều này cũng có nghĩa là trong tất cả các vụ ly 
hôn, chỉ có chưa đến 20% đủ may mắn để cùng nhau 
chung sống được hơn 20 năm! 


Những cô dâu còn quá trẻ có khuynh hướng sẽ ly 
hôn nhiều hơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 
số những cô gái kết hôn ngay khi vừa đủ tuổi, có đến 
B9% sẽ ly hôn trong vòng 15 năm sau đó. Với những 
người kết hôn ở độ tuổi chín chắn hơn, khoảng 2ð trở 
lên, tỷ lệ ly hôn giảm thấp hơn rõ rệt. 


Cũng may là tỷ lệ ly hôn ở nước ta nói riêng và 
ở châu Á nói chung chưa đến mức... khủng khiếp 
như thết Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với số 
liệu phân tích các vụ ly hôn tại Hoa Kỳ khi cho thấy 
những người da trắng có khuynh hướng ly hôn nhiều 
hơn, chiếm 27%, người Mỹ gốc Phi là 22%, và những 
người gốc châu Á chỉ chiếm 8%. 

Tại Anh quốc, Grant Thornton đã tiến hành một 
cuộc nghiên cứu phân tích các nguyên nhân dẫn đến 
ly hôn trong 2 năm 2003 và 2004 với kết quả như 
sau: ly hôn do vợ hoặc chồng có quan hệ ngoại tình 
chiếm 29% trong năm 2003, giảm còn 27% trong 
năm 2004; ly hôn do những căng thẳng trong gia 
đình chiếm 11% trong năm 2003 nhưng tăng đến 
18% trong năm 2004; ly hôn do những xúc phạm 
về thể chất hoặc tinh thần chiếm 10% trong năm 
2003 nhưng tăng đến 17% trong năm 2004; và ly hôn 
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do nghiện ngập, cờ bạc chiếm từ 5% đến 6%, tương 
đương với số vụ ly hôn do một trong hai người quá 
say mê công việc. 


Về nguyên nhân ly hôn do có quan hệ tình dục 
với người thứ ba, cuộc nghiên cứu này cho thấy số 
vụ ngoại tình của nam giới chiếm từ 55% đến 75%; 
còn phụ nữ chỉ chiếm từ 25% đến 45%. Tuy nhiên, 
những nguyên nhân gây căng thẳng trong gia đình 
lại đến từ phụ nữ là 78%, so với nam giới chỉ chiếm 
32%. 


Cho đến gần đây, các nhà nghiên cứu vẫn tin 
rằng ảnh hưởng xấu của những vụ ly hôn đối với con 
cái chỉ là trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, với 
những quy mô nghiên cứu sâu rộng và lâu dài hơn, 
nhận xét này đến nay đã hoàn toàn thay đổi. Ảnh 
hưởng của những vụ ly hôn giữa cha mẹ có thể bộc lộ 
rất lâu sau đó, nhất là khi những đứa con của họ đến 
tuổi kết hôn. Các chuyên gia vẫn còn tranh cãi nhau 
khá nhiều về mức độ ảnh hưởng xấu của những vụ ly 
hôn đối với con cái khi chúng tự mình xây dựng một 
gia đình. Giáo sư Mĩavis Hetherington của trường 
Đại học Virginia ghi nhận một kết quả nghiên cứu 
được công bố vào năm 2000 cho thấy có 70% con cái 
của những gia đình ly hôn có khuynh hướng cho 
rằng ly hôn là giải pháp thỏa đáng cho những rắc rối 
trong hôn nhân, ngay cả khi đã có con cái. Đối với 
những cặp vợ chồng mà cha mẹ trước đây không ly 
hôn thì chỉ có 40% chấp nhận giải pháp này. 


Không cần phải nói, chúng ta ai cũng có thể thấy 
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rằng mỗi một cuộc ly hôn để lại những hậu quả xấu 
như thế nào, về kinh tế gia đình, về sự nuôi dưỡng 
và giáo dục con cái, nhưng trên hết là hạnh phúc 
thực sự của những người trong cuộc. Có thể nói là 
một cuộc hôn nhân không trọn vẹn sẽ để lại những 
vết thương âm Ì trong lòng mỗi người cho đến tận 
cuối đời, không dễ gì có thể hàn gắn được. 


Chúng ta không phủ nhận là vẫn có những 
trường hợp mà ly hôn là giải pháp duy nhất để chọn 
lựa, khi hai vợ chồng hoàn toàn không hòa hợp nhau 
và liên tục xảy ra những xung đột, mâu thuẫn. Tuy 
nhiên, trong phần lớn các trường hợp thì vấn đề rất 
hiếm khi phát triển nghiêm trọng đến thế, nếu mỗi 
người đều sớm nhận ra và có những cách ứng xử 
thích hợp để bảo vệ hạnh phúc gia đình. 


Một người vợ mẫu mực khi được hỏi về bí quyết 
giữ vững hạnh phúc gia đình trong hơn 50 năm qua 
đã trả lời một cách dí dỏm nhưng vô cùng sâu sắc: “Có 
øì đâu. Đó là nhờ tôi và ông nhà tôi đều có học khiêu 
vũ, nên chúng tôi biết cách khiêu vũ cùng nhau. Khi 
một người bước tới thì người kia phải lùi, nhờ đó mà 
luôn có thể lui tới nhịp nhàng. Nếu cả hai cùng bước 
tới thì tất nhiên phải dẫm vào chân nhau, không thể 
cùng nhau khiêu vũ cho đến hết bản nhạc.” 


Tục ngữ Việt Nam ghi lại kinh nghiệm sống này 
một cách cụ thể như sau: 


Chồng giận thì vợ bớt lời, 
Cơm sôi bớt lửa một đời không khê! 
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Để ăn được bát canh “râu tôm nấu với ruột bầu” 
một cách ngon lành, thật cũng không dễ dàng gì. 
Tuy nhiên, những gì mà chúng ta nhận được trong 
cuộc sống gia đình hòa thuận chắc chắn là sẽ hết sức 
xứng đáng với công sức đã bỏ ra để đạt được điều đó! 


Những tâm tình cô đơn 


“`. người sinh ra vốn dĩ đã phụ thuộc vào 
nhau. Không ai có thể tự mình tìm được một 
cuộc sống vui tươi hạnh phúc thực sự mà lại không 
nhờ đến những người chung quanh. 


Những mối quan hệ phức tạp giữa người và 
người không phải có thể dễ dàng hiểu hết được. Từ 
quan hệ thân thiết cùng huyết thống như anh chị 
em trong gia đình, cho đến bà con thân tộc, mở rộng 
ra bên ngoài xã hội là bạn bè trong nhiều quan hệ 
khác nhau. Tuy nhiên, cũng không thể lấy yếu tố 
huyết thống mà hoàn toàn phân biệt chỗ thân sơ. 
Có những người bạn chí cốt, bạn tri âm mà sự thân 
thiết cũng không kém gì anh em ruột thịt. 


Mỗi một mối quan hệ như thế đều có những yêu 
cầu giao tiếp, ứng xử khác nhau để đạt được sự hòa 
hợp và gìn giữ cho được lâu bền, thân mật. Nếu 
không được như vậy, nghĩa là không có được những 
mối quan hệ thân mật và bền vững quanh ta, chúng 
ta chắc chắn sẽ rơi vào tâm trạng lẻ loi, cô độc, cho 
dù quanh ta vẫn luôn có nhiều người vây quanh. Bởi 
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vì tất cả những con người ấy lại chẳng có ai để ta có 
thể cùng sẻ chia những buồn vui, được mất trong 
đời. 

Ý nghĩa thực sự của một cuộc sống hạnh phúc 
luôn nằm ở chính những gì mà bạn đang cảm nhận 
trong từng giây phút hiện tại, và hoàn toàn không 
nằm ở những mục tiêu tinh thần hay vật chất mà 
bạn đang theo đuổi. Cho dù những mục tiêu ấy có 
lớn lao, cao cả đến đâu đi chăng nữa, chúng vẫn luôn 
là một cái bóng ở phía trước mà không phải là những 
gì bạn thật có. 

Và nếu xét đến tâm trạng trong hiện tại của 
chúng ta, thì điều rõ ràng là những mối quan hệ 
hòa hợp quanh ta luôn đóng vai trò quan trọng nhất. 
Bạn không thể có được một tâm trạng vui tươi thanh 
thản nếu bạn đang có những vướng mắc trong quan 
hệ với những người quanh mình. Cho dù đó chỉ là 
xích mích, bất hòa nho nhỏ hay mâu thuẫn, căng 
thẳng gay gắt vì có những bất đồng không thể vượt 
qua, tất cả đều sẽ góp phần ngăn cản bạn đạt được 
những niềm vui trọn vẹn trong đời sống. Và hơn thế 
nữa, mọi sự vướng mắc trong quan hệ tình cảm nếu 
không được giải quyết thỏa đáng đều sẽ có nguy cơ 
dẫn đến sự đổ vỡ, chấm dứt. Và mỗi một quan hệ 
chấm dứt đều là dấu hiệu cho thấy bạn đang đến 
gần bờ vực của sự cô đơn. 


Mặc dù sống cô độc là điều không ai mong muốn, 
nhưng để tạo ra và duy trì những mối quan hệ tình 
cảm quanh mình lại không phải là việc bao giờ cũng 
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dễ dàng. Rất nhiều người trong chúng ta đã vô tình 
hay cố ý đánh mất đi những cơ hội quý giá để bảo 
vệ quan hệ tình cảm trong cuộc sống, và rồi phải 
đến một thời điểm muộn màng về sau mới nhận ra 
được rằng đó là điều sai lầm rất lớn. Cũng chính 
vì thế mà hầu hết trong chúng ta không ai là chưa 
từng nếm trải cảm giác cô đơn ở từng mức độ khác 
nhau. Có những nỗi cô đơn chỉ thỉnh thoảng tìm đến, 
lại có những nỗi cô đơn đeo đuổi ta trong một thời 
gian dài, thậm chí có thể là suốt đời. Nhưng thật ra 
thì những điều đó không mang ý nghĩa số phận như 
nhiều người vẫn tưởng. Đó chỉ là những kết quả rất 
cụ thể phản ánh cung cách giao tiếp và ứng xử của 
chúng ta trong cuộc sống mà thôi. 


Thật ra, tâm trạng cô đơn chính là hệ quả của 
trạng thái không đạt được sự hòa hợp với người khác. 
Khi chúng ta không hòa hợp được với những người 
mà ta giao tiếp, ta cảm thấy cô đơn giữa xã hội; khi 
ta không đạt được sự hòa hợp với hết thảy bạn bè, 
ta cảm thấy cô đơn trong tình bạn; khi ta không đạt 
được sự hòa hợp với những người trong gia đình, ta 
cảm thấy cô đơn ngay chính trong môi trường gia 
đình; và khi ta không đạt được sự hòa hợp với người 
yêu hoặc với người bạn đời của mình, ta cảm thấy cô 
đơn trong tình yêu... Mọi thứ có thể không có gì thay 
đổi, nhưng chỉ cần ta thay đổi được khả năng tiếp 
xúc, hòa hợp của mình với người khác, chúng ta sẽ 
có thể cảm nhận được ngay rằng tâm trạng cô đơn 
không còn nữa. 
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Để có thể hòa hợp với người khác, chúng ta không 
thể không lưu ý đến yếu tố tâm lý của từng con người 
khác nhau. Và bởi vì bản chất tâm lý của con người 
luôn hết sức phức tạp, nên chúng ta không thể đánh 
giá mọi sự việc qua dáng vẻ bên ngoài hoặc qua các 
yếu tố vật chất. Cho dù tình đời vẫn rất thường có 
khuynh hướng “Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại 
thâm sơn hữu khách la?7,' nhưng đó chỉ là nói đến 
những quan hệ hời hợt mang tính trục lợi, không 
phải là những mối quan hệ tình cảm chân thật. 
Trong quan hệ tình cảm chân thật, nếu bạn quá đặt 
nặng yếu tố vật chất sẽ rất dễ có nguy cơ xúc phạm 
đến lòng tự trọng của người khác. 


Nhưng ngược lại, nếu không thông qua những 
biểu hiện cụ thể bằng vật chất, bạn cũng khó nói lên 
được tình ý sâu xa của mình. Mặc dù không phải yếu 
tố chính, nhưng vật chất bao giờ cũng là cầu nối cụ 
thể để những suy nghĩ, tình cảm của bạn được thể 
hiện ra bên ngoài. Hơn thế nữa, chính điều kiện vật 
chất mới có thể giúp đỡ một cách cụ thể trong những 
trường hợp người thân của chúng ta đang gặp khó 
khăn. Vì thế, chọn lựa một cách biểu hiện như thế 
nào luôn là yếu tố rất quan trọng để tạo ra hình ảnh 
của bạn trong lòng người khác. 

Trong thực tế, sự chân thành và khéo léo trong 
ứng xử thường giữ vai trò quan trọng hơn so với 
những giá trị vật chất. Chính sự chân thành trong 
†Bần cư náo thị....... hữu khách lai: Người nghèo khó ở giữa chợ 

đông cũng không ai thăm hỏi, còn người giàu có thì dù ở trong núi 
sâu cũng có người tìm đến. 
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giao tiếp sẽ luôn giúp ta nhận biết được phương thức 
ứng xử thích hợp trong từng trường hợp, và sự khéo 
léo trong giao tiếp chính là cách thể hiện những 
phương thức ấy sao cho đạt được hiệu quả giao tiếp 
tốt, nghĩa là có thể giúp chúng ta biết cách sử dụng 
yếu tố vật chất một cách thích hợp nhất và qua đó có 
thể đạt đến sự hòa hợp. 


Mặt khác, bất chấp sự đa dạng và phức tạp của 
những mối quan hệ tình cảm khác nhau, việc duy 
trì và phát triển các mối quan hệ tình cảm trong 
cuộc sống luôn có một điểm khởi đầu rất chung, đó 
là yếu tố tâm lý chung hay bản chất của mọi con 
người. Từ thuở xa xưa, Khổng Tử đã mô tả điều này 
qua một câu nói nổi tiếng đến tận ngày nay: “Điểu 
mình không muốn thì đừng làm cho người khác.”! 
Bởi vì có những điều “không muốn rất chung giữa 
tất cả mọi con người, nên chúng ta có thể suy diễn 
từ cảm nhận của mình để biết được cảm nhận của 
người khác, như tục ngữ ta có câu: “Suy bụng ta ra 
bụng người.” Tất nhiên là điều này chỉ đúng trong 
trường hợp ta đang xét đến những “cái chung” giữa 
tất cả mọi người, mà không phải là những cảm nhận 
mang tính cá biệt. Kệ số 129 trong kinh Pháp Cú nói 
lên những ý nghĩa minh họa cho điều này: 


—13JÌš 713% › 
2 l 8 thi › 
Sãt2(ltK. 
1 Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. (5ƒ 4 22⁄4 › ) 
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Nhất thiết cụ đao trượng, 
Nhất thiết gia1 úy tử, 

Dĩ tự đạc tha tình, 

Mạc sát giáo tha sát. 


Mọi người sợ dao gậy, 

Mọi người đều sợ chết, 

Do mình hiểu được người, 
Không giết, không bảo giết. 


Đây chỉ nói đến những “cái chung” trong việc 
tham sống sợ chết, “không muốn” phải chịu đựng 
sự đánh đập, hành hạ... Tương tự như vậy, chúng ta 
cũng có thể suy luận để biết thêm nhiều “cái chung” 
khác giữa bản thân ta và người khác, những điều mà 
bất cứ ai cũng đều “không muốn! 

Chỉ cần không có ai làm bất cứ điều gì gây tổn 
hại đến người khác thì chắc chắn cuộc sống này đã 
tốt đẹp hơn rất nhiều rồi, huống hồ mỗi người chúng 
ta còn có thể lưu tâm giúp đỡ người khác, chia sẻ 
những buồn vui trong cuộc sống thì hạnh phúc tất 
nhiên sẽ không còn là một mục tiêu xa vời nữa. Tr 
một môi trường như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ dễ 
dàng tìm được sự hòa hợp với mọi người quanh ta, và 
do đó sẽ mãi mãi thoát khỏi tâm trạng lẻ loi, cô độc 
trong cuộc sống. 

Trong những phần tiếp theo của tập sách này, 
chúng ta sẽ thử tìm hiểu qua về một số những khuôn 
vàng thước ngọc trong giao tiếp ứng xử. Điều cần lưu 
ý ở đây là, những điều này hoàn toàn không dựa trên 
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những kết quả nghiên cứu khoa học hiện đại - cho 
dù là rất phù hợp với những hiểu biết khoa học hiện 
nay - mà là dựa trên những lời dạy của đức Phật từ 
cách đây hơn 2ð thế kỷ, được ghi chép lại trong rất 
nhiều kinh điển với những tên gọi quen thuộc được 
nhiều người biết đến là Lục hòa kính và Tứ nhiếp 
pháp. Chúng ta sẽ lần lượt xem xét qua việc vận 
dụng những nguyên tắc này trong cuộc sống. 


Lục hòa kính là gì? 


G€% khi đức Phật thành đạo, ngài bắt đầu 
công cuộc giáo hóa khắp nơi, đem những hiểu 
biết thiết thực về một đời sống giải thoát - an vui 
và hạnh phúc - để truyền dạy cho tất cả mọi người. 
Rất nhiều người sau khi nhận hiểu được những điều 
ngài truyền dạy đã quyết định rời bỏ đời sống thế 
tục để có thể chuyên tâm thực hành một cuộc sống an 
lạc, gọi là xuất gia. Những người xuất gia cùng nhau 
chung sống để hỗ trợ cho nhau trong việc tu tập và 
tạo thành Tăng đoàn đầu tiên trên trái đất này. 


Nhưng các vị tăng sĩ xuất gia xét cho cùng cũng 
chỉ là những người vừa buông bỏ cuộc sống thế tục. 
Cho dù có quyết tâm sống một cuộc đời đạo hạnh, 
nhưng họ cũng không thể chỉ trong một sớm một 
chiều dứt trừ được hết những thói hư tật xấu vốn có 
đã lâu đời. Vì thế, điều chắc chắn là họ cũng mang 
theo vào Tăng đoàn ít nhiều những tập quán cũ. 
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Trong thời gian tu tập, khi chưa hoàn toàn đạt được 
sự giải thoát, những thói hư tật xấu của mỗi người 
chắc chắn sẽ tạo ra những va chạm, mâu thuẫn 
không thể tránh khỏi trong tập thể Tăng đoàn. 


Đức Phật hoàn toàn thấu hiểu được thực tế đó, 
và ngài cũng chưa bao giờ đòi hỏi các vị xuất gia 
phải ngay lập tức chứng đắc thánh quả hay đạt được 
sự giải thoát rốt ráo. Vì thế, ngài đã chỉ dạy những 
phương pháp để duy trì đời sống hòa hợp trong Tăng 
đoàn, tạo điều kiện trước hết cho nếp sống giải thoát. 
Chính các phương pháp này là khuôn vàng thước 
ngọc cho tất cả những người xuất gia vào thời đức 
Phật cũng như sau này, giúp tạo ra sự thương yêu 
hòa hợp trong tập thể tăng chúng, cho dù là ở bất cứ 
nơi đâu. 


Những phương pháp này được nhiều kinh điển 
ghi chép lại thành một hệ thống cụ thể gọi là Lục 
hòa kính (2š#=3%), nghĩa là sáu phương pháp hòa 
thuận và tôn kính lẫn nhau. Tất cả những người 
xuất gia đều phải ghi nhớ và thực hiện đúng theo 
sáu phương pháp mang tính nguyên tắc này, và điều 
đó sẽ đảm bảo cho cuộc sống chung trong tập thể 
Tăng đoàn luôn duy trì được sự hòa thuận và tôn 
kính lẫn nhau. 

Theo sách Tổ đình sự uyển (4# #*3#), quyển 5, 
Lục hòa kính được liệt kê tên gọi và ý nghĩa căn bản 
như sau: 

Thứ nhất là thân hòa, cộng trú (4s, 3+2), 
nghĩa là thân hòa hợp, càng nhau chung sống. 
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Nguyên tắc này nhấn mạnh sự tương đồng giữa mọi 
người trong cùng một tập thể, và chỉ có thể đạt được 
sự hòa hợp cho đời sống thông qua việc cùng nhau 
chung sống. Nói cách khác, nếu chúng ta tránh né 
những người khác như một biện pháp để giải quyết 
những bất đồng thì thực ra là bất đồng ấy vẫn chưa 
được giải quyết. Chỉ khi nào chúng ta mạnh dạn đối 
mặt với những bất đồng và cùng nhau tìm cách vượt 
qua được nó thì sự hòa hợp mới thực sự được đạt đến. 
Khi tuân theo nguyên tắc này, mọi người trong cùng 
một tập thể sẽ cùng nhau chung sống, luôn quan tâm 
giúp đỡ lẫn nhau,' cùng nhau khắc phục mọi nhược 
điểm, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc 
sống. Mỗi người đều biết tôn trọng tập thể, trong đó 
có cả bản thân mình và người khác, vì thế mà mọi 
mục tiêu nhắm đến đều là vì tập thể chứ không còn 
là của riêng a1. 

Thứ hai là khẩu hòa, vô tranh (œ#s., &#*), 
nghĩa là lời nói hòa hợp, không tranh cãi. Nguyên 
tắc này nêu bật sức mạnh của lời nói trong việc giữ 
gìn sự hòa hợp giữa mọi người. Như tục ngữ có câu: 

Lời nói chẳng mất tiền mua, 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 

Lựa lời mà nói hoàn toàn không có nghĩa là nói 
sai lệch sự thật hay thiếu sự trung thực, thẳng thắn, 
mà có nghĩa là phải cố gắng chọn lựa một cách diễn 
đạt vấn đề sao cho không gây tổn thương đến người 
1 Sinh hoạt thượng hỗ tương chiếu cố (2E?#_k Z 488 #8): Trong 


cuộc sống luôn quan tâm hỗ trợ lẫn nhau. 
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khác một cách không cần thiết. Lựa lời mà nói cũng 
có nghĩa là biết im lặng đúng lúc để không nói ra 
những lời vô bổ nhưng có thể gây tổn thương hoặc 
khó chịu cho người khác. Ngoài ra, lựa lời mà nói 
còn có nghĩa là luôn cố gắng nói ra những lời khuyến 
khích điều lành, ngăn giữ điều ác.!' Việc thực hiện 
theo nguyên tắc này có nghĩa là phải biết thận trọng 
trong sử dụng lời nói, trong chừng mực có thể được 
phải luôn chọn lựa những cách diễn đạt hòa nhã, êm 
dịu thay vì là căng thẳng, xúc phạm. Và trên hết là 
phải tránh hẳn sự tranh cãi. Ở đây cần phân biệt rõ 
là sự tranh luận để làm rõ vấn đề hoàn toàn khác 
biệt với sự tranh cãi vốn chỉ nhằm chứng minh cho 
sự đúng đắn của bản thân mình. 


Thứ ba là ý hòa, đồng sự (&#z› E]*#), nghĩa là 
tâm ý hòa hợp, càng nhau làm việc, càng nhau phục 
vụ. Nguyên tắc này nhấn mạnh tính chất quyết định 
của tâm ý như là yếu tố tiên quyết của mọi việc làm, 
như trong kệ số 1 của kinh Pháp Cú dạy rằng: 


Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ, ý tạo. 

Nếu với ý ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động, 
Khổ não bước theo sau, 
Như xe, chân vật kéo. 


Vì thế, trước hết phải có sự hòa hợp tâm ý thì sau 

1 Ngôn ngữ thượng hỗ tương khuyến thiện chỉ ác (š 3#_È Z 4#) 

-f E38): Trong lời nói luôn giúp nhau khuyến khích điều lành, 
chấm dứt điều ác. 
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đó mới có thể cùng nhau làm việc, cùng nhau phục 
vụ trong sự hòa hợp. Khi thực hiện theo nguyên tắc 
này, mọi người trong một tập thể phải có được sự 
“đồng lòng nhất trf, luôn hướng đến những chuẩn 
mực chung cũng như một lý tưởng chung, và trên cơ 
sở đó mà cùng nhau thực hiện mọi công việc, phụng 
sự lẫn nhau. 


Thứ tư là giới hòa, đồng tu (Ä #2. E]1Z), nghĩa là 
hòa hợp trong sự giữ giới, cùng nhau tu tập. Nguyên 
tắc này nhấn mạnh sự tương đồng giữa mọi người 
trong việc giữ theo giới luật, nghĩa là những khuôn 
thước chung của những người đã sống cuộc sống 
xuất gia. Dựa trên nền tảng của giới luật, mọi người 
có thể cùng nhau tu tập, cùng hướng đến một đời 
sống tốt đẹp hơn, an lạc hơn nhờ vào những nỗ lực tu 
tập của chính mình. Mỗi người có thể vẫn còn những 
bất đồng với người khác, nhưng một khi đã quyết 
định bước vào Tăng đoàn thì điểm chung là giới luật, 
không ai có thể khác biệt về điểm này. Vì thế, mọi 
người đều phải cùng nhau thực hiện theo đúng với 
giới luật trong suốt quá trình tu tập.! 


Thứ năm là kiến hòa, đồng giải (R#z; J]Ñ#), 
nghĩa là chỗ thấy biết hòa hợp nhau, cùng nhau hiểu 
rõ để cùng tu học.? Nguyên tắc này nhấn mạnh sự 
chia sẻ kiến thức, hỗ trợ lẫn nhau để cùng tiến bộ 


! Tuân thủ cộng đồng đích giới luật (3Š =Ƒ 3k E] 3z 4#): Cùng 
vâng giữ theo đúng như giới luật. 

? Kiến giải nhất trí địa cộng đồng tu học (R,#t— #4 3h,3+ E] 1Z- 
“?'): Chỗ thấy biết đều cùng nhau tu học. 
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trong sự tu tập, không phân biệt hay nhắm đến sự 
hơn kém lẫn nhau. 


Thứ sáu là lợi hòa, đồng quân (#l#2 . E133), 
nghĩa là hòa hợp trong chỗ lợi lạc, cùng chia đều cho 
nhau, cùng xem nhau bình đẳng không phân biệt 
hơn kém.! Nguyên tắc này nhấn mạnh sự chia sẻ 
đồng đều những giá trị vật chất trong cuộc sống tập 
thể, không phân biệt là của người này hoặc của người 
khác. Đây chính là điều kiện rất quan trọng để đảm 
bảo tính hòa hợp của một tập thể, bởi vì khi thực 
hiện theo nguyên tắc này thì mọi người đều không 
còn phân biệt giữa quyền lợi cá nhân và quyền lợi 
tập thể, đều xem rằng mọi giá trị vật chất có được 
đều là của tập thể mọi người và phải được chia đều 
cho tất cả một cách bình đẳng không phân biệt. 


Theo đúng như tên gọi, sáu nguyên tắc của Lục 
hòa kính lấy sự hòa hợp và kính trọng lẫn nhau làm 
căn bản. Điều này có nghĩa là hoàn toàn không có sự 
phân biệt vai vế thấp cao, không phân biệt sự khôn 
ngoan lanh lợi hay ngu s1 chậm lụt. Đây chính là sự 
khác biệt lớn nhất so với cung cách ứng xử mà chúng 
ta thường gặp trong cuộc sống, vốn luôn tùy thuộc 
vào sự khác biệt giữa các đối tượng để đưa ra những 
cách ứng xử khác nhau. 

Một vị quan đến hiệu may nổi tiếng kia để đặt 
may một chiếc áo dài. Chủ hiệu hỏi: “Ngài làm quan 
bao lâu rồi” Khi vị quan ra về, một người học việc 
1 Bình đẳng thọ dụng hợp pháp đích tài vật (ƑS£:# #]â-›kú3 8} 


⁄)): Nhận lãnh những món tiền bạc, vật chất được cúng dường 
đúng pháp một cách bình đẳng như nhau. 
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trong hiệu may liền hỏi ông chủ hiệu: “Thưa ông, chỉ 
là may một chiếc áo dài, vì sao phải hỏi đến việc làm 
quan đã bao lâu” Chủ hiệu cười đáp: “Vì cách may 
phải khác nhau. Người mới làm quan thì phải may 
vạt trước hơi dài, vạt sau ngắn; còn người làm quan 
đã lâu thì ngược lại.” 


Câu chuyện mang ý nghĩa hài hước, châm biếm 
tính kiêu căng, khinh mạn của người mới làm quan 
cũng như tính lòn cúi, bợ đỡ của những kẻ sống lâu 
trong quan trường. Mặc dù vậy, nó cũng nói lên được 
cả tính chất xu phụ, phân biệt đối xử của hầu hết 
người đời. Tùy theo lúc “lên vof' hay “xuống chổ” 
mà có những cung cách đối xử khác nhau với người 
khác, cũng như tùy thuộc vào đối tượng của mình 
thuộc tầng lớp nào, vai vế ra sao để có những cách 
ứng xử khác nhau. 

Sự khác biệt trong cách ứng xử theo nguyên tắc 
Lục hòa kính lại không phải như vậy, không phải 
tùy thuộc vào vai vế khác nhau trong xã hội, cũng 
không tùy thuộc vào vai vế của bản thân mình cao 
hay thấp, mà chỉ hoàn toàn là tùy thuộc vào tính 
cách riêng của mỗi người mà thôi. Chẳng hạn, đối 
với người thích nói ngắn gọn thì nên nói ngắn gọn, 
đối với người thích bộc lộ tình cảm thì bộc lộ tình 
cảm, cũng như đối với người thâm trầm kín đáo thì 
tránh không khoa trương ầm ï... 

Vì tất cả mọi người đều hướng đến sự hòa hợp và 
tôn kính lẫn nhau, nên sự tiếp xúc luôn được cởi mở, 
thân thiện mà không buông tuồng thái quá. 
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Từ hơn 25 thế kỷ qua, Lục hòa kính vẫn luôn là 
khuôn thước của người xuất gia, giúp cho đời sống 
trong Tăng đoàn luôn duy trì được sự hòa hợp, an 
vui. Nhưng không chỉ là như thế, nếu chúng ta biết 
vận dụng Lục hòa kính một cách thích hợp vào đời 
sống thường ngày, chắc chắn cũng sẽ đạt được sự hòa 
hợp với tất cả mọi người quanh ta. 


Quanh ta là những con người... 


hử tưởng tượng có một ngày nào đó bạn trôi 
dạt đến một đảo hoang hoàn toàn không có 
bóng người. Điều gì sẽ là khủng khiếp nhất đối với 
bạn vào lúc ấy? Không tiện nghi đời sống? Thiếu ăn? 
Thiếu mặc? Không phương tiện giao thông liên lạc?... 


Thật ra, tất cả mọi thứ trong cuộc sống thường 
ngày của chúng ta khi thiếu vắng đi đều sẽ làm cho 
ta cảm thấy khó khăn, bất ẩn. Nhưng mọi khó khăn, 
bất ổn đều sẽ qua đi sau một thời gian, khi ta thích 
nghi được với hoàn cảnh mới. Chỉ có một điều duy 
nhất mà chúng ta sẽ không bao giờ thích nghi được, 
đó là sự thiếu vắng của những con người quanh ta. 
Vì thế, điều khủng khiếp nhất trong hoàn cảnh giả 
định của chúng ta chính là sự cô độc, không còn có 
bất cứ ai quanh mình! 


Chúng ta sinh ra đời vốn dĩ đã luôn tồn tại theo 
cách phụ thuộc lẫn nhau. Không chỉ là vì những 
nhu cầu vật chất của mỗi người luôn được đáp ứng 
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nhờ có những người khác, mà còn có một điều quan 
trọng hơn nữa là sự nuôi dưỡng và phát triển đời 
sống tinh thần. Mọi nhu cầu vật chất của chúng ta, 
nếu trong hoàn cảnh khó khăn bắt buộc vẫn có thể 
sẽ tự mình giải quyết được. Câu chuyện ]obinson 
lạc trên hoang đảo tuy chỉ là hư cấu nhưng có thể 
nói lên ý nghĩa này: khả năng con người khi rơi vào 
hoàn cảnh cô độc vẫn có thể tự mình tổn tại. 

Nhưng với sự phát triển tỉnh thần thì không 
như thế. Khi không có điều kiện tiếp xúc cùng người 
khác, chúng ta sẽ hoàn toàn không thể rèn luyện để 
phát triển nội tâm của chính mình. Ngay cả các bậc 
ấn cư xưa kia cũng chỉ là chọn một giai đoạn thích 
hợp nhất định nào đó để sống cô độc, nhưng họ vẫn 
phải có phần lớn thời gian trong cuộc đời sống chung 
cùng người khác! 


Mỗi người chúng ta đều mang trong lòng rất 
nhiều thói hư, tật xấu, những tâm niệm chẳng lành 
như tham lam, sân hận... Điều kiện để chúng ta dứt 
trừ những thói hư, tật xấu, những tâm niệm chẳng 
lành... lại chính là sự tiếp xúc cùng người khác. Khi 
bạn tránh né mọi người để sống một cách cô độc, bạn 
có thể tưởng chừng như mọi thói xấu đều biến mất. 
Không còn tham lam, sân hận, ghen ghét, đố ky... 
Nhưng thật ra thì tất cả chỉ là đang ngủ yên, chờ 
ngày thức giấc: chúng hoàn toàn không bị diệt mất. 


Chỉ khi nào bạn có thể ngay trong điều kiện giao 
tiếp với mọi người chung quanh mà nhận ra và trừ 
bỏ dần được những thói hư tật xấu, những tâm niệm 
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chẳng lành... thì đó mới thực sự là sự trưởng thành, 
phát triển nội tâm theo chiều hướng thiện. 


Khả năng lớn nhất của con người xét cho cùng 
chính là khả năng giao tiếp cùng người khác, bởi 
vì chính qua khả năng này mà chúng ta có thể học 
hỏi được những điều chưa biết cũng như rèn luyện 
bản thân để đạt đến sự trưởng thành và hoàn thiện. 
Nếu không phát triển được khả năng giao tiếp hoặc 
không có điều kiện giao tiếp, cho dù bạn có sống đến 
trăm tuổi hay lâu hơn thế nữa cũng chẳng có sự 
trưởng thành! 


Cùng chung sống với con người chúng ta trên 
hành tinh này có đến hơn 2 triệu loài động vật khác 
nhau đã được biết đến, nhưng theo những phân tích 
khoa học hiện nay thì khả năng giao tiếp với đồng 
loại của con người vẫn là cao nhất, thông qua bản 
năng tự nhiên cũng như thông qua những ngôn ngữ 
do chính con người sáng tạo. Chúng ta không chỉ có 
thể giao tiếp với những con người đồng thời, mà còn 
có khả năng tìm hiểu những thế hệ đã qua, truyền 
lại tri thức của mình cho những thế hệ sắp đến, bằng 
vào phương tiện ghi chép cũng như rất nhiều phương 
tiện khác như hội họa, âm nhạc, phim ảnh, băng ghi 
âm, ghi hình... Chính khả năng giao tiếp với những 
con người quanh ta là điều kiện quan trọng nhất 
giúp con người có thể đứng đầu trong muôn loài, 
kiểm soát và chi phối được đời sống của hết thảy mọi 
sinh vật khác trên hành tình này. 


Vì thế, chúng ta nên biết rằng được sống giữa 
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những con người quanh ta là điều hết sức may mắn. 
Hơn thế nữa, mỗi một con người mà ta có cơ hội để 
làm quen đều là món quà vô cùng quý giá mà cuộc 
sống đã trao tặng cho ta, cần phải hết sức trân trọng. 
Trên hành tỉnh này hiện có hơn 6 tỷ rưỡi con người, 
những người quen biết của bạn liệu chiếm được bao 
nhiêu phần trong đó? 


Hơn thế nữa, mỗi một tập thể mà chúng ta được 
tham gia cũng đều là nhờ vào những duyên may ít 
có, vì thông qua đó mà chúng ta mới có thể học hỏi để 
thực sự trưởng thành. Nếu chúng ta hiểu được điều 
này, môi trường sống và làm việc chung với những 
người khác sẽ trở nên dễ dàng và có nhiều thú vị 
hơn, thay vì khô khan và đầy những thử thách hoặc 
bất đồng. Sở dĩ như vậy là vì mọi việc sẽ luôn được 
chúng ta nhìn từ một góc độ tích cực xây dựng, loại 
trừ được tâm trạng bực dọc, bất mãn vốn luôn làm 
cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. 

Những người quanh ta bao giờ cũng là những 
tấm gương phản chiếu giúp ta soi rọi được nội tâm 
của chính mình theo nhiều cách khác nhau. 


Trước hết, vì bản thân ta cũng là một con người, 
nên qua việc nhận biết những biểu hiện của người 
khác chúng ta cũng nhận biết được chính bản thân 
mình. Chẳng hạn, thật khó khăn để chúng ta có thể 
quan sát được biểu hiện giận dữ của chính bản thân 
mình, vì mỗi khi nổi giận thì hầu như ta không thể 
có đủ bình tĩnh và sáng suốt để làm được điều đó. 
Tuy nhiên, ta hoàn toàn có thể quan sát cơn giận 
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của một người khác biểu lộ ra như thế nào và qua đó 
hiểu được cơn giận của chính bản thân mình. Tương 
tự như vậy, chúng ta có thể hiểu được những tình 
cảm yêu, ghét, giận, hờn, buồn, vui... được biểu lộ ra 
bên ngoài như thế nào, nhờ vào sự tiếp xúc, quan sát 
người khác. 

Ngoài ra, việc giao tiếp với người khác giúp chúng 
ta có thể hiểu được chính bản thân mình thông qua 
những phản ứng của người khác. Vì phản ứng của 
người khác đối với ta như thế nào đều là do cung 
cách ứng xử của ta đối với họ, nên chúng ta có thể 
thông qua những phản ứng của người khác mà hiểu 
được bản thân mình như thế nào. Chỉ cần ta có thể 
sáng suốt và khách quan nhận định, thì mỗi một 
biểu hiện của người khác trong giao tiếp với ta đều 
có thể xem là sự phản ánh, là thước đo để đánh giá 
cung cách ứng xử của ta. 


Mặt khác, có thể nói là hết thảy mọi tình cảm 
buồn, vui, mừng, giận... của chúng ta đều gắn bó với 
những người quanh ta. Họ không chỉ là đối tượng 
của những tình cảm đó, mà còn là điều kiện để phát 
sinh và nuôi dưỡng chúng. Hiểu được điều này thì 
có thể biết là hết thảy mọi quá trình tu dưỡng đều 
không thể thực hiện được nếu không có những con 
người quanh ta. Không có người khác là đối tượng 
thì chúng ta không thể nuôi dưỡng những tình cảm 
tốt đẹp, không thể trừ bỏ những cảm xúc tiêu cực, 
cũng như hoàn toàn không thể đạt đến một đời sống 
an vui, hạnh phúc. 
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Chính trong ý nghĩa này mà Phật giáo Đại thừa 
luôn nêu cao ý nghĩa “hòa quang đồng trần”, không 
chấp nhận sự trốn tránh những phiền não, khổ đau 
trong đời sống, mà phải đối mặt để vượt qua ngay 
chính trong cuộc sống trần tục với những con người 
quanh ta. Vì thế mà hình tượng các vị Bồ Tát trong 
Phật giáo Đại thừa bao giờ cũng gần gũi với con 
người phàm tục, thậm chí có vị còn phát nguyện xả 
thân vào nơi địa ngục để cứu vớt hết thảy mọi chúng 
sinh trong đó. Kinh Duy-ma-cật nói: “Phiền não thị 
đạo trường” (8ã 4 :É 32) cũng không ngoài ý nghĩa 
này. 

Cuộc sống trần tục với tất cả những con người và 
vô số thói hư tật xấu quanh ta chính là môi trường 
tôi luyện, là điều kiện tất yếu để chúng ta đạt đến 
một đời sống an vui hạnh phúc chân thật. Lầa khỏi 
những con người quanh ta, sẽ không có bất cứ đức 
tính nào có thể trau dồi, không có bất cứ hạnh phúc 
nào có thể đạt đến. 


Vì thế, đời sống an vui hạnh phúc chỉ có thể đạt 
đến khi chúng ta biết sống vui hòa hợp với những 
con người quanh ta, mà không phải là sự tránh né 
những gì xấu xa để chạy theo những gì được gọi 
là thánh thiện, cao quý. Bởi vì ngay trong mỗi con 
người chúng ta đều đã sẵn có hết thầy mọi hạt giống 
tốt cũng như xấu, mà điều kiện để nuôi dưỡng hay 
trừ bỏ những hạt giống ấy lại chính là môi trường 
giao tiếp với những con người quanh ta. 


Xuất phát từ những ý nghĩa này mà đời sống 


56 


Quanft fa là đ“Ítững eotft tgưườời... 





hạnh phúc chính là phải bắt đầu từ việc sống hòa 
hợp với mọi người quanh ta. Đây không phải là việc 
dễ dàng, nhưng lại là việc hoàn toàn có thể làm được. 
Hầu hết chúng ta sở dĩ không làm được điều này 
chẳng qua chỉ là vì chúng ta không thực sự hiểu hết 
được ý nghĩa của nó mà thôi. Một khi đã nhận hiểu 
được tầm quan trọng của việc “sống chung” cùng 
người khác, chắc chắn chúng ta sẽ có thể học được 
cách sống hòa hợp. 


Khi Tôn giả Phú-lâu-na (Pũrna), một trong 10 
vị đại đệ tử của Phật, xin đến xứ Du-na để giáo hóa, 
đức Phật hỏi: “ân chúng nơi đó tánh tình hung bạo, 
chưa từng nghe biết đến đạo pháp. Ông không sợ 
nguy hiểm hay sao?” 

Tôn giả đáp: “Bạch Thế Tôn! Ánh sáng Phật pháp 
cần được soi rọi khắp nơi, như vậy mới có thể chuyển 
hóa được sự mê muội, tà ác. Dù nguy hiểm đến đâu 
con cũng xin được đến đó truyền bá Phật pháp.” 

Đức Phật hỏi: “Khi ông đến đó, nếu người dân ở 
đó mắng chửi ông thì sao?” 

Tôn giả Phú-lâu-na đáp: “Con cho rằng như thế 
là tâm địa của họ vẫn còn tốt, vì họ chỉ mắng chửi 
mà không đánh đập con.” 

Đức Phật lại hỏi: “Nếu như họ lại đánh đập ông 
thì sao?" 


Tôn giả đáp: “Con cho rằng như thế là tâm địa 
của họ vẫn còn tốt, vì họ chỉ đánh đập mà không 
đâm chém con.” 
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Đức Phật hỏi: “Nếu như họ lại đâm chém ông thì 
sao?' 


Tôn giả đáp: “Con cho rằng như thế là tâm địa 
của họ vẫn còn tốt, vì họ chỉ đâm chém mà không 
giết chết con.” 


Đức Phật lại hỏi: “Nếu như họ lại giết chết ông 
thì sao?" 


Tôn giả thưa: “Bạch Thế Tôn! Con sẽ rất biết ơn 
vì họ đã giải thoát cho con khỏi xác thân ô trược này.” 


Qua những câu trả lời của Tôn giả Phú-lâu-na, 
đức Phật rất hài lòng và đồng ý cho Tôn giả đến 
giáo hóa tại xứ Du-na. Quả nhiên, mặc dù gặp phải 
không ít khó khăn trong bước đầu truyền bá Phật 
pháp, nhưng với tâm hạnh từ bi, nhẫn nhục và vị 
tha, Tôn giả đã thành tựu công việc hoằng pháp một 
cách nhanh chóng. Trong khoảng thời gian chưa 
được một năm, xứ này đã có đến 50 ngôi chùa và 
khoảng 500 người xuất gia theo Phật, gia nhập Tăng 
đoàn. 


Quan điểm ứng xử của Tôn giả Phú-lâu-na là 
một khuôn mẫu quý giá đáng để chúng ta suy ngẫm 
và học hỏi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngài vẫn 
không nghĩ xấu về đối tượng, cho dù bản thân mình 
bị tổn hại. Chính thái độ bao dung này đã có hiệu 
quả rất cao trong việc thuyết phục người khác đặt sự 
tin tưởng vào những lời thuyết dạy của mình. 


Trong cuộc sống, hầu hết chúng ta thường có thái 
độ ngược lại khi ứng xử với người khác. Khi bị người 
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khác mắng chửi, ta lập tức nghĩ rằng người ấy sắp 
đánh đập mình. Khi bị người khác đánh đập, ta lập 
tức cho rằng người ấy sắp đâm chém mình. Và khi bị 
người khác đâm chém, ta lập tức tin chắc rằng người 
ấy rồi sẽ giết chết mình... 


Chính quan điểm ngược lại đó của chúng ta luôn 
có khuynh hướng làm cho vấn đề ngày càng trở nên 
nghiêm trọng hơn thay vì là lắng dịu đi. Bởi vì bất 
cứ hành vi nào xuất phát từ sự nóng giận cũng đều 
có khuynh hướng tự nhiên là dần dần lắng dịu đi 
khi không gặp phải sức phản kháng. Nếu chúng ta 
chấp nhận những thái độ thù nghịch, giận dữ bằng 
sự nhẫn nhục, bao dung, điều chắc chắn là những 
thái độ ấy sẽ không thể gia tăng mà chỉ có thể dần 
dần lắng dịu. Như lưỡi dao chém xuống mặt nước, 
lực chém chỉ có thể giảm dần đi chứ không thể tăng 
thêm, và cũng không gây ra được bất cứ sự tổn hại 
nào. Ngược lại, nếu gặp phải bất cứ vật cản nào, chắc 
chắn nó sẽ phát huy tác dụng hủy hoại của nó. 

“Chồng giận thì vợ bớt lời.” Đó là một lời khuyên 
có giá trị rất sâu sắc xuất phát từ ý nghĩa trên. Bất 
cứ sự phản kháng nào, cho dù là rất hợp lý, trong 
một cơn nóng giận cũng đều là những vật cản, và do 
đó chắc chắn sẽ chỉ có thể làm cho cơn giận bùng lên 
một cách dữ dội hơn thay vì lắng dịu đi. Ngược lại, 
nếu chúng ta có thể cảm thông được tâm trạng giận 
dữ hay thù nghịch của đối tượng và đáp lại bằng sự 
nhẫn nhục, bao dung, thì sự giận dữ hay thù nghịch 
kia sẽ chỉ có thể dừng lại ở mức hiện có mà không có 


59 


(Hữug tâm tìtft cô đơn 





điều kiện để phát triển thêm, và sau đó chắc chắn sẽ 
phải lắng dịu đi theo khuynh hướng tự nhiên. 


Sống chung hòa thuận giữa những người khác 
vừa là phương tiện vừa là mục đích của chúng ta 
trên con đường vươn đến một đời sống hạnh phúc. 
Bởi vì chúng ta không chỉ sống hòa thuận để có hạnh 
phúc, mà chính bản thân cuộc sống chung hòa thuận 
đó đã là hạnh phúc mà ta hướng đến. 


Vì thế, đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đang gìn giữ 
sự hòa thuận trong gia đình hay trong cộng đồng là 
vì người khác. Điều đó cũng đúng, nhưng lại là một ý 
nghĩa thứ yếu. Ý nghĩa quan trọng hơn là bạn đang 
làm điều đó vì hạnh phúc của chính bản thân mình. 
Tuy nhiên, xét cho cùng thì khi mỗi người đều được 
hạnh phúc, chắc chắn gia đình cũng phải có hạnh 
phúc, và toàn thể cộng đồng cũng sẽ được an vui, 
hạnh phúc. 


Khi bạn hiểu được điều này, bạn mới thấy là 
những con người quanh ta có vai trò quan trọng như 
thế nào trong việc tìm kiếm một đời sống hạnh phúc 
cho chính bản thân mình. Và chính nhờ đó mà bạn 
bắt đầu có một cách nhìn khác hơn đối với người 
khác. Bạn biết rằng sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ 
khó khăn với người khác chính là yếu tố cần thiết để 
giúp bản thân mình có được một đời sống hạnh phúc. 

Trong sáu phương pháp hòa kính, “thân hòa 
cộng trứ” không chỉ là một nguyên tắc sống hay một 
lời khuyên, mà còn phải xem là một điều kiện tất 
yếu để đạt được cuộc sống an vui và hạnh phúc giữa 
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những con người quanh ta. Khi mọi hành vi ứng xử 
của bạn đều hướng đến việc giữ gìn cuộc sống chung 
hòa thuận với mọi người chung quanh, thì chính bản 
thân bạn sẽ trở thành một khuôn mẫu lý tưởng cho 
cuộc sống hạnh phúc của chính mình và người khác. 


Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu 


Chim khôn kêu tiếng rỗng rang, 
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. 
Ca dao 


T') xa xưa, tổ tiên chúng ta đã sớm biết được 
rằng “dịu dàng dễ nghể' là biểu hiện của 
người khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói. Quả thật, 
nếu bạn nói ra toàn những lời hợp tình đúng lý, sâu 
xa hàm súc, nhưng lại bằng một cách nói “khó nghe” 
thì chắc chắn là sẽ không mấy ai lắng nghe bạn, và 
vì thế mà hiệu quả của những lời nói ấy sẽ chẳng đạt 
được bao nhiêu. 

Nói thế không có nghĩa là chúng ta phủ nhận sự 
cần thiết của nội dung lời nói, là muốn nói sao thì nói, 
bất kể chuyện đúng sai, phải quấy. Ở đây chỉ là nhấn 
mạnh việc bạn nói năng như thế nào cũng có vai trò 
quan trọng không kém, thậm chí còn có thể là quan 
trọng hơn, so với nội dung những điều muốn nói. 


Khi bạn đưa ra một ý kiến, điều tất nhiên mà bạn 
chờ đợi ở sự thẩm định của người khác là ý kiến ấy có 
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thể đúng hoặc sai, chứ không thể tin chắc là bao giờ 
cũng hoàn toàn chính xác. Nếu là một ý kiến đúng, 
bạn sẽ được tán thành. Nếu là một ý kiến sal, bạn sẽ 
nhận được sự giải thích về những điểm không đúng 
trong đó, và ý kiến ấy bị bác bỏ. Sự bác bỏ ý kiến của 
bạn hoàn toàn không có nghĩa là người nghe đã mất 
đi thiện cảm với bạn, mà chỉ có nghĩa là nội dung của 
ý kiến ấy không phù hợp, không chính xác... 


Tuy nhiên, cách trình bày ý kiến của bạn lại 
thực sự có giá trị mang lại hoặc đánh mất đi thiện 
cảm của người nghe dành cho bạn. Khi bạn biết “nói 
tiếng dịu dàng dễ nghề”, thì cho dù bạn nói sal, bạn 
vẫn nhận được cảm tình của người nghe. Ngược lại, 
nếu bạn nói năng theo cách “khó nghe”, thì cho dù 
những điều bạn nói ra là chính xác và được chấp 
nhận, nhưng cảm tình của người nghe dành cho bạn 
có thể là sẽ không còn nữa. Vì thế, người khôn ngoan 
chưa hẳn đã có thể luôn nói ra những điều hoàn toàn 
chính xác, không sai lầm, nhưng chắc chắn là bao 
giờ họ cũng biết trình bày ý kiến của mình theo cách 
rất “dịu dàng dễ nghề”. 

Sức mạnh của lời nói dịu dàng, êm ái là có thể 
hàn gắn được những tổn thương tỉnh thần và tạo ra 
được thiện cảm nơi người nghe. Ngược lại, lời nói thô 
lỗ, cứng rắn và xúc phạm bao giờ cũng có khả năng 
gây tổn thương cho người khác và tạo ra những định 
kiến, ác cảm nơi người nghe. 

Vì thế, chúng ta cần phải biết phân biệt giữa nội 
dung điều muốn nói và cách nói ra những điều ấy. 
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Trong khi chúng ta hoàn toàn không nên chủ quan 
về tính chính xác của những gì mình nói ra, cần phải 
biết cởi mở lắng nghe và chấp nhận ý kiến sửa sai 
của người khác, thì chúng ta lại hoàn toàn có thể tin 
chắc được rằng việc trình bày ý kiến của mình theo 
cách êm dịu, hòa nhã và không xúc phạm đến người 
khác bao giờ cũng là một quyết định chính xác và 
sáng suốt. 


Sự va chạm bằng lời nói là điều xảy ra thường 
xuyên nhất trong cuộc sống. Hầu hết những ai có 
chút tri thức đều không tán thành việc giải quyết 
vấn đề bằng cách “thượng cắng chân, hạ cẳng tay, 
và vì thế mà cách giải quyết bất đồng tất nhiên là 
phải thông qua việc “đấu khẩu”. Nhưng ngay cả đối 
với những người ít học thì không phải ai cũng thích 
chọn giải pháp “đấm đá”, bởi vì họ biết chắc rằng 
khi đã đánh nhau thì chuyện thông thường là “bên 
lỗ đầu, bên sút trán”, chẳng dễ gì giữ được vẹn toàn. 
Vì thế, chỉ trừ những trường hợp hết sức căng thẳng, 
quá đáng, bằng không thì đa số vẫn chuộng phương 
thức “đấu khẩu” hơn là “đấu vỡ. Và do đó mà chúng 
ta luôn có thể thấy sự va chạm bằng lời nói hầu như 
xảy ra ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào trong cuộc 
sống. 

Vì là một thứ “vũ khf cực kỳ đơn giản và rất 
dễ “khai hỏa”, nên những trận “đấu võ mồm” có thể 
diễn ra ở rất nhiều mức độ khác nhau. Từ một sự 
chỉ trích nhỏ nhặt cho đến những phê phán gay gắt, 
từ những lời qua tiếng lại trong sự gặp gõ thoáng 
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qua mỗi ngày cho đến những luận điệu công kích 
nhau một cách có hệ thống, được ghi chép cẩn thận 
để có thể phổ biến cho thật nhiều người biết đến... 
Tất cả đều là những biểu hiện khác nhau của việc sử 
dụng lời nói trong giao tiếp. Chúng có thể mang lại 
sự hòa hợp, tiến bộ, nhưng cũng có thể dễ dàng gây 
ra những tổn thương, đổ võ... 


Hầu hết mọi trường hợp lời nói gây ra thương 
tốn đều là do người nói muốn tranh lấy phần ưu 
thế, phần đúng, phần phải về mình. Những trao đổi 
mang tính cách giải thích hoặc chia sẻ thường không 
bao giờ gây ra thương tổn cho người nghe. Vì thế mà 
nguyên tắc thứ hai trong sáu pháp hòa kính nhấn 
mạnh là “lời nói hòa hợp, không tranh cất. 

Nói năng hòa nhã, êm dịu đã là biểu hiện của sự 
khôn ngoan, nhưng nếu biết tránh đi sự tranh cãi 
mới là người thực sự khôn ngoan nhất. Bởi vì những 
gì mà sự tranh cãi mang đến cho chúng ta thật ra 
hoàn toàn không bù đắp được cho những gì chúng 
ta phải mất đi vì nó. Cảm giác thích thú của người 
“chiến thắng” - nếu có - chỉ thoáng qua trong chốc 
lát, trong khi những bất hòa và sự tổn thương tình 
cảm do sự tranh cãi tạo ra lại có thể còn mãi, thậm 
chí có khi còn được nuôi lớn thêm mãi nếu không 
sớm chấm dứt. 

Cũng cần phân biệt rõ giữa sự tranh cãi với 
tranh luận. Mọi cuộc tranh cãi đều nhắm đến việc 
giành lấy phần thắng, chứng minh rằng những gì 
mình đưa ra là đúng đắn, hợp lý, còn những gì đối 
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phương đưa ra đều là sai trái, nhầm lẫn. Ngược lại, 
một cuộc ranh luận luôn để ngỏ khả năng đúng sai 
của mỗi người, và luôn chấp nhận lắng nghe những 
người khác để nhận lấy những điều nào là hợp lý, 
đúng đắn. 


Tranh luận chỉ nhằm làm rõ vấn đề, tìm ra chân 
lý, lẽ phải, bất kể là chân lý hay lẽ phải đó thuộc về 
ai, và cũng có thể là thuộc về tất cả mọi người, trong 
trường hợp mỗi người chỉ nói đúng một phần nào 
hoặc một khía cạnh nào đó của vấn đề mà thôi. 


Vì thế, cuộc tranh cãi chỉ được kết thúc khi có 
sự phân định thắng thua rõ rệt, còn một cuộc tranh 
luận thì kết thúc khi tất cả mọi người tham gia đều 
đạt được mục đích của mình, đều hài lòng với kết 
luận cuối cùng. 


Chính do sự khác biệt như trên mà một cuộc 
tranh cãi thường bao giờ cũng chia thành hai “phể”. 
Tất cả những a1 tham gia tranh cãi đều phải thuộc về 
một trong hai phe đó, và càng có nhiều người tham 
gia thì sẽ càng căng thẳng, gay gắt hơn, đôi bên dễ 
dàng trở nên hằn học, đối địch nhau. Và phe chiến 
thắng - nếu có - bao giờ cũng trở thành thù nghịch 
với phe thất bại. 


Tranh luận thì khác hẳn, có thể chấp nhận sự 
tham gia của bất cứ ai quan tâm đến vấn đề, và 
người tham gia không phải thuộc về phe nào cả. Mỗi 
người chỉ cần khách quan trình bày quan điểm, ý 
kiến của riêng mình, đồng thời biết lắng nghe quan 
điểm, ý kiến của những người khác. Vì thế, một 
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cuộc tranh luận càng có nhiều người tham gia thì ý 
kiến càng thêm phong phú, đa dạng, và vấn đề được 
tranh luận càng dễ được làm sáng tỏ hơn, kết luận 
cuối cùng càng được chính xác hơn. Đất cứ ai đưa 
ra ý kiến được nhiều người chấp nhận nhất sẽ nhận 
được sự hoan nghênh của mọi người khác chứ không 
phải là sự thù nghịch. 


Vì tiền đề của một cuộc tranh cãi bao giờ cũng 
là những định kiến bảo vệ lập luận của “phe t4”, 
nên nó thực sự không mang lại được gì cho những 
người tranh cãi. Như một tách trà đầy không thể 
rót thêm vào được nữa, những người thích tranh cãi 
cũng không thể học hỏi thêm được điều gì từ người 
khác vì họ luôn cho rằng những quan điểm, ý kiến 
của mình đã là hoàn toàn đúng đắn. Vì thế, xét cho 
cùng thì những cuộc tranh cãi là hoàn toàn vô ích 
nếu không muốn nói là có hại. 


Ngược lại, tiền đề của một cuộc tranh luận chính 
là sự khát khao kiến thức, truy tìm chân lý, nên 
những người tham gia tranh luận luôn có thể học hỏi 
được nhiều điều từ những người khác cùng tham gia 
tranh luận. Và sự chia sẻ kiến thức càng giúp họ gần 
gũi nhau hơn, không hề có sự đối đầu, thù nghịch. 
Vì thế, tuy không cần thiết phải thường xuyên tranh 
luận, nhưng nếu có cơ hội tham gia những cuộc tranh 
luận đúng đắn thì chúng ta sẽ có khả năng học hỏi 
được rất nhiều. 


Mặt khác, tránh xa sự tranh cãi bao giờ cũng là 
cách tốt nhất để hạn chế những bất hòa trong cuộc 
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sống. Bởi vì như đã nói, những va chạm trong lời 
nói là thuộc loại va chạm thường xuyên xảy ra nhất 
trong cuộc sống hằng ngày. Không ai trong chúng 
ta lại thích nói chuyện với một người hay tranh cãi, 
luôn chỉ trích và bắt bẻ sai lầm của người khác. Vì 
thế, chỉ cần bạn có thể loại bỏ được thói quen hay 
tranh cãi - nếu có - bạn sẽ nhanh chóng nhận ra 
rằng mọi người chung quanh đều thích nói chuyện 
với bạn nhiều hơn, gần gũi và chia sẻ với bạn nhiều 
hơn. Và đó chính là biểu hiện của một cuộc sống hòa 
hợp với mọi người. 


Ngoài việc tránh xa sự tranh cãi, lời nói hòa 
hợp còn có nghĩa là phải biết quan tâm đến những 
gì mình nói ra để không gây thương tổn cho người 
khác. Ngay cả khi cần phải nói lên những sự thật 
cứng rắn và đụng chạm đến ai đó, cũng cần phải 
chọn cách diễn đạt sao cho sự căng thẳng của vấn đề 
có thể được giảm nhẹ đến mức thấp nhất. 


Một ý nghĩa quan trọng khác của việc thực hành 
hòa hợp qua lời nói là phải cố gắng nói ra những 
lời tốt đẹp, tạo ra sự hòa hợp, đoàn kết giữa những 
người khác, cũng như khuyến khích mọi người khác 
thực hiện những điều tốt lành và tránh xa những 
điều xấu ác. Được như vậy thì mỗi một lời nói ra của 
bạn đều sẽ xứng đáng để được gọi là: “Lời lời châu 
ngọc, hàng hàng gấm thêu.” 


Mặc dù “lời nói chẳng mất tiền mua”, nhưng 
nó lại thực sự là một sức mạnh quan trọng trong 
giao tiếp. Lời nói có khả năng xây dựng, làm cho 
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mọi quan hệ ngày càng trở nên gắn bó, tốt đẹp hơn, 
nhưng đồng thời lời nói cũng có thể có tác dụng phá 
hoại, làm cho các mối quan hệ giữa người và người 
trở nên căng thẳng và thù nghịch. Những công năng 
tốt hay xấu đó đều là phụ thuộc vào cách “lựa lời mà 
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nó?” của chúng ta. 

Mặt khác, lời nói là biểu hiện của tâm ý. Trong 
lòng nghĩ sao thì ngoài miệng biểu lộ ra như vậy. 
Tâm ý ngay thẳng, hiển thiện thì lời nói cũng thật 
thà, hòa nhã; tâm ý gian trá, hiểm độc thì lời nói 
cũng quanh co, hung dữ. Trong lòng không có sự tu 
dưỡng thì không thể nói ra được những lời thực sự ôn 
hòa, êm dịu; trong lòng không nuôi dưỡng tình cảm 
chân thành tốt đẹp thì không thể nói ra được những 
lời cảm thông chia sẻ; và nếu trong lòng đầy sự thù 
hận ganh ghét thì chỉ có thể nói ra toàn những lời 
hung hãn, cay độc... 


Cho nên, có thể nói là tâm ý tạo ra lời nói. Nếu 
không tu dưỡng tâm ý mà chỉ gắng gượng nói ra 
những lời dịu dàng êm ái để lấy lòng người khác 
thì cũng chỉ là sự giả dối, ngụy tạo, người nghe sớm 
muộn gì cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, 
nếu thật lòng muốn tu dưỡng tâm ý thì lại có thể bắt 
đầu từ việc chú ý tu dưỡng lời nói. Nếu có thể tránh 
nói ra những lời xấu ác thì tâm ý sẽ nhờ đó mà có thể 
quay về gần với sự hiền thiện, thương yêu. 

Lời nói xấu ác tuy rất đa dạng, nhưng cũng không 
đi ngoài những ý nghĩa sau đây. 
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Thứ nhất là nói dối, không đúng sự thật. Nguyên 
nhân và động lực của việc nói dối có thể bao gồm 
hết thảy những ham muốn, toan tính của con người, 
nhưng nói chung thì một khi đã dùng cách nói dối để 
đạt được mục đích của mình đều không phải là điều 
tốt. Vì thế, bản thân việc nói dối chẳng những đã là 
một điều xấu, mà nó còn có thể là nguyên nhân dẫn 
đến rất nhiều điều xấu ác khác nữa. 


Thứ hai là nói lời trau chuốt, không thành thật, 
chỉ nhằm lấy lòng người khác vì mục đích có lợi cho 
mình. Lời nói trau chuốt không xuất phát từ những 
suy nghĩ chân thật trong lòng, mà là dựa theo ý 
muốn của người nghe, nhằm làm cho người ấy phải 
tin theo điều gì đó. Tuy lời nói trau chuốt không có 
vẻ là xấu ác, nhưng nó thường có những động lực 
không chính đáng nên sẽ nuôi dưỡng và tạo điều 
kiện phát triển cho những tâm niệm xấu ác. Hơn 
thế nữa, việc nói trau chuốt rất thường có khuynh 
hướng trở thành nói dối. 

Thứ ba là những lời nói thô tục, hung hăng, 
thường gây thương tổn cho người khác một cách 
không cần thiết. Lời nói thô tục, hung hăng thường 
không do những động lực khác thúc đẩy, mà là xuất 
phát từ tâm ý hung dữ, thiếu sự tu dưỡng, tạo thành 
thói quen luôn nói ra những lời hung hăng, xúc 
phạm, bất kể đối tượng là ai. 

Thứ tư là nói những lời vô nghĩa, vô ích. Những 
lời nói loại này có vẻ như chẳng gây hại đến ai, nhưng 
thực tế là tạo thành thói quen ăn nói bừa bãi, thiếu 
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cân nhắc. Như cỏ dại làm hại ruộng vườn, những lời 
vô nghĩa cũng làm hại chúng ta vì làm mất đi cơ hội 
nói ra những lời tốt đẹp, hữu ích. 

Thứ năm là lời nói đâm thọc, cũng gọi là nói 
hai lưỡi, thường là để gây chia rẽ giữa những người 
khác. Nói hai lưỡi có nghĩa là nói ra những lời không 
chân thật, nhất quán. Khi gặp mỗi bên lại nói theo 
một cách khác nhau nhằm tạo ra sự hoài nghi, mâu 
thuẫn lẫn nhau giữa mọi người, nhằm đạt được mục 
đích cho riêng mình. Lời nói loại này luôn hướng đến 
gây ra sự chia rẽ, ghét bỏ hay thù nghịch lẫn nhau, 
xuất phát từ tâm niệm tham lam, xấu ác, muốn đạt 
được mục đích của riêng mình. 


Thứ sáu là những lời nói độc ác, gây thương tổn 
cho người khác. Những lời nói loại này thường không 
nhằm mục đích gì khác, mà chỉ là sự biểu lộ của tâm 
ý nóng nảy, hung dữ. Tuy nhiên, khi thường xuyên 
nói ra những lời độc ác, gây thương tổn cho người 
khác thì cũng chính là tạo điều kiện để nuôi dưỡng 
và làm phát triển sự nóng nảy, hung dữ trong tâm ý. 
Vì thế, việc kiểm chế những lời nói loại này cũng là 
cách rất tốt để tu dưỡng tâm ý. 

Tất cả những lời nói xấu ác như trên đây đều tạo 
ra những nghiệp xấu ác, gọi chung là khẩu nghiệp 
- nghiệp tạo ra bởi lời nói - là một trong ba cách 
tạo nghiệp của chúng ta, đó là: thân nghiệp, khẩu 
nghiệp và ý nghiệp. 

Mặc dù lời nói không có hình dạng, tướng mạo, 
không thể làm người khác tổn thương, đau đớn về thể 
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xác, nhưng lại có sức mạnh tỉnh thần cực kỳ lớn lao. 
Lời nói tốt đẹp có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho 
chính bản thân ta và mọi người chung quanh, trong 
khi lời nói xấu ác lại có thể dễ dàng hủy hoại hạnh 
phúc của bản thân và người khác. Vì thế, muốn sống 
hòa hợp giữa mọi người, chúng ta không thể không 
quan tâm đến lời nói của mình, phải luôn tránh nói 
ra những điều xấu ác, chỉ nói những điều hướng đến 
sự hòa hợp, tốt đẹp và tránh xa sự tranh cãi. 


Nhiều tay vô nên kêu 


C một công án thiền đòi hỏi thiền sinh phải 
suy ngẫm về “tiếng vỗ của một bàn tay”. Tôi 
không biết là qua công án này thiền sinh sẽ được 
đưa đến nơi đâu trong chân trời thiền học, nhưng 
giữa cuộc sống trần tục này thì nội dung đó lại gợi 
lên trong tôi một ý nghĩa thiết thực khác: không có 
tiếng vỗ của một bàn tay! 


Khi hai bàn tay vỗ vào nhau sẽ phát sinh tiếng 
vỗ, nhưng nếu bạn muốn dùng một bàn tay để tạo 
ra tiếng vỗ nhỏ hơn, đó sẽ là điều hoàn toàn không 
thể được! 


Tương tự như vậy, trong cuộc sống này cũng 
không có bất cứ điều gì có thể được thực hiện một 
cách đơn độc. Chúng ta sinh ra và lớn lên giữa những 
con người, nên hết thảy mọi việc mà chúng ta có thể 
làm được đều là nhờ có sự chung sức của người khác. 
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Mỗi một con người chỉ như một bàn tay đơn độc, dù 
có cố gắng đến đâu cũng không thể tạo thành tiếng 
vỗ. 

Cách đây mấy năm, tôi vừa hoàn tất công trình 
biên soạn bộ Từ điển Thành ngữ Anh-Việt' với độ 
dày hơn 1500 trang. Sau nhiều năm miệt mài khó 
nhọc với công trình, ngay khi vừa hoàn tất tôi đã 
hết sức vui mừng, sung sướng và tự hào với thành 
quả của sự kiên trì này. Trong một lúc bốc đồng, tôi 
đã chợt nghĩ rằng: chỉ cần có đủ ý chí kiên nhẫn thì 
bất cứ công việc khó khăn nào cũng đều có thể tự 
mình vượt qua. Nhớ lại những thời gian trước đó, 
một mình lặng lẽ giữa hàng đống tư liệu từ ngày này 
sang ngày khác, quả thật tôi không dám nghĩ đến 
có một ngày sẽ hoàn tất được công việc. Nhưng cuối 
cùng rồi ngày đó cũng đến! 


Nhưng ý nghĩ bốc đồng đó chỉ thoáng qua trong 
phút chốc. Sự thật, tôi biết là mình không hề lẻ loi, 
đơn độc trong công việc. Chỉ cần nhìn lại các nguồn 
tư liệu tham khảo mà mình đã sử dụng, tôi cũng 
hình dung ra được ít nhất có đến hàng tá người trực 
tiếp đóng góp cho công trình của mình. Và nếu kéo 
dài sợi dây liên hệ đến quá khứ, e rằng con số đó sẽ 
còn tiếp tục tăng cao hơn rất nhiều. Thêm vào đó, 
tất cả những người quanh tôi đều đã cùng tôi thực 
hiện công việc. Nếu không có sự chăm sóc và động 
viên của cả gia đình, không có sự hỗ trợ của anh em 


1 Từ điển Thành ngữ Anh-Việt, Nguyễn Minh Tiến biên soạn, NXB 
Trẻ, 2004. 
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bè bạn... thật ra tôi cũng không thể thực hiện công 
việc của mình. Đó là chưa kể đến quá trình trước khi 
bộ sách ra đời, còn biết bao nhiêu người phải tiếp 
tục tham gia đóng góp trong việc hoàn thiện nó! Chỉ 
riêng người biên tập của Nhà xuất bản Trẻ đã phải 
mất hơn 6 tháng miệt mài để đọc qua toàn bộ bản 
thảo và góp ý sửa chữa cũng như phát hiện giúp tôi 
những sai sót trong suốt quá trình biên soạn. Làm 
sao có thể nghĩ rằng chỉ một người có thể thực hiện 
được công việc? 


Khi chúng ta nhìn sự việc một cách khách quan 
và toàn diện, ta sẽ thấy là không có công việc nào 
chỉ được thực hiện bởi một người. Bằng cách này hay 
cách khác, sự góp sức của người khác luôn là điều 
kiện cần thiết để mỗi người có thể thực hiện được 
phần việc của mình. 


Tương tự như vậy, sự góp sức của nhiều người 
luôn là điều kiện cần thiết cho việc thực hiện những 
công việc quá khó khăn hay lớn lao, vĩ đại. Vạn lý 
trường thành của Trung Hoa, Đại Kim tự tháp của 
Ai Cập... đều là những chứng tích lịch sử nói lên ý 
nghĩa này. Chính vì thế mà người xưa đã nói một 
cách nôm na rằng: “Nhiều tay vỗ nên kêu.” 


Mặc dù vậy, không ít người trong chúng ta vẫn 
thường sai lầm khi quá xem trọng những thành 
quả của cá nhân mình, vẫn tưởng rằng đó là những 
“tiếng vỗ của một bàn tay”. Thật ra, những cách 
nghĩ như vậy vừa không đúng với sự thật, vừa tạo 
điều kiện cho rất nhiều ý tưởng và hành vi sai lầm 
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khác. Khi một người chồng luôn nghĩ rằng mình là 
trụ cột duy nhất chống đỡ kinh tế gia đình, anh ta sẽ 
rất ít khi hài lòng với sự chăm sóc của người vợ, và 
do đó mà cảm thấy cuộc sống của mình không được 
hạnh phúc, vui vẻ. Ngược lại, khi người vợ nghĩ rằng 
mình đã hy sinh khó nhọc quá nhiều cho gia đình, 
cô ta sẽ luôn nhìn thấy những thiếu sót của chồng 
mình trong công việc hằng ngày, và do đó cũng cảm 
thấy đời sống gia đình luôn nặng nề, khó chịu. Trong 
cả hai trường hợp, nếu mỗi người đều có thể nhìn sự 
việc một cách khách quan và toàn diện, đúng như 
sự thật, họ sẽ thấy được sự đóng góp chung của tất 
cả mọi người vì sự tồn tại và phát triển gia đình, và 
do đó sẽ dễ dàng cảm thông, chia sẻ với những khó 
khăn của nhau. 


Trong bất cứ tập thể nào cũng vậy, khi mọi thành 
viên đều quá xem trọng thành tích của cá nhân mình 
trong công việc, tập thể đó sẽ có nhiều nguy cơ tan rã 
vì thiếu sự gắn kết giữa các thành viên. Ngược lại, 
nếu mọi người hiểu được rằng mỗi một thành quả 
đều có sự góp sức của tất cả, họ sẽ càng gắn bó nhau 
hơn trong công việc để tiếp tục tạo ra những thành 
quả mới. 

Vì thế, sự đoàn kết gắn bó giữa tất cả mọi thành 
viên trong một tập thể chính là xuất phát từ nhận 
thức đúng về vai trò của mỗi người và tất cả. Nhận 
thức đúng lại phải bắt nguồn từ những suy nghĩ 
đúng. Và những suy nghĩ đúng của tất cả mọi người 
thì tất yếu phải đi đến chỗ phù hợp, tương ứng với 
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nhau. Đây chính là yếu tế khởi đầu để tạo nên sức 
mạnh phát triển của một tập thể, và cũng là điều 
kiện tất yếu để tạo ra môi trường hòa hợp trong tập 
thể đó. Chính trong ý nghĩa này mà người xưa đã 
từng dạy về sức mạnh của sự hòa thuận đoàn kết 
trong gia đình rằng: “Thuận vợ thuận chồng, tát bể 
Đông cũng cạn.” 


Tát cạn bể Đông chỉ là một cách nói khoa trương 
để nhấn mạnh tính chất khó khăn, to tát của bất 
cứ công việc nào, nhưng sức mạnh của sự “thuận 
vợ thuận chồng” thì có lẽ bất cứ a1 trong chúng ta 
cũng đều có thể dễ dàng nhận ra được. Cho dù có khó 
khăn, vất vả đến đâu mà vợ chồng đồng lòng nhất trí 
thì nhất định sẽ có thể cùng nhau chèo chống vượt 
qua. Ngược lại, khi vợ chồng mỗi người một ý, luôn 
mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau thì dù hoàn cảnh có 
thuận lợi dễ dàng đến đâu cũng chỉ có thể đi đến chỗ 
đổ vỡ, thua thiệt mà thôi. 


Không chỉ là trong ý nghĩa tạo ra sức mạnh để 
vượt qua khó khăn, hoàn tất công việc, mà như đã 
nói, sự đồng lòng nhất trí giữa mọi người với nhau 
còn chính là điều kiện tất yếu để tạo ra môi trường 
sống chung hòa hợp trong một cộng đồng. Nếu muốn 
tạo ra sự hòa hợp giữa mọi người với nhau mà chưa 
có được sự đồng lòng nhất trí thì không thể được. 
Ngược lại, khi đã có thể cùng nhau thống nhất về tư 
tưởng, cùng nhau thực hiện mọi công việc, cùng nghĩ 
đến việc hợp tác và phục vụ lẫn nhau, thì điều tất 
nhiên là sẽ có được sự hòa hợp giữa tất cả mọi người. 
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Cùng sống chung hòa hợp, cùng nói lời hòa hợp, 
đồng lòng thực hiện mọi công việc và phụng sự lẫn 
nhau, đó là ba trong số sáu nguyên tắc hòa kính mà 
trước đây đức Phật đã từng chỉ dạy. Sự vận dụng 
ba nguyên tắc này trong đời sống chắc chắn sẽ giúp 
mang đến sự hòa hợp với mọi người quanh ta, và qua 
đó tạo ra được môi trường sống an vui và hạnh phúc. 
Ba nguyên tắc này giúp kiểm soát được thân, khẩu, 
ý, là ba yếu tố tạo nên hết thảy mọi nghiệp báo tốt 
xấu của chúng ta. Vì thế, kiểm soát được thân, khẩu, 
ý chính là bước khởi đầu cơ bản nhất, sau đó mới có 
thể tiếp tục bước lên tầng bậc cao hơn với ba nguyên 
tắc còn lại trong Lục hòa kính. 


Thẳng mực tàu, đau lòng gỗ 


M: khi có dịp, tôi thường rất thích được xem 
những người thợ mộc làm việc. Công việc 
của họ vừa có tính chất kiên trì, thận trọng, vừa 
mang tính mẫu mực, khuôn thước. Để tạo ra một 
món đồ, họ không bao giờ dựa vào sự ngắm nghía, 
ước tính chủ quan của mình, mà luôn tuân theo 
những khuôn mẫu khách quan. 


Chẳng hạn, khi muốn có một thanh gỗ thẳng, 
họ dùng dây mực để tạo ra những đường thẳng ở vị 
trí cần thiết trên cây gỗ, sau đó căn cứ vào những 
đường mực ấy mà bào chuốt, đẽo gọt để tạo thành 
một thanh gỗ thẳng. Quan sát công việc này của họ 
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thật hết sức thú vị, khi nhìn thấy những chỗ cong 
trên cây gỗ cứ từng chút từng chút bị mất dần đi, và 
cuối cùng trở thành một thanh gỗ thẳng băng, hoàn 
toàn khác hẳn với hình dạng ban đầu của nó. 


Hết thảy những cây gỗ khi đưa vào sử dụng đều 
ít nhiều có những độ cong nhất định. Nhờ vào sự bào 
chuốt, đếo gọt theo đường mực mà chúng mới có thể 
trở thành ngay thẳng, hữu dụng. Tục ngữ có câu: 
“Thắng mực tàu, đau lòng gổ, nhưng chính nhờ có 
những chỗ “đau lòng” ấy mà giá trị của thanh gỗ mới 
được nâng lên, mới có thể được dùng vào những công 
việc hữu ích, tốt đẹp. 


Mỗi chúng ta đều mang trong mình ít nhiều 
những thói hư, tật xấu, những chỗ cong vạy... Để trở 
thành người tốt, chúng ta không thể dựa vào những 
cảm nhận chủ quan của bản thân mình, mà cũng 
cần có những “đường mực” thẳng để noi theo trong 
việc “bào chuốt, đếo gọt” bản thân. 


Nhờ vào kinh nghiệm để lại của những người đi 
trước, quanh ta luôn sẵn có những “đường mục” rất 
thẳng để ta noi theo. Vấn đề là chúng ta có biết nhận 
ra tầm quan trọng của những “đường mựục' ấy để cố 
gắng noi theo hay không mà thôi. 


Từ khi chúng ta bắt đầu khôn lớn trong môi 
trường gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị... đã dạy 
cho ta rất nhiều điều nên làm và không nên làm. 
Những “đường mực thắng” này thường giúp ta bước 
đầu hình thành nhân cách sau này của mình. Nếu 


» 


đứa trẻ nào biết chấp nhận những chỗ “đau lòng gỗ 
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để vâng theo đúng những lời khuyên dạy này, nó 
sẽ sớm trở thành một đứa trẻ ngoan hiền, dễ mến. 
Ngược lại, nếu đứa trẻ nào luôn ngỗ nghịch, đi ngược 
lại những lời khuyên dạy ấy, thì nguy cơ trở thành 
một người xấu trong tương lai là có thể thấy được. 
Những gia đình nào có sự dạy dỗ con cái một cách 
nghiêm túc và đúng đắn theo những chuẩn mực đạo 
đức của gia đình mình - thường gọi là gia phong - sẽ 
có khả năng đào tạo và đóng góp cho xã hội những 
con người mẫu mực, đạo đức. 


Trong môi trường xã hội, bất cứ nơi đâu cũng đều 
có những “đường mực thẳng”, những khuôn thước 
để mọi người tuân theo. Bước vào một cơ quan, công 
sở, mọi người đều phải tuân thủ nội quy; tham gia 
một tổ chức, đoàn thể, mọi người đều phải tuân thủ 
điều lệ... Nói rộng ra trong phạm vi của toàn xã hội 
là những quy định pháp luật, đảm bảo cho tất cả 
mọi người đều được bảo vệ những quyền lợi cơ bản 
nhất, cũng như phải sống theo những chuẩn mực 
nhất định nào đó mà xã hội chấp nhận... 


Đó chỉ là lược nêu những điểm tiêu biểu nhất, 
nếu kể chi tiết ra thì còn rất nhiều khuôn thước, 
chuẩn mực mà mỗi người phải tuân theo. Từ những 
quy định cụ thể về hành vi, lời nói, cho đến những 
chuẩn mực về tinh thần, đạo đức. Tất cả những 
khuôn thước, chuẩn mực ấy luôn giúp ta loại bỏ 
được những “chỗ cong” để tự mình trở thành những 
“thanh gỗ thắng”. Mặc dù vậy, trong thực tế là chúng 
ta đôi khi rất ngại chuyện “đau lòng gổ, và vì thế mà 
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thường tránh né, không tuân thủ một cách nghiêm 
ngặt những “đường mực thẳng” rất quý giá kial 


Khi so sánh theo cách này, chúng ta mới có thể 
thấy được giá trị tích cực của việc khép mình vào 
khuôn thước, chuẩn mực. Bởi vì không ai trong 
chúng ta có thể tự xem mình là hoàn thiện. Mỗi 
chúng ta đều có những khuyết điểm, những tính 
xấu nhất định, nên việc khép mình tuân theo những 
khuôn thước, chuẩn mực luôn là cách tốt nhất để 
tu dưỡng bản thân, hoàn thiện chính mình. Điều 
này cũng tương tự như người thợ mộc biết noi theo 
những đường mực thẳng để bào chuốt, đẽo gọt, biến 
một cây gỗ cong trở thành một thanh gỗ thẳng! 


Trong mỗi một hoàn cảnh, môi trường sống khác 
nhau, chúng ta đều có những khuôn thước quanh 
mình để tuân theo, và điều này luôn là điểm chung 
giữa bản thân ta với những người sống trong cùng 
một môi trường, hoàn cảnh đó. Một người lính phải 
tuân theo những kỷ luật trong quân đội, và điều này 
là điểm chung giữa anh ta với tất cả những người 
lính khác. Một vị £)-kheo phải trọn đời vâng giữ theo 
giới luật mà đức Phật đã chế định, và điều này là 
điểm chung giữa vị này với tất cả những vị £y-kheo 
khác. Tương tự, khi chúng ta sống chung với những 
người khác trong một môi trường, hoàn cảnh nào đó, 
chúng ta phải cùng với mọi người quanh ta tuân thủ 
theo những quy định, những khuôn thước mà tập 
thể ấy đã đặt ra, như lời người xưa vẫn thường nói: 
“Nhập gia tùy tục.” 
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Chính việc cùng nhau tuân thủ những quy định 
chung trong một tập thể là điều kiện trước hết để 
tạo ra sự hòa hợp và gắn bó của tập thể đó. Ai đã 
từng sống trong quân đội đều biết rõ rằng “kỷ luật 
là sức mạnh của quân đội.” Bất cứ đội quân nào, dù 
có quân số hùng mạnh đến đâu, được trang bị vũ khí 
hiện đại đến đâu, mà thiếu đi tính kỷ luật thì chắc 
chắn sẽ không bao giờ phát huy được sức mạnh. Hơn 
thế nữa, khả năng thất bại và tan rã của một đội 
quân như thế chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. 

Không chỉ là quân đội, mà đối với bất cứ tập thể 
nào cũng vậy. Đối với một công ty kinh doanh, nếu 
tất cả nhân viên đều tuân thủ một cách nghiêm túc 
mọi quy định chung, công ty ấy nhất định sẽ nhanh 
chóng gặt hái được thành công. Đối với một lớp học, 
nếu tất cả học sinh đều học tập nghiêm túc theo 
hướng dẫn của thầy cô giáo, đều chấp hành tốt mọi 
quy định của nhà trường và nội quy lớp học, chắc 
chắn thành tích học tập của lớp học ấy sẽ nhanh 
chóng được cải thiện. Đối với một gia đình, nếu mọi 
thành viên đều biết tôn trọng và sống theo đúng với 
nền nếp gia phong, gia đình ấy chắc chắn sẽ ngập 
tràn hạnh phúc... 


Khi sáng lập Tăng đoàn, đức Phật đã chỉ dạy sáu 
pháp hòa kính để giúp mọi người cùng sống chung 
hòa hợp trong Tăng đoàn. Trong sáu pháp hòa kính 
đó, pháp thứ tư khuyến khích tất cả mọi người vâng 
giữ theo giới luật để cùng nhau tu tập, xem giới luật 
là khuôn thước, chuẩn mực chung để mọi người cùng 
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noi theo. Chính sự chỉ dạy này của đức Phật đã giúp 
cho Tăng đoàn trong nhiều thế kỷ qua luôn duy trì 
được sự hòa hợp, gắn bó. 


Đối với những người chưa xuất gia, việc vận dụng 
lời khuyên “giới hòa đồng tư” chính là biết cùng với 
mọi người quanh mình vâng giữ theo những khuôn 
thước, chuẩn mực của môi trường, hoàn cảnh mà 
mình đang sống, cùng nhau tạo ra sự hòa hợp, gắn 
bó trong gia đình cũng như trong cả cộng đồng xã 
hội. Để làm được điều đó, mỗi người phải nghiêm 
khắc với chính mình, luôn tôn trọng những quy 
định của tập thể cũng như biết tự khép mình vào 
khuôn thước, không ngại cả những khi phải “thẳng 
mực tàu, đau lòng gổ' 


Nồi cơm Thạch Sanh 


ài sản quý giá nhất của chúng ta không phải 

là những giá trị vật chất quanh ta. Bởi vì 
hết thảy những giá trị vật chất ấy xét cho cùng đều 
không thuộc về ta. Chúng được tích lũy quanh ta do 
sự nỗ lực tích góp trong nhiều ngày, nhưng cũng có 
thể trong thoáng chốc mất đi vì một lý do nào đó mà 
ta hoàn toàn không thể giữ lại được. Ngay cả khi 
chúng không bị mất đi theo nghĩa ấy, thì một khi 
chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng cũng chẳng còn có 
chút ý nghĩa giá trỊ nào! 


Vì thế, tài sản quý giá nhất của tất cả chúng ta 
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chính là sự hiểu biết, hay còn gọi là tri thức, kiến 
giải. Tính chất quý giá của sự hiểu biết được xác 
định bởi vì chúng ta có thể sử dụng nó để làm ra của 
cải vật chất, trong khi lại hoàn toàn không thể dùng 
những giá trị vật chất sẵn có để trực tiếp đổi lấy sự 
hiểu biết! Mặt khác, những giá trị vật chất quanh 
ta có thể mất đi trong một sớm một chiều, trong khi 
sự hiểu biết mà ta có được sẽ vẫn được giữ lại cùng 
ta bất cứ khi nào ta còn duy trì được trạng thái tỉnh 
thần tỉnh táo. 

Có một khác biệt rất lớn giữa tri thức và các giá 
trị vật chất. Khi chúng ta muốn sở hữu các giá trị 
vật chất, ta luôn gặp phải sự tranh chấp của người 
đang sở hữu những giá trị vật chất ấy. Một nhà kinh 
doanh muốn thu được nhiều tiền thì tất yếu phải 
biết cách làm cho nhiều khách hàng móc tiền ra 
khỏi túi. Trên thương trường, một sự thành công lớn 
thường cũng là đồng nghĩa với sự thua lỗ, thất bại 
của những đối thủ cạnh tranh... Nói chung, khi bạn 
muốn sở hữu một giá trị vật chất nào đó thì tất yếu 
phải có ai đó bị mất đi! Chúng ta không thể cùng 
nhau sở hữu mọi thứ! Chính vì thế mà cái “vòng 
danh lợi cong cong” bao giồ cũng là đấu trường của 
biết bao sự tranh chấp, giành giật lẫn nhau. 


Việc sở hữu tri thức lại hoàn toàn không giống 
như vậy. Khi chúng ta sở hữu những tri thức mới, 
chúng ta hoàn toàn không phải tranh chấp, giành 
giật, mà là nhận sự chia sẻ từ người khác. Vì thế, tất 
cả mọi người có thể cùng nhau sở hữu mà không có 
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ai phải chịu thiệt thòi, mất mát. Kinh Duy-ma-cật 
mô tả điều này giống như là “từ một ngọn đèn, mồi 
sáng ra trăm ngàn ngọn đèn liên tiếp, những chỗ tối 
đều trở nên sáng, mà ánh sáng không hề dứt...” 

Khi bạn hiểu biết được về một vấn đề, bạn có thể 
chia sẻ với rất nhiều người khác mà không phải lo 
sợ rằng sự hiểu biết của mình sẽ cạn kiệt đi. Ngược 
lại, chính qua sự chia sẻ kiến thức cùng người khác 
mà bạn có được cơ hội để học hỏi, hiểu biết nhiều 
hơn về những vấn đề liên quan. Các thầy cô giáo 
thường xuyên chia sẻ kiến thức với những học sinh 
của mình, nhưng không vì thế mà kiến thức của họ 
trở nên hạn hẹp. Ngược lại, chính trong quá trình 
giảng dạy mà các vị lại có thể tiếp tục tìm hiểu các 
vấn đề một cách sâu rộng hơn nữa. 


Trong những chuyện kể được nghe từ thuở nhỏ, 
tôi vẫn còn nhớ đến hình tượng nổi cơm ăn hoài 
không hết của chàng Thạch Sanh dũng cảm. Thật 
hoàn toàn khác với những nổi cơm bình thường của 
chúng ta, chỉ đủ cho một số người ăn, nổi cơm của 
chàng Thạch Sanh tuy không lớn lắm nhưng lại có 
thể ăn hoài không hết, làm cho bao nhiêu người ăn 
cũng đều có thể được no bụng! 

Thật ra, mỗi người chúng ta đều có một nổi cơm 
Thạch Sanh như thế, có thể ăn hoài không hết! Đó 
chính là những kiến thức mà chúng ta tích lũy được 
trong cuộc sống, vì chúng cũng tương tự như nổi cơm 


1 Kinh Duy-ma-cật, phẩm Bồ Tát, trang 148, bản dịch tiếng Việt 
của Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến, NXB Tôn giáo 
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kỳ diệu của chàng Thạch Sanh kia, có thể dùng hoài 
không hết. Hơn thế nữa, nếu chúng ta biết mang 
kiến thức của mình ra chia sẻ cùng những người 
quanh ta, kiến thức ấy sẽ càng trở nên sinh động và 
hữu ích hơn, và cũng qua đó mà chúng ta mới có thể 
tiếp nhận thêm được nhiều kiến thức mới bổ sung 
cho vấn đề, thay vì là chỉ giới hạn trong những gì đã 
biết. 

Một trong những nhược điểm của văn hóa phương 
Đông là tính bảo thủ và hạn chế sự truyền bá, chia 
sẻ kiến thức. Chính do nơi những cách nghĩ như 
“øia truyền”, “bí truyền” mà có biết bao kiến thức 
của người đi trước đã đi đến chỗ phải... thất truyền. 
Việc giữ kín một kiến thức để riêng mình khai thác 
những lợi ích của kiến thức đó hoàn toàn không phải 
là việc có lợi cho cộng đồng xã hội, và điều này hoàn 
toàn khác với việc bảo vệ bản quyền hay quyền sở 
hữu trí tuệ. 


Khi chúng ta thực hiện việc tôn trọng bản quyền 
hay quyền sở hữu trí tuệ, ta chấp nhận trả một 
phần lợi nhuận cho người chủ sở hữu trí tuệ khi sử 
dụng những kiến thức được người ấy chia sẻ. Càng 
có nhiều người sử dụng kiến thức ấy thì người chủ 
sở hữu trí tuệ càng nhận được phần thù lao lớn hơn, 
đồng thời phần kiến thức ấy cũng làm lợi nhiều hơn 
cho xã hội. Mặt khác, quyền sở hữu trí tuệ chỉ có 
giá trị trong một thời gian nhất định, và sau đó thì 
phần kiến thức ấy sẽ được xem như sở hữu của toàn 
xã hội. Điều này tạo điều kiện cho việc chia sẻ kiến 
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thức ấy được rộng rãi hơn, mang lại lợi ích lớn lao 
hơn cho cộng đồng xã hội. Nhân loại ngày nay có 
vô số người sử dụng những phát minh của Thomas 
Edison,! nhưng không a1 phải trả tiền bản quyền cả. 
Nếu như Edison chọn cách giữ kín để tự mình khai 
thác nguồn lợi từ những phát minh của ông, phần 
đóng góp cho xã hội sẽ rất hạn chế và có nhiều nguy 
cơ những phát minh ấy sẽ bị thất truyền! 


Xã hội phương Đông có rất nhiều những kiến 
thức gia truyền, bí truyền... Cho dù những kiến thức 
ấy có độc đáo và hay lạ đến đâu, sự giới hạn việc chia 
sẻ với người khác cũng sẽ đồng thời giới hạn những 
lợi ích mà kiến thức ấy mang lại cho xã hội. Và chỉ 
cần một trong các “truyền nhân” qua đời trước khi 
tìm được người kế thừa, kiến thức ấy sẽ phải bị thất 
truyền. Điều này tất nhiên phải được xem là một tổn 
thất chung cho cả cộng đồng xã hội. 


Nguyên tắc “kiến hòa đồng giả? tuy ra đời đã 
hơn 25 thế kỷ nhưng đến nay vẫn còn chứng tỏ được 
tính khoa học và hợp lý của nó. Khi mọi người trong 
xã hội đều ý thức được việc chia sẻ sự hiểu biết, chia 
sẻ kiến thức của mình với người khác, môi trường 
sống sẽ trở nên hòa hợp và mọi người cùng tiến bộ 
một cách nhanh chóng hơn. 


1 Thomas Edison (1847 - 1931), nhà phát minh người Mỹ, một 
trong những nhà phát minh vĩ đại nhất của toàn nhân loại từ xưa 
đến nay. Ông bắt đầu những phát minh của mình từ khi còn rất 
trẻ và làm việc miệt mài cho đến lúc qua đời, có khi lên đến 18 
giờ mỗi ngày. Chỉ riêng những phát minh được chính thức đăng 
ký tên ông đã lên đến hơn một ngàn phát minh! 
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Mặc dù vậy, tuy đã bước vào thế kỷ 21 này mà 
vẫn còn không ít người chưa hiểu được điều đó. Đôi 
khi chúng ta không phân biệt được giữa các giá trị 
vật chất và tri thức, vì thế mà cố giữ lấy những kiến 
thức “độc đáo” của mình như một cách bảo vệ quyền 
lợi cá nhân, thay vì là chia sẻ với người khác để mang 
lại lợi ích rộng rãi hơn. Nếu chúng ta hiểu được sự 
khác biệt cơ bản giữa các giá trị vật chất và kiến 
thức, chúng ta sẽ không ngại mang “nổi cơm Thạch 
Sanh” của mình ra chia sẻ cùng người khác, vì chắc 
chắn là “nồi cơm” ấy sẽ không bao giờ hết. Ngược lại, 
ta cũng sẽ nhận được những chia sẻ từ người khác 
nên bữa ăn tỉnh thần của chúng ta sẽ chẳng bao giờ 
trở nên nhạt nhẽo vì độc vị. 


Việc cùng nhau chia sẻ kiến thức không chỉ là 
nhắm đến những phần kiến thức độc đáo “có một 
không haT` hay những “tuyệt chiêu” mà ngoài chúng 
ta ra không còn ai biết. Chia sẻ kiến thức hàm ý là 
tất cả mọi kiến thức, kể cả những “mẹo vặt” hằng 
ngày hay những kinh nghiệm sống mà chúng ta 
đã từng vấp váp, trải qua. Mỗi một kiến thức được 
mang ra chia sẻ cùng người khác là lại có thêm một 
mối dây liên kết giữa mọi người với nhau, làm cho 
môi trường sống càng thêm gắn bó và hòa hợp. 

Việc chia sẻ kiến thức hoàn toàn không làm 
giảm thấp vai trò, giá trị của chúng ta trong cộng 
đồng như nhiều người lầm tưởng vì cho rằng khi mọi 
người khác đều có được những kiến thức của ta thì 
ta sẽ chẳng còn có gì “hơn ngườï?! Chia sẻ kiến thức 
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là cách để giúp cho mọi người cùng tiến bộ, và sự so 
sánh giá trị chân thật giữa mọi người với nhau là 
dựa vào nhân cách và những giá trị tỉnh thần đã đạt 
được trong đời sống chứ không dựa vào sự sở hữu các 
tài sản vật chất hay kiến thức. 


Chúng ta có thể khởi đầu việc chia sẻ kiến thức 
từ nơi tập thể nhỏ nhất mà ta đang cùng làm việc. 
Sự chia sẻ kiến thức chắc chắn sẽ nhanh chóng giúp 
ta gần gũi và hòa hợp hơn với mọi người trong tập 
thể. Xuất phát từ khởi điểm đó, một môi trường sống 
hòa hợp với mọi người quanh ta sẽ nhanh chóng được 
thiết lập. 


Miếng ăn là miếng tôi tàn... 


C uộc sống của tất cả chúng ta đều gắn bó với 
phần lợi tức có được từ công việc. Mọi sinh 
hoạt gia đình và những nhu cầu thiết yếu đều phải 
dựa vào mức thu nhập hằng tháng. Nhìn từ góc độ 
những gì có thể thấy ngay một cách trực tiếp, chỉ 
cần thu nhập tăng cao hơn là cuộc sống của gia đình 
chúng ta sẽ ngay lập tức được cải thiện. 


Nhưng nếu chúng ta phân tích vấn đề theo một 
góc độ sâu xa và toàn diện hơn, nhiều yếu tố khác 
nữa cũng sẽ cần được xét đến. Và khi ấy, chúng ta 
sẽ thấy là việc tăng cao thu nhập chưa hẳn đã đồng 
nghĩa với có được một đời sống gia đình hạnh phúc 
hơn. Vấn đề còn tùy thuộc một phần ở việc chúng ta 
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đã tăng cao thu nhập bằng cách nào, và điều đó có 
ảnh hưởng gì đến nền nếp sinh hoạt, suy nghĩ bình 
thường của chúng ta hay không. Ngoài ra, việc sử 
dụng phần lợi tức gia tăng như thế nào cũng là một 
yếu tố quan trọng cần xét đến. 


Nói một cách chính xác hơn, những giá trỊ vật 
chất đạt được trong cuộc sống mặc dù có ý nghĩa chi 
phối cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng không 
hoàn toàn quyết định việc ta có hạnh phúc hay 
không. Rất nhiều người có thu nhập cao, đời sống 
vật chất hầu như không thiếu thốn bất cứ điều gì, 
nhưng cuộc sống của bản thân và gia đình lại phải 
luôn chìm ngập trong những ưu tư, phiền muộn... 
Ngược lại, có những người phải luôn sống trong tình 
cảnh “ăn bữa sáng, lo bữa chiều” nhưng vẫn luôn 
giữ được tinh thần lạc quan vui sống cũng như niềm 
hạnh phúc của bản thân và gia đình. 


Mặc dù vậy, thói quen của phần lớn mọi người 
trong xã hội vẫn là xem trọng những giá trị vật chất, 
bởi những tác động tức thời mà nó mang lại. Người 
xưa hẳn đã quan sát rất kỹ hiện tượng này nên mới 
có 2 câu ca dao đầy châm biếm như sau: 


Miếng ăn là miếng tồi tàn, 
Mất đi một miếng lộn gan lên đầu. 

Vế đầu tiên của câu ca dao này chỉ ra tính chất 
thấp hèn của các giá trị vật chất, tiêu biểu là những 
“miếng ăn”, chỉ tạo được sự thỏa mãn nhất thời mà 
không để lại tác động dài lâu trong việc hoàn thiện 
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tâm hồn. Hơn thế nữa, nó còn là đầu mối khởi lên 
biết bao tranh chấp, giành giật trong xã hội, chỉ bởi 
vì thế thái nhân tình vẫn luôn “mất đi một miếng 
lộn gan lên đầư”. 

Sự cần thiết của những giá trị vật chất trong 
cuộc sống là không thể phủ nhận. Nhưng nếu chúng 
ta để mình bị trói buộc, cuốn hút vào cuộc tranh 
giành những giá trị vật chất, chúng ta chắc chắn sẽ 
đánh mất đi những giá trị tỉnh thần cao quý vốn có 
của mình. 


Trong “cái vòng danh lợi cong cong”, mỗi người 
chúng ta nếu muốn giành lấy phần ưu thế về mình 
thì điều tất nhiên là phải vượt qua những người khác. 
Và như thế, cái “được” của người này sẽ luôn là cái 
“mất” của người kia. Trong cái vòng xoay của những 
“hơn, thua, được, mất” về những giá trị vật chất ấy, 
sự thật là mọi giá trị tỉnh thần cao quý chỉ có thể 
ngày càng bị mất dần đi mà không bao giờ được tạo 
ra hay tăng trưởng. Vì thế, chỉ khi nào chúng ta thực 
sự nhận ra được điều đó và thay đổi cách nhìn đối với 
các giá trị vật chất thì mới có cơ may thoát ra được 
cái “vòng cong cong” luần quần kia! 


Khi thực sự hiểu ra được rằng “miếng ăn là miếng 
tồi tàn”, không phải là chúng ta sẽ không cần đến 
những giá trị vật chất, mà chỉ là nhận thức đúng 
hơn về những giá trị đó, không để cho chúng chi phối 
hoàn toàn mọi hành vi và tư tưởng của chúng ta. 
Từ việc đáp ứng những nhu cầu tối thiểu cần thiết 
cho cuộc sống đến chỗ thỏa mãn mọi ham muốn về 
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vật chất của mình là một khoảng cách không dễ 
đo lường. Khoảng cách đó có khi là vô tận, vì người 
theo đuổi sẽ mãi mãi không bao giờ đến đích. Nhưng 
khoảng cách đó cũng có thể chỉ là ngay trong tầm 
tay của chúng ta, khi ta nhận biết rằng mọi sự ham 
muốn vật chất chỉ là giả tạo và giá trị chân thật 
của niềm vui trong cuộc sống này không nằm ở đó. 
Nhờ đó, chúng ta có thể dừng ngay lại mọi cuộc săn 
tìm, truy đuổi, và tìm được niềm vui sống ngay trong 
hiện tại này. 

Nhận thức khởi đầu này là vô cùng quan trọng 
trong việc thực hiện một cuộc sống hòa hợp và chia 
sẻ cùng nhau. Phần lớn những tranh chấp, bất đồng 
thường gặp trong đời sống đều là xuất phát từ những 
giá trị vật chất, hoặc ít ra cũng là có liên quan đến 
chúng. Khi xóa bỏ được nguyên nhân này, mọi người 
sẽ có thể dễ dàng xích lại gần gũi với nhau hơn. 


Việc chia đều lợi ích trong một tập thể chính là 
biểu hiện cụ thể của sự quan tâm lẫn nhau. Đây là 
điều kiện lý tưởng nhất cho một cuộc sống hòa hợp 
giữa tất cả mọi người, bởi vì những người có thu nhập 
quá thấp - vì những nguyên nhân nào đó - sẽ không 
đến nỗi quá khó khăn, trong khi đối với những người 
có thu nhập cao thì việc chia sẻ một phần lợi tức với 
người khác sẽ không gây khó khăn gì cho cuộc sống 
của họ. 


Trong thực tế đời sống, tuy chúng ta chưa thể đạt 
đến sự chia đều lợi ích, nhưng ta có thể thực hành việc 
chia sẻ một phần lợi tức với những người khó khăn 
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hơn mình. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, xã 
hội hiện đại ngày nay cũng đang có những chuyển 
biến nhất định theo hướng khuyến khích mọi người 
chia sẻ cùng nhau, nhất là những người giàu có cần 
quan tâm hơn nữa đến những người nghèo khó. Sự 
thật, chúng ta đang chứng kiến những khoản tiền 
rất lớn từ các quốc gia giàu có thường xuyên được 
chuyển đến để giúp đỡ những nước còn nghèo kém. 
Truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt 
chúng ta cũng chính là mang ý nghĩa chia sẻ những 
giá trị vật chất cùng nhau trong cuộc sống. 


Nhận thức đúng về các giá trị vật chất trong 
quan hệ chia sẻ cùng nhau có thể mang lại lợi ích 
tỉnh thần lớn lao trong những hoàn cảnh rất tỉnh tế, 
nhưng đồng thời cũng có thể mang lại ngay cả những 
lợi ích về vật chất nhiều hơn. Chẳng hạn, trong các 
quan hệ kinh tế, chúng ta thường cân nhắc sự lợi 
hại thông qua các khoản lợi tức được chia sẻ giữa đôi 
bên, và bên nào cũng muốn giành được phần lợi về 
mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vấn đề một cách 
thông thoáng hơn, sự nhân nhượng trong việc chia 
sẻ các giá trị vật chất không hẳn đã là “thua kén?. 
Khi chúng ta nhận ít hơn một phần lợi nhuận, điều 
đó cũng đồng nghĩa với việc đối tác của ta sẽ nhận 
được nhiều hơn một chút. Như vậy, tất yếu sẽ mang 
lại sự hài lòng cho họ và kèm theo đó là sự thân 
thiện hơn trong quan hệ đối với ta. Nhờ đó, mối quan 
hệ hợp tác sẽ có nhiều khả năng được tồn tại và phát 
triển. Điều này lại đồng nghĩa với việc nguồn thu 
nhập của chúng ta sẽ được ổn định và lâu dài hơn. 
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Như vậy, lợi ích cuối cùng về vật chất cũng chưa hắn 
đã là ít hơn. 


Sự bất đồng về các lợi ích vật chất là nguyên 
nhân chủ yếu dẫn đến đổ vỡ của hầu hết các mối 
quan hệ hợp tác. Va chạm về quyền lợi cũng là yếu 
tố thường gặp trong việc gây ra chia rẽ giữa những 
người trong cùng một tập thể. Nếu chúng ta cùng 
nhau thực hiện nguyên tắc “lợi hòa đồng quân”, chắc 
chắn sẽ có thể ngăn chặn và loại trừ được một phần 
nguyên nhân chủ yếu phá hoại cuộc sống chung hòa 
hợp giữa mọi người. 


Vận dụng Lục hòa trong đời sống 


áu nguyên tắc hòa kính được đức Phật chỉ 

dạy từ cách đây hơn 25 thế kỷ. Tuy nhiên, từ 
xưa nay lại chỉ được vận dụng chủ yếu trong đời sống 
Tăng đoàn nhằm tạo ra môi trường hòa hợp để chư 
tăng cùng nhau tu tập. Việc vận dụng các nguyên 
tắc này vào cuộc sống gia đình cũng như trong cộng 
đồng xã hội có vẻ như còn rất xa lạ đối với nhiều 
người. Điều đó vốn có lý do riêng của nó. 

Trước hết, những nguyên tắc này có thể nói là 
quá lý tưởng đối với cuộc sống của những người bình 
thường, khi chưa có những sự chuẩn bị nền tảng về 
đạo đức, nhân cách nhất định. Khi chúng ta chưa 
hình thành được khuynh hướng tu dưỡng theo một số 
chuẩn mực đạo đức cơ bản, thì việc vận dụng những 
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nguyên tắc hòa kính vào cuộc sống sẽ rất khó khăn, 
nếu không nói là sẽ có phần xa lạ, không phù hợp. 
Chẳng hạn như, nếu chúng ta nói đến việc sống hòa 
hợp và chia sẻ với nhau mọi lợi ích vật chất, hầu hết 
những người bình thường đều sẽ thấy là không hợp 
lý, vì rõ ràng là năng lực cũng như hiệu quả làm việc 
của mỗi người trong tập thể đều không giống nhau, 
làm sao có thể chia sẻ đồng đều như nhau? Nguyên 
tắc này chỉ có thể được chấp nhận khi đời sống của 
mọi người đều dựa trên chuẩn mực của những giá trị 
tỉnh thần như lòng từ bi, đức nhẫn nhục... mà không 
phải là các giá trị vật chất nhìn thấy được. 


Đời sống của chư tăng hoàn toàn đáp ứng được 
yêu cầu đó. Các vị đều đã buông bỏ đời sống thế tục, 
buông bỏ mọi tài sản vật chất của thế gian để bước 
vào đời sống xuất gia. Mục tiêu theo đuổi của các 
vị không phải là những sự hưởng thụ vật chất tầm 
thường, mà là sự tôi luyện một tỉnh thần hướng 
thiện, tu dưỡng mọi đức tính để đạt đến đời sống an 
vui, giải thoát. Xuất phát từ nền tảng đó, các vị mới 
có thể tiếp nhận và thực hành các nguyên tắc hòa 
kính một cách phù hợp và hiệu quả. Đây là lý do giải 
thích vì sao từ xưa đến nay Lục hòa kính chỉ được 
vận dụng chủ yếu trong Tăng đoàn. 


Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là 
những người bình thường không thể thấy được giá 
trị tích cực của những nguyên tắc hòa kính. Vấn đề 
ở đây là, chúng ta cần biết vận dụng chúng như thế 
nào cho phù hợp với đời sống thực tế của mỗi người, 
trong gia đình cũng như trong cộng đồng xã hội. 
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Trước hết, như đã nói, các nguyên tắc hòa kính 
là quá lý tưởng trong đời sống thế tục. Và vì quá 
lý tưởng nên tuy chúng ta vô cùng ngưỡng mộ, tôn 
kính nhưng lại rất khó làm theo. Bởi vậy, để vận 
dụng các nguyên tắc này, chúng ta nên xem đây là 
những nguyên tắc, những định hướng để noi theo 
mà không phải là những quy định, khuôn thước phải 
khép mình vào. Nhận thức theo cách này, chúng ta 
sẽ thấy là các nguyên tắc hòa kính đều có thể được 
vận dụng tốt trong đời sống thế tục. 


Khi chúng ta chấp nhận Lục hòa kính như là 
kim chỉ nam của cuộc sống chung giữa mọi người, 
chúng ta sẽ luôn hướng đến sự hòa hợp. Ngay cả khi 
ta chưa thực sự đạt được sự hòa hợp - và không nên 
đòi hỏi điều đó một cách tuyệt đối - thì chắc chắn 
chúng ta cũng luôn có thể làm cho cuộc sống ngày 
càng tốt đẹp hơn, và quan hệ giữa mọi người với ta 
cũng ngày càng gắn bó, cảm thông nhau nhiều hơn. 


Trong quan hệ giữa mọi người trong gia đình, 
nếu chúng ta luôn ý thức được mục tiêu của đời sống 
hạnh phúc là sự hiểu biết lẫn nhau, đối diện với mọi 
bất đồng để cùng nhau giải quyết và hướng đến cuộc 
sống chung hòa hợp, chúng ta sẽ luôn tránh xa thái 
độ sống cách biệt, thiếu cảm thông và thờ ơ lạnh 
nhạt. Chúng ta biết rằng khi đã cùng chung sống 
dưới một mái gia đình thì không thể có hạnh phúc 
riêng cho mỗi người nếu mọi người không cùng nhau 
tạo ra được một môi trường sống hòa hợp và gắn bó. 
Cách hiểu như thế không phải gì xa lạ mà chính là 


94 


(UQận đụng tục ltò(a trong đời sống 





nguyên tắc “thân hòa cộng trú” chúng ta đã bàn đến. 
Hơn thế nữa, chúng ta còn có thể vận dụng cách hiểu 
này trong quan hệ với mọi người ở nơi làm việc hay 
bất cứ tập thể nào mà chúng ta tham gia. 


Thận trọng và khéo léo trong lời nói, hạn chế 
mọi sự tranh cãi và luôn tôn trọng, lắng nghe người 
khác, đó chính là khuynh hướng mà chúng ta phải 
noi theo khi thực hiện “khẩu hòa vô tranh”. Lời nói 
hòa hợp không chỉ cần thiết cho một gia đình hạnh 
phúc, mà cũng là nhân tố thiết yếu cho bất cứ tập 
thể hòa hợp nào. Vì thế, nếu chúng ta có thể luôn noi 
theo khuynh hướng này trong việc nói năng, tiếp xúc 
cùng mọi người quanh ta, điều tất nhiên là chúng ta 
sẽ góp phần tạo ra môi trường hòa hợp chung cho tất 
cả mọi người. Cho dù chúng ta chưa tạo ra được một 
tập thể hoàn toàn hòa hợp, nhưng sự đóng góp tích 
cực của khuynh hướng này là không thể phủ nhận. 


Quan tâm giúp đố và phục vụ lẫn nhau trong 
công việc, tạo ra được sự đồng lòng nhất trí trong 
mọi công việc chung của gia đình hoặc tập thể, đó 
là noi theo nguyên tắc “ý hòa đồng sự” mà chúng ta 
đã đề cập đến. Nếu mọi người trong gia đình đều noi 
theo khuynh hướng này, công việc dù có khó khăn 
đến đâu cũng đều có thể cùng nhau vượt qua, và 
ngay cả khi có thất bại cũng không vì thế mà tổn 
hại đến hòa khí trong gia đình. Mỗi người đều biết 
nhận lấy phần trách nhiệm về mình, không đổ lỗi 
cho nhau nên sẽ không bao giờ có sự trách móc lẫn 
nhau. Đối với một tập thể, mối quan hệ gắn bó lẫn 
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nhau theo khuynh hướng này cũng là yêu cầu tất 
yếu để có thể tạo ra được sự hòa hợp và đoàn kết. 

Nói đến nguyên tắc “giới hòa đồng tư”, chúng 
ta thường nghĩ ngay đến sự giới hạn trong phạm 
vi những người xuất gia. Tuy nhiên, khái niệm này 
thật ra hoàn toàn có thể - và cần phải - mở rộng để 
vận dụng vào đời sống thế tục. “Gió? không chỉ là 
giới luật của người xuất gia, mà có thể được hiểu 
rộng hơn như là mọi khuôn thước, chuẩn mực mà 
những người trong một gia đình hay tập thể phải 
tuân theo. Hiểu theo cách này thì trong mọi môi 
trường, mọi hoàn cảnh, chúng ta đều có những “gió?” 
khác nhau để tuân theo. Khi tham gia giao thông, ta 
phải tuân thủ luật đi đường; khi làm việc phải tôn 
trọng những quy định về an toàn lao động; khi về 
nhà phải tuân theo nền nếp sinh hoạt chung trong 
gia đình... Tất cả những chuẩn mực, khuôn thước đó 
đều là “gió, bởi vì nếu mọi người trong cùng một 
môi trường, hoàn cảnh mà không nghiêm túc tuân 
theo những chuẩn mực, khuôn thước ấy thì điều tất 
yếu là tập thể đó sẽ phải bị rối loạn, xung đột. Chẳng 
hạn, khi có người tham gia giao thông không đúng 
luật, khi có người cùng làm việc lại vi phạm quy 
định về an toàn lao động, hoặc khi trong gia đình có 
người không tuân theo nền nếp sinh hoạt chung... 
tất cả đều sẽ là nguyên nhân gây ra xáo trộn và bất 
an cho những người khác chung quanh họ. Vì thế, 
môi trường nào cũng đều có những “giớ? nhất định 
cần phải tuân theo. 
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Mặt khác, khái niệm “£ư” cũng không chỉ dành 
riêng cho người xuất gia. Theo nguồn gốc chữ Hán, 
tu (i2) có nghĩa là sửa chữa, là điều chỉnh sự sai lầm, 
làm cho trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn. Hiểu theo 
nghĩa như vậy thì tất cả chúng ta cũng đều đang 
tu, không chỉ là các vị xuất gia. Chỉ có điều là các 
vị xuất gia tu học theo điều kiện và môi trường, chí 
hướng thoát trần của họ. Còn chúng ta chỉ tu để sửa 
chữa, loại bỏ dần những sai lầm, khuyết điểm trong 
đời sống của mình mà thôi. 

Như vậy, “giới hòa đồng tu” cũng là một nguyên 
tắc vô cùng tích cực đối với đời sống thế tục của 
chúng ta. Nếu mọi người trong gia đình hay một 
tập thể đều nghiêm túc tuân thủ, tôn trọng những 
khuôn thước, nền nếp hay chuẩn mực chung và cùng 
khuyến khích nhau sửa chữa mọi sai lầm, khuyết 
điểm, thì gia đình hay tập thể đó chắc chắn sẽ sớm 
trở thành một môi trường hòa hợp, gắn bó mọi người 
với nhau để cùng tiến bộ. 


Hai nguyên tắc cuối cùng là “kiến hòa đồng giả 
và “lợi hòa đồng quân” có vẻ như rất khó đạt được 
sự tán thành của quan điểm thế tục. Trong khi mọi 
người đều cho rằng vốn liếng tri thức là tài sản của 
mỗi cá nhân, thì đối với việc chia sẻ kiến thức tất 
nhiên không phải ai cũng có thể đồng ý. Hơn thế nữa, 
vấn đề đặt ra là nếu chúng ta chấp nhận việc chia sẻ 
kiến thức trong khi những người khác lại không làm 
như thế thì sao? Mặt khác, làm sao chúng ta có thể 
chia sẻ đồng đều lợi ích với mọi người nếu như những 
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người khác không chịu nỗ lực góp sức tương đương 
với chúng ta? Câu trả lời ở đây là: chúng ta cần phải 
thuyết phục mọi người thấy được giá trị chân thật 
của đời sống không nằm ở các giá trị vật chất, và vì 
thế mà cái gọi là “thiệt thòï” về mặt vật chất chưa 
hẳn đã là thua thiệt. Nhưng làm thế nào để thuyết 
phục những người khác tin tưởng và thực hiện theo 
những nguyên tắc mà chúng ta cho là đúng đắn? 
Chúng ta sẽ đề cập đến nội dung này trong phần tiếp 
theo đây bàn về Tứ nhiếp pháp - bốn phương pháp 
thu phục lòng người. 


Bốn phương pháp thu phục lòng người 


1). phương pháp thu phục lòng người, thường 
gọi là Tứ nhiếp pháp (9332:*), cũng do đức 
Phật truyền dạy và đã được chư tăng áp dụng suốt 
25 thế kỷ qua trong công cuộc hoằng dương chánh 
pháp. Tuy nhiên, tương tự như Lục hòa kính, các 
phương pháp này cũng hoàn toàn có ý nghĩa tích cực 
trong việc vận dụng vào đời sống của người thế tục. 

Tứ nhiếp pháp bao gồm bố thí nhiếp, ái ngữ 
nhiếp, lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp.® Đây là 
bốn phương pháp có thể được vận dụng để thu phục 
lòng người, khiến cho người khác tin vào những điều 


! Bố thí nhiếp (2g3ð3Š), Sanskrit: dãna, ái ngữ nhiếp (Z#`3# 
3#), Sanskrit: priyaväditã, lợi hành nhiếp (#|473Z), Sanskrit: 
arthacaryã và đồng sự nhiếp (E] 3#), Sanskrit: samãnãrthatä. 
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mình nói cũng như chấp nhận đặt niềm tin nơi bản 
thân mình. Cơ sở đầu tiên để thực hiện Tứ nhiếp 
pháp là tự bản thân mình phải nhận ra được chân lý 
đúng đắn, biết được phương pháp tu tập theo chánh 
đạo. Bởi vì có như vậy thì sự thuyết phục người khác 
tin theo mình mới có ý nghĩa tích cực. 


Có sự khác biệt cơ bản giữa Lục hòa kính và 
Tứ nhiếp pháp. Trong khi Lục hòa kính là những 
nguyên tắc để tự mình noi theo nhằm góp phần tạo 
ra sự hòa hợp trong gia đình hoặc trong một tập thể, 
thì Tứ nhiếp pháp lại là những phương pháp nhằm 
giúp đố người khác, vì người khác mà thực hiện. Vì 
thế, nếu như yêu cầu trước hết của Lục hòa kính là 
tỉnh thần hướng thiện, thì yêu cầu trước hết của Tứ 
nhiếp pháp lại là tỉnh thần vị tha. Nhưng để có được 
tỉnh thần vị tha, trước hết phải có tỉnh thần hướng 
thiện. Đó là lý do vì sao phải đề cập đến Tứ nhiếp 
pháp sau Lục hòa kính, và trong thực tế thì trình tự 
thực hiện của hai pháp này cũng là như vậy. 


Từ xưa, Tứ nhiếp pháp vẫn được xem là giáo 
pháp của hàng Bồ Tát Đại thừa dùng để giáo hóa, 
cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu 
những phương pháp này, chúng ta sẽ thấy được 
những ý nghĩa tích cực của chúng ngay trong cuộc 
sống thường ngày. 

Trước hết là bố thí nhiếp, nghĩa là phương pháp 
thu phục lòng người bằng cách thực hành bố thí. 
Bố thí tức là trao tặng cho người khác những gì họ 
cần mà không đặt ra bất cứ điều kiện trao đối nào. 
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Bản thân việc thực hành bố thí đã là một phương 
thức tu tập, có công năng đối trị lòng tham lam, ích 
kỷ. Trong bố thí nhiếp, việc thực hành bố thí được 
vận dụng như một phương pháp để nhiếp phục lòng 
người. Điều này dựa trên tâm lý chung là bất cứ ai 
trong chúng ta cũng đều có thiện cảm với người đã 
giúp đỡ, trao tặng những thứ mà mình cần. 


Bố thí không chỉ là giới hạn trong những giá trị 
vật chất như tiền bạc, thức ăn, đồ dùng... mà còn có 
thể là bất cứ điều gì được cần đến, như sự an ổn, sự 
hiểu biết... Vì thế, bố thí thường được chia ra ba hình 
thức là tài thí, pháp thívà vô úy thí. 

Tài thí chỉ cho việc ban phát, trao tặng tiền bạc, 
của cải hay đồ ăn thức uống, y phục, thuốc men... nói 
chung là những giá trị vật chất mà người khác đang 
cần đến trong cuộc sống. 


Pháp thí chỉ cho việc trao tặng giáo pháp, truyền 
dạy những kiến thức, hiểu biết chân chánh có thể 
giúp người khác đạt được sự an vui, thanh thản 
trong đời sống. Tuy ở đây không có giá trị vật chất 
cụ thể nào được trao tặng, nhưng lại có thể mang 
đến những lợi ích sâu xa và lâu dài cho đời sống tỉnh 
thần của người nhận bố thí. Việc thực hành pháp 
thí có thể là trực tiếp hay gián tiếp, chẳng hạn như 
giảng dạy, khuyên bảo người khác những phương 
pháp tu tập chân chánh, khuyến thiện trừ ác, đó là 
trực tiếp thực hành pháp thí; còn góp sức vào việc 
sao chép, in ấn, phát hành kinh điển, giáo pháp... 
đó là gián tiếp thực hành pháp thí, bởi vì qua sự lưu 
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hành kinh điển, sách vở mà sẽ có nhiều người học 
biết được giáo pháp chân chánh để thực hành. 


Vô úy thí được xem là hình thức bố thí cao nhất, 
nghĩa là mang lại sự an ổn, không sợ sệt cho người 
khác. Hình thức bố thí này không chỉ dựa vào lòng 
tốt hay sự phát tâm bố thí là đủ, mà đòi hỏi người bố 
thí phải tự mình đạt được đời sống an vui hạnh phúc, 
có được uy lực của chánh pháp, mới có thể ban bố sự 
an ổn, không sợ sệt cho người khác. Cũng giống như 
khi có biến loạn xảy ra, hết thảy mọi người đều hốt 
hoảng, lo sợ. Nếu có người muốn trấn an người khác 
thì bản thân người ấy phải đạt được sự bình tĩnh, 
không sợ sệt, phải có đủ dũng lực để vượt qua cơn 
biến loạn ấy. Có như vậy mới có thể làm chỗ nương 
dựa, tin cậy cho người khác, mới có thể mang đến sự 
an ổn, không sợ sệt cho mọi người. 


Người thực hành bố thí vốn không đặt ra mục 
đích, yêu cầu hay điều kiện, chỉ là xuất phát từ tâm 
nguyện của mình muốn đem đến sự lợi lạc, tốt đẹp 
cho người khác. Tuy nhiên, hệ quả tất nhiên của sự 
thực hành bố thí bao giờ cũng mang lại sự tin cậy và 
thân thiện của người khác. Vì thế mà việc thực hành 
bố thí mới được xem như một phương pháp có thể 
thu phục lòng người. Nói cách khác, tu tập hạnh bố 
thí vừa mang lại những lợi ích tỉnh thần cho chính 
mình, vừa làm cho người khác tin phục và cảm mến. 
Đó chính là ý nghĩa của phương pháp bố thí nhiếp. 

Cần phân biệt rõ là người bố thí không phải 
nhắm đến mục đích thu phục lòng người. Vì như đã 
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nói, tâm nguyện bố thí là hoàn toàn vô điều kiện, 
không có bất cứ một sự đòi hỏi đáp trả nào. Công 
năng thu phục lòng người, tạo ra được sự tin phục 
và cảm mến của người khác chỉ là một hệ quả tất 
nhiên phải có. Giống như bạn đốt lửa để sưởi ấm 
chứ không nhằm tạo ra khói, nhưng điều tất nhiên 
khi lửa đã cháy lên là phải sinh ra khói. Tương tự 
như vậy, khi bạn thành tâm thực hành bố thí thì tất 
nhiên phải gặt hái được sự cảm mến và tin phục của 
người khác, 

Thứ hai là ái ngữ nhiếp, nghĩa là thu phục lòng 
người bằng lời nói khiến người yêu mến. Lời nói khiến 
người yêu mến được chia ra thành 2 loại. Thứ nhất 
là tùy theo tâm tánh, cách nói của người khác mà 
thường xuyên thăm hỏi, an ủ1, chia sẻ những khi họ 
buồn khổ; khen ngợi, khuyến khích những khi họ làm 
được điều lành, khiến cho người nghe ngày càng tăng 
trưởng thiện tâm, lâu dần trở nên thân thiết, có thể 
tin phục và nghe theo mình. Như vậy gọi là thế gian 
ái ngữ. Thứ hai là vận dụng những lời dạy trong kinh 
điển, đúng theo chánh pháp mà khuyên dạy người 
khác, khiến cho họ xa rời điều ác, tăng trưởng điều 
thiện, đạt được đời sống ngày càng an vui, hạnh phúc. 
Nhờ kết quả đó mà người nghe trở nên tin phục mình. 
Như vậy gọi là xuất thế gian ái ngữ. 

Việc thực hành ái ngữ không có nghĩa là phải 
chọn một trong hai cách vừa nêu, mà phải tùy thuộc 
vào hoàn cảnh, nhân duyên thích hợp để chọn lựa. 
Có khi phải đem chánh pháp giảng giải cho người 
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nghe, nhưng có khi chỉ nên dùng những tình cảm 
thế tục để chia sẻ buồn vui với họ. Nói chung là phải 
chọn đúng lời và đúng lúc để nói thì mới có thể đạt 
được hiệu quả đối với người nghe. 

Thực hành ái ngữ nhiếp cũng tương tự như 
“khẩu hòa” trong sáu pháp hòa kính. Sự khác biệt ở 
đây là “khẩu hòa” nhằm tạo ra sự hòa hợp giữa mọi 
người trong cùng một tập thể, còn ái ngữ nhiếp thì 
hướng đến sự thu phục lòng người nên cần có thêm 
sự chú ý đến tâm tánh, sở thích của người nghe. Như 
nói chuyện với người thích thể thao mà chỉ đề cập 
đến thời trang hoặc ca nhạc thì tuy không có gì sal 
trái nhưng sẽ không tạo được sự quan tâm của người 
nghe. Nếu biết vận dụng thế gian ái ngữ thì không 
phải vậy, vì cần phải biết quan tâm đến tâm tánh, 
sở thích của người nghe mới có thể thu phục được sự 
yêu mến, tin phục của họ. Trong kinh điển còn mô 
tả lại cách vận dụng thế gian ái ngữ của đức Phật 
khi thuyết pháp: cho dù có rất đông người đến nghe 
pháp, nhưng tùy theo tâm tánh mà mỗi người đều 
nghe thấy đức Phật giảng pháp bằng đúng thứ tiếng 
của mình và đều có thể hiểu rõ được ý nghĩa. Kinh 
Duy-ma-ecật ghì lại ý này như sau: 

đi —-ŠiNĐtik, 
+ Mi li 8 TỶ Ñt . 
tỳ 2H 1H TẾ J] JE 38. 
3fR| 2P 2 Ê3k‡* › 
by —-3xj.‡⁄, 
+ & Mũ Ø Ñf . 
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Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, 
Chung sinh tùy loại các đắc giải. 
Giai vị: Thế Tôn đồng kỳ ngữ. 

Tư tắc thần lực bất cộng pháp. 
Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, 
Chúng sinh các các tùy sở giải. 


Thuyết pháp, Phật dùng một thứ tiếng, 
Chúng sinh loài nào cũng hiểu được. 
Ho bảo: Thế Tôn nói giống mình! 

Đó là thần lực chẳng ai bằng. 

Thuyết pháp, Phật dùng một thứ tiếng, 
Chúng sinh ai nấy tùy chỗ hiểu. 

Vì thế, người khéo vận dụng ái ngữ nhiếp thì 
trước khi nói phải biết quan tâm đến tâm tánh, sở 
thích của người nghe. Từ đó mới có thể chọn cách nói 
sao cho vừa diễn đạt được những điều tốt đẹp, hữu 
ích, mà vừa thu phục được cảm tình của người nghe. 


Ở đây, cần chú ý rằng việc chọn lựa cách nói 
sao cho phù hợp với người nghe hoàn toàn không 
có nghĩa là cách nói giả dối, trau chuốt hoa mỹ chỉ 
nhằm được lòng người nghe. Yêu cầu cơ bản của ái 
ngữ nhiếp vẫn phải là sự chân thật và đúng chánh 
pháp. Chính trong phạm vi của những gì chân thật 
và đúng chánh pháp mà người nói sẽ cố gắng chọn 
lựa cách nói, thời điểm nói sao cho phù hợp với người 
nghe. 


Khi một người đang gặp nhiều chuyện buồn khổ, 
nếu chúng ta đến khuyên họ làm lành lánh dữ vào 
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lúc đó thì chắc chắn là họ sẽ không lắng nghe. Tốt 
hơn là lúc ấy phải biết chân thành chia sẻ những nỗi 
khổ đau của họ, an ủi họ bằng những lời thích hợp 
để họ vơi bớt đi sự đau buồn. Đợi khi họ đã có thể 
sẵn sàng tiếp nhận thì mới đưa ra những lời khuyên 
thích hợp... 

Như vậy, cũng có thể nói rằng ái ngữ nhiếp là cả 
một nghệ thuật sử dụng lời nói kết hợp với những 
phân tích sâu xa về tâm lý. Chúng ta không thể đạt 
được những điều ấy chỉ bằng vào sự suy luận học hỏi 
hay sự khôn khéo, lanh lợi của lý trí, mà trước hết là 
phải xuất phát từ một trái tim chân thành tràn ngập 
lòng thương yêu, vị tha. Có như vậy thì sự vận dụng 
ái ngữ nhiếp của chúng ta mới thực sự đúng đắn và 
đạt được hiệu quả. 


Phương pháp thứ ba là lợi hành nhiếp, nghĩa là 
dùng những việc làm, hành vi có lợi cho người khác 
để thu phục lòng tin của họ. Trong những việc làm, 
hành vi có lợi cho người khác, có thể chia ra thành 
hai nhóm là tập thiện nhiếp và ly ác nhiếp. 

Tập thiện nhiếp là phương pháp nhiếp phục đối 
với những người hiền thiện, nghĩa là thu nhóm, tập 
hợp các điều lành. Trong nhóm này lại chia ra làm 
hai trường hợp. 

Một là đối với những người chưa từng làm điều 
thiện. Đối với những người này, người biết vận dụng 
lợi hành nhiếp sẽ dùng phương tiện gần gũi, tùy 
thuận với họ, rồi tìm những cơ hội thuận tiện, thích 
hợp để khuyên dạy, khuyến khích họ phát tâm làm 
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việc thiện. Sau khi đã phát tâm làm việc thiện, họ 
sẽ tự mình nhận biết được những lợi ích thiết thực 
cho bản thân, và do đó mà nảy sinh lòng tin phục, 
cảm mến. 

Hai là đối với những người đã biết làm việc 
thiện. Đối với những người này, người biết vận dụng 
lợi hành nhiếp sẽ gần gũi khen ngợi, khuyến khích, 
làm cho tâm thiện của họ càng tăng trưởng mạnh 
mẽ hơn. Nhờ làm điều thiện nên người ấy có thể đạt 
được nhiều an vui, hạnh phúc trong đời sống, do đó 
mà sinh ra kính tin người đã khen ngợi, khuyến 
khích mình. 


Lự ác nhiếp là phương pháp nhiếp phục đối với 
những người đã đi nhầm vào đường ác, nghĩa là làm 
cho họ phải rời xa, la bỏ những việc ác đã làm. Có 
hai cách để làm được điều này. Một là dùng những 
lời lẽ chân thật, đúng đắn để chỉ trích, quở trách 
hoặc dùng các biện pháp trừng phạt, nghiêm trỊ, 
làm cho kẻ ác phải nhận thấy rõ lỗi lầm của mình 
mà hối cải. Hai là dùng sự uy dũng, mạnh mẽ của 
mình để khuất phục những kẻ ác ngang ngạnh, cứng 
rắn, buộc họ phải lìa bỏ việc ác không dám tái phạm. 
Người vận dụng ly ác nhiếp phải có đủ sự hiểu biết 
và sức mạnh để khuất phục kẻ ác, làm cho họ không 
thể chống lại được. Mặc dù vậy, sau khi lìa bỏ việc 
ác đã làm, những người ấy sẽ đạt được đời sống an 
ổn và hạnh phúc hơn. Do đó mà họ nảy sinh sự tin 
phục, kính trọng đối với người đã giúp mình rời bỏ 
đường ác. 
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Tập thiện nhiếp và Ly ác nhiếp đều nhắm đến 
cùng một mục đích là khuyến thiện trừ ác, nhưng 
vận dụng cách nào là tùy thuộc vào đối tượng. Có 
nhiều trường hợp cần phải vận dụng cả hai. Chẳng 
hạn như đối với hành vi của một người, nếu khéo léo 
phân biệt sẽ thấy là không chỉ có toàn việc ác, mà đôi 
khi vẫn có những việc thiện đáng khen ngợi. Đối với 
việc ác, phải vận dụng nhiều phương tiện để khiến 
cho họ lìa bỏ, nhưng đối với những việc thiện lại cần 
phải khen ngợi, khuyến khích. 


Tự mình làm việc thiện sẽ đạt được những lợi 
ích rất lớn lao. Vì thế, việc dùng mọi phương tiện để 
giúp người khác phát tâm làm điều thiện chính là 
hành vi mang lại lợi ích lớn nhất cho họ. Đây chính 
là ý nghĩa quan trọng nhất của lợi hành nhiếp. Việc 
thân cận, gần gũi và giúp đỡ người khác tuy cũng 
mang ý nghĩa lợi hành, có thể khiến cho người khác 
nảy sinh sự thân mật, cảm mến, nhưng không phải 
là ý nghĩa chính của lợi hành nhiếp. Người vận dụng 
lợi hành nhiếp phải luôn hướng đến việc giúp cho 
người khác có thể phát tâm làm việc thiện và từ bỏ 
việc ác, như thế mới gọi là làm lợi ích cho người một 
cách chân chánh. 


Phương pháp thứ tư là đồng sự nhiếp, nghĩa là 
thu phục lòng người bằng cách cùng chia sẻ mọi việc 
với họ. Cùng chia sẻ mọi việc không chỉ có nghĩa là 
cùng nhau làm việc, mà là cùng nhau trải qua những 
hoàn cảnh buồn, vui, khó khăn vất vả hay dễ dàng 
thuận lợi. Nhờ cùng nhau trải qua một hoàn cảnh 
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nào đó, nên mới có thể chia sẻ tâm trạng của nhau, 
cảm thông được mọi nỗi niềm của nhau. 


Vì thế, đồng sự nhiếp thường được chia ra thành 
hai loại là đồng khổ sự nhiếp (E]#*#* 3ñ) và đồng 
lạc sự nhiếp (E\ #**% 3ñ). Đông khổ sự nhiếp là cùng 
người khác trải qua gian nan hoạn nạn, khó khăn 
khổ nhọc, nhờ đó mà lấy sự chân thành chia sẻ, an 
ủi, động viên giúp sức cho họ vượt qua khó khăn, nhờ 
đó mà tạo được sự cảm mến, tin phục. Đồng lạc sự 
nhiếp là cùng người khác trải qua những hoàn cảnh 
thuận lợi, vui vẻ, luôn thân cận gần gũi để nhắc nhở, 
khuyên răn, giúp người không rơi vào chỗ đam mê 
trụy lạc. Nhờ có sự khuyên răn nhắc nhở ấy mà giúp 
cho họ giữ được đời sống an vui hạnh phúc. Do đó mà 
tạo được sự cảm mến, tin phục. 


Người thực hành đồng sự nhiếp phải xuất phát 
từ sự chân thành, thật tâm chia sẻ, không giả dối, 
ngụy tạo. Trong lòng có thực sự thương yêu, thông 
cảm thì mới có thể cảm hóa được người khác nghe 
theo mình. Nếu chỉ thân cận gần gũi người khác vì 
những mục đích trục lợi thì không thể gọi là đồng sự 
nhiếp. Những trường hợp ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị 
người khác nhận ra và khinh rẻ. 

Như đã nói, cả bốn phương pháp bố thí, ái ngữ, 
lợi hành và đồng sự đều là dựa trên nền tảng của 
sự tu tập đúng theo chánh pháp. Người thực hành 
bốn phương pháp này trước hết phải tự mình tu tập 
chánh pháp, đạt được chánh kiến, phát khởi tâm từ 
bi thương xót và muốn chia sẻ những khổ đau của 
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người khác, từ đó mới có đủ năng lực và trí tuệ để 
thực hành bốn phương pháp này. Nhưng một khi 
thực hành được Tứ nhiếp pháp thì có thể thu phục 
được hầu như tất cả mọi hạng người, dù là người tốt 
hay kẻ xấu cũng đều có thể được giáo hóa. Chính do 
nơi công năng mạnh mẽ này mà đức Phật đã dạy các 
vị ft)-kheo phải biết vận dụng Tứ nhiếp pháp trong 
việc giáo hóa chúng sinh, truyền bá chánh pháp. 


Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là 
chúng ta không thể vận dụng Tứ nhiếp pháp trong 
đời sống thế tục. Thật ra, nếu tìm hiểu rõ về bốn 
phương pháp này, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội 
vận dụng chúng trong đời sống, cho dù có những hạn 
chế nhất định nhưng vẫn có thể mang lại những kết 
quả rất khả quan trong việc thu phục lòng người. 


Về phương pháp bố thí, chúng ta nên vận dụng 
trong việc chia sẻ khó khăn cùng người khác bất cứ 
khi nào có thể. Cơ sở của phương pháp này là giúp 
chúng ta có thể dùng những giá trị vật chất để đổi 
lấy một phần giá trị tĩnh thần, bao gồm niềm vui của 
bản thân và tình cảm của người khác. Khi chúng ta 
thật tâm làm việc bố thí, bản thân ta sẽ có được niềm 
vui nhẹ nhàng trong tâm hồn, trong khi người nhận 
bố thí sẽ nảy sinh tình cảm với chúng ta. Vì thế, khi 
cho đi một phần giá trị vật chất, chúng ta có thể đổi 
lại được niềm vui và tình cảm. Cho dù khi thật tâm 
làm việc bố thí, chúng ta không hề có ý tính toán 
trao đối, nhưng kết quả tự nhiên bao giờ cũng sẽ là 
như vậy. Nếu không có phương pháp bố thí, cho dù 
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chúng ta có dùng bao nhiêu tiền của cũng không thể 
đổi lấy được những giá trị tinh thần, bởi vì những 
thứ ấy thuộc về hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. 


Thời Chiến quốc bên Trung Hoa có Mạnh Thường 
Quân làm Tướng quốc nước Tề, là người hào hiệp, 
phóng khoáng, thường đãi khách trong nhà có hơn 
ba ngàn người. Mạnh Thường Quân giàu có vào bậc 
nhất nước Tề, thường chu cấp cho những người có 
tài để chờ khi có việc nhờ đến. Vì thế mà ngày này 
chúng ta hay dùng tên gọi Mạnh Thường Quân để 
chỉ những người hào phóng giúp đỡ, ủng hộ người 
khác. 

Mạnh Thường Quân có được vua Tề phong cho 
một vùng đất ở xa gọi là Tiết ấp, được toàn quyền 
cai trị và thu thuế trong vùng ấy. Ngày kia, Mạnh 
Thường Quân xem sổ sách thấy số tiền nợ của dân 
đất Tiết quá nhiều, hầu như người dân nào cũng có 
nợ, liền nói với mọi người: “Vj nào có thể thay tôi đi 
đòi nợ ở đất Tiết.” 

Có vị khách là Phùng Hoan xin đi. Trước khi đi, 
Phùng Hoan hỏi Mạnh Thường Quân: “Tôi đòi nợ 
xong, có nên dùng tiền ấy mua gì mang về chăng” 
Mạnh Thường Quân vui vẻ đáp: “Ông xem trong nhà 
này còn thiếu món gì thì cứ tùy ý mua về” 

Phùng Hoan đến đất Tiết, cho người mời tất cả 
dân chúng đến, mang giấy tờ sổ sách ghi nợ ra đối 
chiếu rõ ràng, rồi thay mặt Mạnh Thường Quân mà 
tuyên bố xóa hết nợ cho dân đất Tiết. Xong, ông đốt 
sạch giấy tờ sổ sách ghi nợ, đánh xe quay về. 
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Mạnh Thường Quân thấy Phùng Hoan trở về 
nhanh quá nên có phần ngạc nhiên, vội vã ra đón 
tiếp, hỏi rằng: “Tiên sinh về nhanh thế, có thu được 
ít nhiều tiền nợ hay chăng” 


Phùng Hoan đáp: “Thu được đủ cả rồi.” 


Mạnh Thường Quân lại hỏi: “Thế có mua gì về 
chăng” 


Phùng Hoan đáp: “Khi đi ngà! có dặn, xem trong 
nhà thiếu món gì thì tùy ý mua về. Tôi xem kỹ thấy 
từ châu báu quý hiếm cho đến vật dụng, của cải, 
tôi tớ, ngựa xe trong nhà này đều thừa thải, không 
thiếu thứ gì. Vì thế, tôi đã thay ngài dùng hết cả số 
tiền nợ ấy mà mua lòng dân đất Tiết.” 


Mạnh Thường Quân không nói gì, nhưng trong 
lòng có ý không vuI. 

Được hơn một năm sau, Tề Tuyên Vương không 
dùng Mạnh Thường Quân nữa, bãi chức. Mạnh 
Thường Quân phải đưa gia quyến về sống ở đất Tiết. 
Khi còn cách đất Tiết cả trăm dặm đã thấy dân đất 
Tiết già trẻ lớn bé đều kéo nhau đi đón, đứng chật 
hai bên đường, reo mừng nhiệt liệt. Mạnh Thường 
Quân xúc động nói với Phùng Hoan: “Tiên sinh vì tôi 
mua lòng dân đất Tiết, nay tôi mới hiểu.” 

Người làm chính trị thời xưa, sợ nhất là khi thất 
thế sa cơ, bởi khi đương chức thì sự va chạm, oán 
thù không thể tránh được. Mạnh Thường Quân làm 
Tướng quốc mấy chục năm, đến khi bãi chức về sống 
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yên ổn được ở đất Tiết chính là nhờ có Phùng Hoan 


Ä 


sớm biết cách dùng tiền nợ để “mua lòng dân”. 


Trong cuộc sống có rất nhiều tình huống mà nếu 
chúng ta biết khéo léo ứng xử cũng có thể dùng các 
giá trị vật chất để đổi lấy tình cảm của người khác. 
Đố thí nhiếp là một phương pháp giúp ta làm được 
điều đó. 

Về phương pháp ái ngữ, chúng ta hầu như có thể 
mỗi ngày đều nhìn thấy được tác dụng của nó. Trong 
cùng một tình huống, một hoàn cảnh, chỉ cần thay 
đổi cách nói năng là có thể thấy ngay sự khác biệt 
trong phản ứng của người khác. Lời nói dịu dàng, 
êm ái bao giờ cũng có tác dụng làm cho “việc đữ hóa 
lành”, trong khi lời nói thô lỗ, cộc cằn bao giờ cũng 
dễ làm cho “chuyện bé xé tơ. Hiểu được nguyên tắc 
này, chỉ cần chúng ta thường xuyên lưu ý rèn luyện 
cung cách nói năng của mình, biết “lựa lời mà nó? 
cho đúng nơi, đúng lúc, thì chắc chắn mọi việc trong 
cuộc sống đều sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và quan 
trọng hơn hết là chúng ta sẽ chiếm được cảm tình 
của người khác một cách tự nhiên qua lời nói. 


Về phương pháp lợi hành, chúng ta có thể vận 
dụng qua việc thường xuyên giúp đố, khuyên răn 
mọi người bỏ ác làm lành, cùng nhau sống cuộc sống 
hòa hợp và quan tâm lẫn nhau. 

Việc giúp đỡ người khác chính là biểu hiện cụ 
thể của lòng thương yêu, sự mong muốn giảm nhẹ 
những khó khăn cho người khác. Vì thế, qua việc 
giúp đỡ người khác mà chúng ta có thể tự mình rèn 
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luyện và phát triển tâm từ bi, mở rộng sự cảm thông 
với hết thảy mọi người. 

Nhưng giúp đố người, làm lợi cho người thì 
không gì bằng chỉ bày cho họ biết điều hay lẽ phải, 
biết con đường chân chánh để noi theo. Vì thế, lợi 
hành không có nghĩa là tùy tiện ủng hộ, giúp đỡ hết 
thảy mọi việc làm của người khác, mà quan trọng 
nhất là phải biết làm sao để dần dần đưa họ vào con 
đường hướng thượng, bỏ ác làm lành. Chính vì thế 
mà trong những trường hợp gặp người quá ngang 
ngạnh, tàn ác, chúng ta cũng phải dùng đến sự uy 
dũng để khuất phục họ, buộc họ phải xa lìa việc ác. 
Làm như thế không phải là chúng ta oán ghét họ, mà 
chính là cố sức giúp họ thoát khỏi đường ác, không 
tiếp tục tạo ra những ác nghiệp nặng nề hơn nữa. Vì 
thế mà khi họ đã hồi tâm chuyển ý, chắc chắn họ sẽ 
cảm nhận được tình thương chân thật mà ta dành 
cho họ. Ý nghĩa thu phục lòng người của lợi hành 
nhiếp luôn đúng trong mọi trường hợp là như vậy. 


Về phương pháp đồng sự, chúng ta có thể vận 
dụng qua việc cùng chia sẻ mọi hoàn cảnh với những 
người quanh ta. Hạnh phúc chân thật không thể là 
niềm vui riêng lẻ cho mỗi người, mà phải được tạo 
thành từ sự an vui của hết thảy mọi người. 

Khi đức Phật thành đạo, bản thân ngài đã giải 
thoát mọi khổ đau nhưng không chọn sống riêng 
mình trong cảnh giới an lạc, mà vẫn trải qua hơn 49 
năm thuyết pháp độ sinh, cùng trải qua nhiều hoàn 
cảnh khác nhau với người đời. 
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Cuộc sống chúng ta không phải bao giờ cũng xuôi 
chèo mát mái, mà cũng phải có lắm lúc gian nan, khổ 
nhọc. Mọi người quanh ta cũng thế. Nếu có thể chân 
thành cảm thông và chia sẻ với mọi người, chúng ta 
sẽ thấy gánh nặng của mình trong cuộc sống tự nó 
vơi đi, vì không còn chỉ là riêng mình ta gánh vác. Ý 
nghĩa tỉnh thần này rất quan trọng, vì nó luôn giúp 
ta có đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua những 
hoàn cảnh khó khăn nhất. Vì như đã nói, điều đáng 
sợ nhất với tất cả chúng ta không phải là đối mặt với 
khó khăn, mà chính là sự cô độc không có người chia 
sẻ. Thực hành đồng sự nhiếp là một phương pháp 
tích cực giúp chúng ta loại bỏ được tâm trạng cô độc, 
bởi vì sự gần gũi chia sẻ cùng mọi người cũng chính 
là tạo ra mối quan hệ gắn kết giữa ta với người khác. 

Khi thực hành sáu pháp hòa kính, điều tất nhiên 
là nội tâm chúng ta đã được chuẩn bị, tu dưỡng rất 
nhiều. Vì thế, việc tiếp nhận và thực hành Tứ nhiếp 
pháp sẽ không phải là quá khó khăn. Chẳng hạn 
như, khi đã thực hành “khẩu hòa vô tranh” thì việc 
tiếp tục thực hiện ái ngữ nhiếp sẽ dễ dàng hơn rất 
nhiều; khi đã thực hành “thân hòa cộng trứ” thì sẽ 
có nhiều tương đồng trong việc thực hiện các pháp 
lợi hành nhiếp hay đồng sự nhiếp. Nói chung, tất 
cả các pháp khác cũng đều có những mối quan hệ 
nhất định với nhau như vậy. Và điều này cũng rất dễ 
hiểu, bởi vì tất cả đều cùng hướng về một mục đích 
chung là khuyến thiện trừ ác, mang lại cuộc sống an 
vui và hòa hợp cho hết thảy mọi người. 
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Nư xưa nói: “Nhân nghĩa đáng ngàn vàng, 
tiền tài như bụi đất.”! Có lẽ chúng ta ai cũng 
dễ dàng đồng ý với câu này, bởi vì một cuộc sống dư 
tiền lắm của nhưng thiếu thốn tình cảm chắc chắn 
không phải là điều mà chúng ta mong muốn. 


Mặc dù vậy, mâu thuẫn chung của rất nhiều 
người trong chúng ta là không phân biệt rõ và đánh 
giá đúng được những giá trị vật chất và tỉnh thần. 
Trong khi cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đều cần 
đến các giá trị vật chất một cách cụ thể, thì sự thiếu 
vắng những giá trị tỉnh thần nhiều khi rất khó nhận 
ra. Ngay trong câu cổ ngữ vừa dẫn trên, cũng đã có 
sự nhập nhằng không rõ nét giữa “tiền tà? và “nhân 
nghĩa”. 

Nói “tiền tài như phấn thổ thì hoàn toàn có thể 
hiểu được. Cuộc đời thuận lợi thì tiền bạc đổi dào, 
lúc thất thời lỡ vận thì suy kiệt nghèo khó, điều đó 
hầu như vẫn thường xuyên xảy ra trong cuộc sống. 
Chuyện tiền bạc quả đúng là thoạt có thoạt không, 
chẳng có gì bền vững. Có tích cóp cho lắm thì đến 
một lúc nào đó cũng không chắc đã tránh khỏi trắng 
tay nghèo khó. Chẳng thế mà tục ngữ ta có câu: “Ai 
giàu ba họ, ai khó ba đời.” 


Chỉ có nhân nghĩa là còn mãi trong cuộc sống. 


' Nhân nghĩa tợ thiên kim, tiền tài như phấn thổ. (=&1* #4, 
đš R} 4u) +. ) 
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Tiền bạc có thể mất đi, nhưng người sống có tình 
có nghĩa thì dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng sẽ được 
người khác thương yêu, mến mộ. Thế nên so sánh 
“nhân nghĩa” với “ngàn vàng” rõ là có phần khập 
khiếễng. Ngàn vàng dẫu quý nhưng cũng là mua được 
bằng tiền, mà tiền tài đã như bụi đất, thì dù có nhiều 
“bụi đất” cũng không thể so sánh cùng “nhân nghĩa”. 
Tuy nhiên, đây chỉ là một cách nói biểu trưng, chúng 
ta cũng nên “được ý quên lời mà không cần phải so 
đo lắm. Chỉ nói cho cạn lý là để thấy được cái giá trị 
không gì sánh được của nhân nghĩa trong cuộc sống 
của chúng tal 


Nhân nghĩa cũng chỉ là một trong rất nhiều giá 
trị tỉnh thần cao quý. Nếu biết quý trọng nhân nghĩa 
thì cũng phải biết nhận ra những giá trị tỉnh thần 
khác nữa, chẳng hạn như tình thương yêu, đức nhẫn 
nhục, sự cảm thông, lòng vị tha... Tất cả những phẩm 
chất tốt đẹp ấy đều không thể mua bằng tiền, mà chỉ 
có thể có được qua sự rèn luyện, tu dưỡng. Chính 
nhờ có những phẩm chất cao quý ấy mà cuộc sống 
này mới có thể trở nên tốt đẹp. Đây là điều hoàn toàn 
không thể thay thế bằng những giá trị vật chất. 


Quan hệ gắn bó giữa bản thân ta với mọi người 
quanh ta cũng không thể dựa trên các giá trị vật 
chất. Nếu chúng ta nhận lầm như thế, điều chắc 
chắn là những mối quan hệ ấy không bao lâu sẽ đổ 
vỡ, tan rã, bởi vì: 

Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, 
Hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. 
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Thế thái nhân tình là như vậy. Những khi vênh 
vang xe ngựa thì không thiếu người vây quanh chầu 
chực, nhưng khi cơm hẩm muối dưa thì muốn tìm 
một người để sẻ chia tâm tình cũng không phải dễ! 


Nhưng bức tranh bi quan ấy là phác họa theo 
những quan hệ dựa trên các giá trị vật chất. Nếu 
chúng ta sớm nhận biết được “tiền tài như phấn thổ" 
thì điều đó sẽ không xảy ra, vì những quan hệ chân 
thật bền vững của chúng ta sẽ được thiết lập dựa 
trên những giá trị tỉnh thần cao quý, không thể thay 
đổi theo thời gian hay hoàn cảnh. 


Quan hệ vợ chồng mà dựa trên những giá trị tài 
sản của đôi bên thì không thể là nghĩa tình chân 
thật. Quan hệ bạn bè mà dựa trên sự lợi dụng tiền 
bạc thì không phải là bạn tốt của nhau. Quan hệ hợp 
tác mà chỉ thuần túy vì lợi nhuận thì không thể có sự 
dài lâu gắn bó... Tất cả đều cần có thêm sự gắn kết 
của những giá trị tinh thần cao quý như nhân nghĩa, 
tình thương, sự cảm thông, chia sẻ... 


Đời người thoáng chốc đã qua nhanh, không bao 
lâu rồi sẽ đến lúc: 
Vào trông lá rụng ngoài sân, 
Công danh phù thế có ngần ấy thôi! 


Vì thế, được chung sống giữa những người thân 
quanh ta bao giờ cũng là một niềm hạnh phúc lớn 
lao mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Nếu 
chúng ta không trân trọng điều đó, luôn tự đẩy mình 
vào tâm trạng cô độc lẻ loi giữa mọi người, không tìm 
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được sự hòa hợp sẻ chia trong cuộc sống, thì đó chính 
là sự mất mát không gì bù đắp được. 


Chỉ cần chúng ta biết phân biệt giữa các giá trị 
tỉnh thần và vật chất, biết đánh giá đúng và sử dụng 
chúng vào những hoàn cảnh thích hợp, chắc chắn sẽ 
có thể tạo ra được một môi trường sống hòa hợp với 
tất cả mọi người quanh ta. Hạnh phúc không cần 
tìm đâu xa mà chính là ở đó! 
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` hơn một năm hình thành và phát triển, 
tủ sách Rộng mở tâm hồn đã thực sự nhận 
được nhiều sự ủng hộ ưu ái từ độc giả. Chúng tôi rất 
vui mừng và phấn khởi khi nhận được nhiều thư từ 
góp ý cũng như có những cuộc điện thoại trao đối từ 
nhiều tỉnh thành khác nhau trong nước. Đặc biệt, 
một số độc giả là Việt kiều về thăm quê hương cũng 
cho biết là quý vị có mua một lượng sách khá nhiều 
để mang tặng cho thân nhân, bè bạn hiện đang cư 
trú tại các nước như Hoa Kỳ, Đức... Ngoài ra, chúng 
tôi cũng trực tiếp trao đổi và chia sẻ cảm nghĩ với 
một số độc giả đã tìm đến tiếp xúc, cho dù trong số 
các vị có người đã phải lặn lội vượt đường xa cũng 
như rất khó khăn trong việc thu xếp thời gian quý 
giá. 

Nhưng điều bất ngờ nhất khiến chúng tôi vô 
cùng cảm kích là có nhiều vị thượng tọa, đại đức trụ 
trì các chùa đã rất quan tâm đến tủ sách này. Các 
vị đã trực tiếp giúp cho chúng tôi nhiều ý kiến quý 
giá, cũng như khuyến khích thanh thiếu niên Phật 
tử tìm đọc Rộng mỏ tâm hồn, và đặc biệt có nhiều vị 
còn mua sách về chùa để phân phát, biếu tặng. 
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Chúng tôi vô cùng biết ơn về tất cả những chân 
tình mà quý độc giả gần xa, trong nước cũng như 
ngoài nước, đã ưu ái dành cho tủ sách non trẻ này. 
Đối với những người thực hiện, đây quả là một sự 
thành công vượt ngoài dự kiến, nhưng đồng thời 
cũng là một trách nhiệm hết sức lớn lao, thôi thúc 
chúng tôi luôn phải cố gắng hoàn thiện về mọi mặt, 
nội dung cũng như hình thức, để có thể xứng đáng 
với thịnh tình và sự tin cậy mà quý độc giả đã dành 
cho Rộng mở tâm hồn. 


Nhân đây chúng tôi cũng tha thiết mong đợi sự 
góp sức của tất cả những ai quan tâm đến việc giữ 
gìn và phát huy những giá trị đạo đức trong cuộc 
sống, xin quý vị hãy tiếp sức cùng chúng tôi qua việc 
cộng tác với tủ sách này. Quý vị có thể gửi thư góp ý 
cụ thể với chúng tôi về từng vấn đề mà mình quan 
tâm, hoặc góp ý chung cho việc hoàn thiện tủ sách. 
Quý vị cũng có thể góp sức bằng cách giới thiệu tủ 
sách Rộng mở tâm hồn với nhiều người khác. Đặc 
biệt, quý vị cũng có thể viết về một chủ đề thích hợp 
nào đó và gửi đến cho chúng tôi. Nếu tác phẩm của 
quý vị có nội dung phù hợp, chúng tôi sẽ đưa vào tủ 
sách này để giới thiệu với đông đảo độc giả. 

Mặc dù mục đích đề ra từ ban đầu của chúng 
tôi là cố gắng bảo tồn và phát huy những giá trị đạo 
đức trong cuộc sống, nhưng khi thực hiện những tác 
phẩm trong loạt sách này, chúng tôi thực sự không 
dám nghĩ đến việc nêu ra những “khuôn vàng thước 
ngọc ö đây để mọi người noi theo, mà chỉ đơn giản là 
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trình bày, chia sẻ một số những cảm nghĩ cũng như 
kinh nghiệm về từng vấn đề trong cuộc sống. Vì thế, 
chúng tôi rất mong rằng trong tương lai tủ sách của 
chúng ta sẽ trở thành một diễn đàn rộng mở để mọi 
người có thể trao đổi và học hỏi lẫn nhau, chia sẻ với 
nhau những lời hay ý đẹp. 

Trên tỉnh thần đó, một lần nữa chúng tôi xin 
chân thành cảm ơn và hoan nghênh bất cứ ý kiến 
đóng góp nào từ quý độc giả gần xa. Mọi thư từ 
góp ý xin gửi về: “Tủ sách Rộng mở tâm hồn - Nhà 
sách Quang Bình - 416 Nguyễn Thị Minh Khai, P5 
Q.3, TP HCM.” hoặc gửi điện thư về: nguyenminh@ 
rongmotamhon.net 


Trân trọng, 


NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN 
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rong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rằng: “Pháp 

1. thắng mọi thí.” Thực hành Pháp thí là chia sẻ, 

truyền rộng lời Phật dạy đến với mọi người. Mỗi người 

Phật tử đều có thể tùy theo khả năng để thực hành Pháp 
thí bằng những cách thức như sau: 


1. Cố gắng học hiểu và thực hành những lời Phật dạy. 
Tự mình học hiểu càng sâu rộng thì việc chia sẻ, bố 
thí Pháp càng có hiệu quả lớn lao hơn. Nên nhớ rằng 
việc đọc sách còn quan trọng hơn cả việc mua sách. 


2. Phải trân quý kinh điển, sách vở ¡n ấn lời Phật dạy. 
Khi có điều kiện thì mua, thỉnh về nhà để tự mình và 
người trong gia đình đều có điều kiện học hỏi làm 
theo. Không nên giữ làm của riêng mà phải sẵn lòng 
chia sẻ, truyền rộng, khuyến khích nhiều người khác 
cùng đọc và học theo. Không nên để kinh sách nằm 
yên đóng bụi trên kệ sách, vì kinh sách không có 
người đọc thì không thể mang lại lợi ích. 


3. Tùy theo khả năng mà đóng góp tài vật, công sức 
để hỗ trợ cho những người làm công việc biên soạn, 
dịch thuật, in ấn, lưu hành kinh sách, để ngày càng 
có thêm nhiều kinh sách quý được in ấn, lưu hành. 


Thông thường, việc chỉ tiêu một số tiền nhỏ không thể 
mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu sử dụng vào việc giúp lưu 
hành kinh sách thì lợi ích sẽ lớn lao không thể suy lường. 
Đó là vì đã giúp cho nhiều người có thể hiểu và làm theo 
lời Phật dạy. Mong sao quý Phật tử khắp nơi đều lưu tâm 
đóng góp sức mình vào những việc như trên. 


TINH YẾU THỰC HÀNH PHÁP THÍ 


- Mua thỉnh kinh sách về đọc, tự 
mình sẽ được rất nhiều lợi ích. 

- Chia sẻ, truyền rộng bằng cách 
cho mượn, biếu tặng kinh sách 
đến nhiều người thì lợi ích ấy 


càng tăng thêm gấp nhiều lần. 


- Đóng góp công sức, tài vật để 


hồ trợ công việc biên soạn, dịch 
thuật, giảng giải, in ấn, lưu hành 
kinh sách thì công đức lớn lao 
không thể suy lường, vì có vô số 
người sẽ được lợi ích từ việc lưu 
hành kinh sách. 
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